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I. GIỚI THIỆU 
 

1. Bối cảnh 

Trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận Paris, Chính phủ Việt Nam cam kết giảm phát 

thải 9% KNK (83,9 triệu tấn CO2 tương đương) bằng nguồn lực trong nước vào năm 

2030 so với kịch bản thông thường năm 2010. Trong các lĩnh vực phát thải KNK, mục 

tiêu quốc gia về giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng là cao nhất, chiếm 5,5% 

tổng mục tiêu giảm phát thải quốc gia, tương đương 51,5 triệu tấn CO2 tương đương. 

Mục tiêu quốc gia về giảm nhẹ phát thải KNK này có thể tăng lên 27% (250,8 triệu tCO2 

tương đương) nếu có sự hỗ trợ quốc tế bao gồm hợp tác song phương và đa phương và 

các cơ chế mới theo Thỏa thuận khí hậu toàn cầu [1]. 

Với nguồn vốn tài trợ của Quỹ Khí hậu và Năng lượng do Bộ Môi trường, Khí hậu và 

Phát triển Bền vững Luxembourg (MECSD) điều phối, Cơ quan Hợp tác Phát triển 

Luxembourg (LuxDev) đã hỗ trợ và phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện 

dự ánVIE/401: Thí điểm NAMA – Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở 

Tp Huế”. VIE/401 là dự án thí điểm hành động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với 

điều kiện quốc gia (NAMA) nhằm đạt mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK (CO2) thông 

qua các hoạt động thí điểm lắp đặt đèn Điốt phát quang (LED) hiệu suất năng cao thay 

thế các loại đèn truyền thống (như huỳnh quang và Sodium) tại các trường công lập và 

tuyến đường trên địa bàn thành phố. Huế. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ các hoạt động nâng 

cao năng lực và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí và sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các trường học và trong cộng đồng. 

Mục đích chính của dự án là báo cáo và đăng ký kết quả giảm phát thải CO2 ước tính từ 

lượng điện tiết kiệm được từ các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án với Chính phủ 

Việt Nam (thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường), sau khi đã được một cơ quan độc 

lập đủ năng lực thẩm định. Các kết quả giảm nhẹ phát thải KNK được công nhận sẽ 

đóng góp vào mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK đã cam kết trong Đóng góp do quốc gia 

tự quyết định được cập nhật hai năm một lần của Việt Nam. 

Trung tâm Bảo vệ tầng Ô-dôn và Phát triển Kinh tế Cácbon thấp, Cục Biến đổi Khí 

hậu, Bộ TNMT là đơn vị đã thẩm định và thông qua các kết quả giảm nhẹ phát thải 

KNK của dự án được trình bày trong báo cáo này. Sau khi đã giải trình và tiếp thu ý 

kiến góp ý của đơn vị thẩm định, Văn phòng HTKT dự án đã chỉnh sửa, bổ sung thông 

tin, số liệu và hoàn thiện báo cáo  này để Ban QLDA Luxembourg tỉnh báo cáo kết quả 

giảm nhẹ phát thải KNK (CO2) của dự án cho các cơ quan quản lý nhà nước liên quan và 

đăng ký kết quả giảm nhẹ phát thải KNK của dự án với Bộ TNMT để được công nhận và 

tích hợp vào lượng giảm nhẹ phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng cấp quốc gia và 

cấp tỉnh. 
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2. Thông tin dự án 

2.1 Thông tin tóm tắt 

Tên và mã dự án 
Thí điểm NAMA-Hệ thống Chiếu sáng Sử dụng 

Năng lượng Hiệu quả ở Thành phố Huế -VIE/401 
Tổng ngân sách 2.200.000 EUR 

Vốn đối ứng 200.000 EUR 

Ngân sách CP Luxembourg 2.000.000 EUR 

Thời gian bắt đầu dự án Tháng 7/2018 

Thời gian thực hiện dự án 4,5 năm, từ 7/2018 đến 12/2022 

Đối tác dự án UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Đối tượng hưởng lợi 
Học sinh, giáo viên, cán bộ các trường PTTH, THCS, 

Tiểu học và người dân thành phố Huế 

2.2  Cơ cấu tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Ban Chỉ đạo Dự án (Ban CĐDA) 

Ban Chỉ đạo Dự án (Ban CĐ DA) bao gồm đại diện các cơ quan quản lý và chủ dự án, 

chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch thực hiện và chỉ 

đạo điều hành để bảo đảm dự án đạt được tiến độ thực hiện. Ban CĐ DA về phía Việt 

Nam bao gồm Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện các bộ: Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường. Về phía nhà 

tài trợ Chính phủ Luxembourg gồm đại diện Bộ Môi trường, Khí hậu và Phát triển Bền 

vững, Bộ Ngoại giao Luxembourg, và Văn phòng Vùng của Cơ quan Hợp tác Phát triển 

Luxembourg (Lux Dev) tại Viêng-Chăn, Lào. Phó Giám đốc Sở KH&ĐT là Giám đốc 

Ban Quản lý Dự án và Cố vấn trưởng (CVT) là người đứng đầu Văn phòng Hỗ trợ Kỹ 

thuật của Lux Dev, cũng là thành viên của Ban Chỉ đạo. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (UBND tỉnh) 

Theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ, cơ quan 

chủ quản là UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là chủ dự 

án. 

Ban Quản lý Dự án Luxembourg (Ban QLDA) 

Ban Quản lý Dự án Luxembourg được thành lập tháng 1 năm 2018 để hỗ trợ thực hiện 

hai dự án biến đối khí hậu của Luxembourg, do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

làm Giám đốc BQLDA. Giám đốc và các thành viên Ban QLDA (năm cán bộ kỹ thuật 

và một hành chính) là cán bộ Sở KHĐT và hỗ trợ 50% thời gian cho hai dự án 

Luxembourg. 

Văn phòng Hỗ trợ Kỹ thuật(VPHTKT) 

VPHTKT, được Lux Dev thành lập, có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án, với 

sự phối hợp với Ban QLDA. Đội ngũ cố vấn kỹ thuật dự án bao gồm 3 cán bộ kỹ thuật, 

bao gồm một cố vấn trưởng người nước ngoài và hai cố vấn kỹ thuật người Việt Nam 

bao gồm cố vấn kỹ thuật kế hoạch hạ tầng và mua sắm đấu thầu và cố vấn kỹ thuật phụ 

trách hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV), làm việc 50% thời gian cho dự 

án. 
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Nhóm Công tác Dự án (CTDA) 

Cùng với các cố vấn kỹ thuật của VPHTKT và Ban QLDA, nhóm CTDA bao gồm đại 

diện của các Sở TNMT, Sở CT, Sở GD&ĐT và UBND Tp Huế. Ngoài ra, Công ty Môi 

trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO), là đối tác thực hiện dự án, cũng có một cán 

bộ kỹ thuật tham gia vào nhóm CTDA. Chức năng chính của nhóm CTDA là hỗ trợ và 

góp ý kiến chuyên môn và thống nhất thông qua các vấn đề kỹ thuật liên quan đến công 

tác mua sắm, đấu thầu, lắp đặt đèn LED và các hoạt động giám sát, đo đạc, tính toán các 

kết quả dự án về tiết kiệm điện năng và giảm nhẹ phát thải KNK. 

Các Đối tác Thực hiện Dự án 

UBND thành phố Huế là đối tác chính của dự án, giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư Xây dựng Khu vực thành phố Huế tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm, 

đầu thầu và lắp đặt đèn LED tại các trường Tiểu học (TH), Trung học Cơ sở (THCS) và 

Trung học Phổ thông (THPT). Đối với hệ thống chiếu sáng đường phố, công ty HEPCO 

là đối tác được UBND thành phố Huế uỷ quyền tổ chức thực hiện các hoạt động mua 

sắm, đầu thầu và lắp đặt đèn LED. LED. Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT thành phố Huế 

và Ban Giám hiệu của các trường hưởng lợi cũng là đối tác chính tổ chức thực hiện các 

hoạt động nâng cao năng lực và truyền thông ở các trường. 

2.3. Mục đích và mục tiêu cụ thể 

Mục đích của VIE/401 là nhằm góp phần thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia và của tỉnh về Tăng trưởng Xanh, Biến đổi Khí hậu và Sử dụng Năng lượng Hiệu 

quả ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án VIE401 là dự án thí điểm Hành 

động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia sử dụng hệ thống chiếu 

sáng năng lượng hiệu. Mục tiêu chính của dự án là giảm nhẹ phát thải khí các-bon 

(CO2) từ lưới điện quốc gia một cách gián tiếp nhờ biện pháp sử dụng công nghệ đèn 

LED tiết kiệm điện năng thay thế các loại đèn truyền thống hiệu suất năng lượng thấp 

tại các tuyến đường phố và trường học. Ngoài hoạt động hỗ trợ lắp đặt đèn LED, dự án 

có các hoạt động nâng cao năng lực, kiến thức và nhận thức về BĐKH, sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các trường học, trong cộng đồng và quản lý năng lượng 

hiệu quả cho ngành Công thương. 

Dự án đặt mục tiêu đạt mức tiết kiệm điện năng bình quân 1.610MWh/năm (ước tính 

dựa trên số lượng 22.000 bóng đèn được lắp đặt, công suất danh định của đèn và thời 

gian giả định là 8 giờ/ngày trong 365 ngày/năm), góp phần giảm nhẹ phát thải bình 

quân khoảng 1.392 tCO2/năm, ước tính dựa trên hệ số phát thải của lưới điện quốc gia 

năm 2018 là 0,8649 tCO2/MWh vào thời điểm bắt đầu dự án. Ước tính trong thời gian 

12 năm dựa trên tuổi thọ tối thiểu của đèn LED là >36.000 giờ, các hệ thống chiếu 

sáng đèn LED dự án tại các tuyến đường phố và trường học sẽ giúp tiết kiệm tổng 

lượng điện năng tiêu thụ khoảng 19.32GWh, góp phần giảm phát thải khoảng 16.187 

tấn CO2 [4]. Mục tiêu về lượng điện năng tiết kiệm nêu trên đã được tính toán dựa vào 

các số liệu như công suất định danh của đèn và giá trị thời gian sử dụng giả định chứ 

không phải số liệu được đo đạc và giám sát thực tế. Ngoài ra, lượng giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính được ước tính dựa vào hệ số phát thải của lưới điện quốc gia cập nhập 

vào thời điểm đó. Các kết quả trình bày trong báo cáo này được tính toán dựa vào số 

liệu đo đạc và giám sát thực tế, và áp dụng hệ số phát thải của lưới điện quốc gia 2020. 
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3.    Các kết quả của dự án 

3.1 Các kết quả về nâng cao năng lực, kiến thức và nhận thức  

Trước khi triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho các cán bộ và 

giáo viên tại các trường TH, THCS và THPT, dự án đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn 

nâng cao năng lực và kiến thức về BĐKH và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ 

thể là 05 lớp tập huấn giảng viên nguồn (TOT) cho 126 giáo viên TH, THCS và THPT 

được chọn, và sau đó, các giảng viên nguồn này đã tổ chức 60 lớp tập huấn cho 1.886 cán 

bộ và giáo viên với sự hỗ trợ của dự án. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ thành lập 30 nhóm học 

sinh hành động (HSHĐ) tại 8 trường THPT và 22 trường THCS với sự tham gia của 300 

em học sinh. Các em học sinh này cũng đã được tập huấn về các kiến thức và kỹ năng liên 

quan cần thiết trước khi các nhóm được thành lập. 

Dự án đã hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về BĐKH và sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bao gồm các hoạt động rung chuông vàng, thi vẽ 

tranh cho 8.580 học sinh của 8 trường THPT, 22 trường THCS và 27 trường TH. Với sự 

hỗ trợ của dự án, nhiều hoạt động truyền thông về các chủ đề bảo vệ môi trường, BĐKH 

và tiết kiệm điện do các nhóm học sinh hành động tổ chức thực hiện đã góp phần cải thiện 

kiến thức và nâng cao nhận thức của 7.048 học sinh. Có 416 tài liệu, công cụ (video clip, 

tờ rơi, posters) giáo dục và truyền thông về BĐKH, bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện đã 

được dự án hỗ trợ xây dựng và cấp phát cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường 

thông qua các hoạt động đã được tổ chức. Ngoài ra, dự án còn tổ chức 2 chuyến tham quan 

học tập về giảm nhẹ biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tái tạo cho 68 học sinh và 

giáo viên của các trường được chọn. 

Kết quả khảo sát của 370 học sinh và 285 cán bộ và giáo viên của  22 trường THCS vào 

cuối kỳ dự án cho thấy tỷ lệ học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường đã cải thiện kiến 

thức, thái độ và hành vi (KAP) về BĐKH và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

tăng trung bình 40,5 điểm phần trăm so với kết quả khảo sát đầu kỳ dự án (từ 23,4 lên 63,9 

điểm phần trăm).  

Đối với sinh viên và giáo viên đại học và cao đẳng, dự án đã phối hợp với Đại học Huế tổ 

chức cuộc thi sáng kiến về sự dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và đã có hơn 200 học 

sinh và giáo viên tham gia. Phối hợp với cơ quan đài truyền hình và báo chí  thực hiện 6 

phóng sự và bản tin, và 3 bài báo về hệ thống chiếu sáng đèn LED sử dụng năng lượng 

hiệu quả tại các trường học và đường phố. 

3.2.  Kết quả lắp đặt đèn LED của dự án tại trường học và tuyến đường phố 

3.2.1  Kết quả lắp đặt đèn LED tại các trường học công lập 
 

Dự án đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dựng hệ thống đèn LED tại tất cả 54 trường 

học ở thành phố Huế. Tổng số lượng đèn là 18.692 bóng đèn LED T8 ống dài 1,2m 

(15.452 đèn 14W và 3.240 đèn 24W), lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng của 1.343 phòng, 

thay thế cho 13.676 bóng đèn truyền thống bao gồm (1) đèn huỳnh quang ống dài 1,2m 

loại T8, công suất 36W, (2) T10 công suất 40W và đèn LED T8 18W (kém chất lượng & 

tuổi thọ ngắn). Tuổi thọ của các bóng đèn LED tube là 50.000 giờ, L70 và được bảo hành 

trong thời gian 5 năm. Kết quả tổng hợp 54 trường được trình bày trong Bảng 1 dưới đây 

và số liệu kết quả chi tiết của mỗi trường kèm theo trong Phụ lục 1. 
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Bảng 1: Tổng hợp kết quả lắp đặt đèn LED tại 54 trường học 

Stt Địa điểm lắp 

đặt đèn LED 

dự án 

Số 

trường 

Tổng số 

phòng 

Tổng số đèn được 

thay thế (đèn 

huỳnh quang ống 

dài 1,2m T8 36W & 

T10 40W) 

Tổng số đèn 

LED lắp đặt 

(đèn ống dài 

1,2m, 14W 

&24W) 

Thời 

gian hoạt 

động 

chính 

thức 

1 Trường Tiểu học 29 627 6.677 8.341 

15/5/2021 
2 

Trường Trung 

học Cơ sở 22 583 5.197 8.014 

 

3 
Trường Trung 

học Phổ thông 

 

03 
 

133 
 

1.802 
 

2.337 

 Tổng 54 1.343 13.676 18.692  

 

Phương pháp đo AMS-II.N quy định là tuổi thọ bóng đèn LED phải L70 ≥ 25.000 giờ, và 

thời gian bảo hành bóng đèn LED tối thiểu là 3 năm. 

3.2.2 Kết quả lắp đặt đèn LED tại các tuyến đường phố 

Dự án đã tổ chức thực hiện 02 đợt lắp đặt 1.564 bộ đèn LED (982 đèn 120W, 558 đèn 150W 

và 24 đèn 180W) thay thế các bộ đèn HP SODIUM (894 đèn 150W và 670 đèn 250W) tại 26 

tuyến đường phố. Tuổi thọ các bộ đèn LED là 100.000 giờ, L70, được bảo hành 5 năm. Kết quả 

tổng hợp được trình bày trong Bảng 2 dưới đây và số liệu kết quả  chi tiết của mỗi tuyến đường 

kèm theo trong Phụ lục 2. 

Bảng 2: Tổng hợp kết quả lắp đặt đèn LED tại 26 tuyến đường phố 

Stt Địa điểm 

lắp đặt 

đèn LED 

Số 

tuyến 

đường 

Tổng 

chiều dài 

(km) 

Thời gian 

bắt đầu 

hoạt động 

Số bộ đèn HP SODIUM 

được thay thế 

Số lượng bộ đèn LED 

được lắp đặt 

Số bộ 

đèn 

Công 

suất (W) 

Số bộ 

đèn 

Công 

suất 

(W) 

1 
Đường 

phố-Đợt 1 18 25,96 1/2/2021 1.071 150 & 250 1.071 
120,150 & 

180 

 
2 

 

Đường 

phố- Đợt 2 
 

8 

 
12,26 

1/10/2022  
493 

 
150 & 250 

 
493 

 
120 & 150 

 
Tổng 26 38,2  1.564 

 
1.564 
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3.2.3 Công tác xử lý đèn truyền thống được thay thế 

Trong quá trình thi công tháo dỡ, đơn vị cung cấp là công ty đèn Điện Quang đã thu gom 

và vận chuyển các bóng đèn huỳnh quang T8 và T10 tại trường học đề nhà máy xử lý chất 

thải nguy hại theo quy trình kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn, không vỡ và không gây 

ô nhiễm môi trường. Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) là đơn vị tư 

vấn thực hiện công tác xử lý các bóng đèn huỳnh quang tại các trường học [5]. Kết quả 

nghiệm thu công tác xử lý cho thấy đã có 8.657 bóng đèn huỳnh quang đã được xử lý 

theo quy trình đạt chuẩn như nghiền nát, hoá rắn bằng bê tông mác cao và đưa đi chôn lấp 

tại bãi chôn lấp Lộc Thuỷ, nhờ đó đã góp phần giảm phát thải ra môi trường lượng thuỷ 

ngân (Hg) ước tính ít nhất khoảng 34.628 mg. 

 
II. BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KNK 

1. Biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK 

Biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK của dự án là hỗ trợ lắp đặt đèn LED hiệu suất năng 

lượng cao thay thế các loại đèn truyền thống như đèn huỳnh quang ống dài (T8 và T10) 

tại 54 trường học và đèn cao áp Sodium tiêu hao năng lượng tại 26 tuyến đường, nhờ đó 

hàng năm tiết kiệm một lượng điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia, góp phần giảm 

nhẹ phát thải khí các-bon được ước tính dựa vào hệ số phát thải cập nhật mới nhất của 

lưới điện quốc gia. 

2. Phương pháp luận tính toán giảm nhẹ phát thải KNK 

-Phát thải KNK cơ sở là lượng phát thải KNK (tCO2/năm) được xác định trong một kịch 

bản thông thường (của hệ thống đèn truyền thống) khi không có sự can thiệp của dự án. 

-Phát thải KNK dự án là lượng phát thải KNK (tCO2/năm) của các hệ thống chiếu sáng 

đèn LED dự án sau khi được lắp đặt và đưa vào sử dụng. 

-Lượng phát thải KNK giảm được nhờ các hoạt động can thiệp của dự án (tCO2/năm) là 

sự khác biệt giữa mức phát thải CO2 cơ sở và mức phát thải CO2 của dự án trung bình năm 

được tính toán dựa trên các số liệu giám sát và đo đạc thông qua hệ thống MRV của dự 

án. 

-Để thu thập số liệu giám sát, đo đạc các tham số để tính toán như công suất đèn, công 

suất hệ thống chiếu sáng, thời gian sử dụng/hoạt động của hệ thống và lượng điện năng 

tiêu thụ, và ước tính lượng phát thải KNK, dự án đã áp dụng hai phương pháp đo AMS- 

II.N và AMS-II.L dành cho các dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) quy mô nhỏ của 

UNFCCC [2,3]. 

-Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2020 là 0,8041 tCO2/MWh (Công văn số 

1313/BĐKH-TTBVTOD ngày 31/12/2021 của Cục BĐKH, Bộ TNMT) được áp dụng để 

tính toán lượng phát thải và giảm phát thải tCO2 trong báo cáo này. 

Lượng phát thải giảm KNK được của dự án (tCO2/năm) = [Lượng phát thải KNK cơ 

sở (tCO2/năm) - Lượng phát thải KNK của Dự án (tCO2/năm)] 
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3.  Các phương pháp đo 

3.1  Hệ thống đèn chiếu sáng trường học 

-Dự án đã áp dụng Phương pháp đo AMS-II.N: Các hoạt động tiêu thụ năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả nhờ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và/hoặc điều khiển hiệu quả năng 

lượng trong các toà nhà [2]. 

-Tính toán lượng điện năng tiết kiệm và giảm phát thải CO2 nhờ thay thế đèn LED dự án 

tại các trường học sẽ áp dụng các phương trình 1 và 2 bên dưới đây. 

-Sử dụng phương trình (1) dưới đây khi công suất và số lượng bóng đèn truyền thống đầu 

kỳ và của dự án được khảo sát và số giờ hoạt động được giám sát. 

 
Trong đó: 

 
 

1 
𝐸𝑆𝑦 = ∑ (

1,000,000
) × [(𝑊/𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒𝑏,𝑢,𝑖 × 𝑁𝑏,𝑢,𝑖 × 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑏,𝑢,𝑖) 

𝑢,𝑖 

− (𝑊/𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒𝑝,𝑢,𝑖 × 𝑁𝑝,𝑢,𝑖,𝑦 × 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑝,𝑢,𝑖,𝑦)] 

Phương 

trình 1 

 

𝐸𝑆𝑦 = Lượng điện năng chiếu sáng tiết kiệm được của dự án trong năm y 

(MWh) 

𝑊/𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒𝑏,𝑢,𝑖 = Nhu cầu hay còn gọi là công suất của đèn chiếu sáng truyền thống 

(cơ sở) theo từng loại thiết bị đèn i thuộc nhóm sử dụng u, công suất 

Watts 

𝑊/𝑓𝑖𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒𝑝,𝑢,𝑖 = Nhu cầu hay còn gọi là công suất của đèn chiếu sáng đèn LED dự 

án theo từng loại đèn i thuộc nhóm sử dụng u , watts. 

𝑁𝑏,𝑢,𝑖 = Số lượng bộ đèn truyền thống được thay thế (cơ sở), điều chỉnh đối 

với các bộ đèn chiếu sáng không hoạt động, thuộc loại i trong nhóm 

sử dụng u. 

𝑁𝑝,𝑢,𝑖,𝑦 = Số lượng đèn LED của dự án được lắp đặt thuộc loại i trong nhóm 

sử dụng u hoạt động trong năm y. Lưu ý, số lượng đèn LED lắp đặt 

thay thế có thể bằng, nhỏ hơn hoặc lớn hơn số lượng đèn truyền 

thống được thay thế. 

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑏,𝑢,𝑖 = Số giờ hoạt động hàng năm của đèn chiếu sáng truyền thống đang 

hoạt động, thuộc loại i thuộc nhóm sử dụng u, số giờ và được điều 

chỉnh để đại diện một giá trị hàng năm. Đối với dự án hiệu quả năng 

lượng (không có điều khiển ánh sáng), giá trị này bằng số giờ hoạt 

động hàng năm của đèn LED dự án (Hoursp,u,i,y ) 

𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑝,𝑢,𝑖,𝑦 = Số giờ hoạt động hàng năm của đèn LED dự án đang hoạt động, của 

loại i, trong nhóm sử dụng u, giờ hoạt động trọng năm y được điều 

chỉnh để đại diện một giá trị hàng năm. 

𝑢 = Các Nhóm sử dụng trong các khu nhà trường học có các đặc điểm 

giờ hoạt động không giống nhau/khác nhau, ví dụ như phòng học, 

phòng làm việc riêng & chung, phòng hội họp, thư viện, phòng thực 

hành-thí nghiệm, phòng chức năng,vv. 

𝑖 = Số lượng chủng loại đèn 
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- Tính toán lượng phát thải CO2 giảm được nhờ các hoạt động lắp đặt thay thế đèn LED 

dự án tại các trường học áp dụng phương trình 1 và 2 dưới đây: 
 
 

3600,00𝑘𝐽 
𝐸𝑅𝑦  = [𝐸𝑆𝑦 × (1 + 𝐼𝐹𝑒,𝑐  + 𝐼𝐹𝑒,ℎ) × 

1𝑀𝑊ℎ 
× 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝐸𝐿𝐸𝐶,𝑦 

/(1 − 𝑙𝑦)] + 𝑇𝐼𝐹𝑦 

Phương 

trình 1 

 

𝑇𝐼𝐹𝑦 = [(𝐸𝑆𝑦 × 𝐼𝐹𝑓𝑓,𝑐 × 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑓𝑓,𝑐) + (𝐸𝑆𝑦 × 𝐼𝐹𝑓𝑓,ℎ × 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑓𝑓,ℎ)] 

3600,00𝑘𝐽 
× 

1𝑀𝑊ℎ 

 
Phương 

trình 2 

 
 

-𝐼𝐹𝑒,𝑐     là hệ số tương tác đối với các tác động của hệ thống làm mát bằng điện. 

-𝐼𝐹𝑒,ℎ  là hệ số tươngg tác đối với các tác động của hệ thống sưởi ấm bằng điện 

-𝐼𝐹𝑓𝑓,𝑐   là hệ số tương tác đối với các tác động của hệ thống làm mát bằng nhiên liệu hoá thạch 

-𝐼𝐹𝑓𝑓,ℎ   là hệ số tương tác đối với các tác động của hệ thống sưởi ấm bằng nhiên liệu hoá thạch 

-𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑓𝑓,𝑐 là hệ số phát thải sử dụng cho các hệ thống làm mát bằng nhiên liệu hoá thạch (tCO2/kJ) 

-𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑓𝑓,ℎ là hệ số phát thải sử dụng cho các hệ thống sưởi ấm bằng nhiên liệu hoá thạch (tCO2/kJ) 

-𝑇𝐼𝐹𝑦 là hệ số tương tác nhiệt trong số năm báo cáo 

-𝑙𝑦 là tỷ lệ tổn thất điện năng trung bình năm của lưới điện quốc gia 

 

 
Các trường học tại thành phố Huế không sử dụng hệ thống làm mát và sưởi ấm các toà 

nhà bằng điện và bằng nhiên liệu hoá thạch nên các hệ số tương tác nêu trên bằng 0 

(𝑇𝐼𝐹𝑦 =0). Do vậy, phương trình tính toán lượng phát thải CO2 giảm được trung bình 

năm của dự án được rút gọn như sau: 

 
𝐸𝑅𝑦 = (𝐸𝑆𝑦 × 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝐸𝐿𝐸𝐶,𝑦)/(1 − 𝑙𝑦) 

Trong đó: 

𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝐸𝐿𝐸𝐶,𝑦 = Hệ số phát thải cập nhật trong năm y (tCO2/MWh) 

𝐸𝑆𝑦 = Lượng điện tiết kiệm được trong năm y (MWh) 

𝐸𝑅𝑦 = Lượng giảm phát thải trong năm y (tCO2) 

𝑙𝑦 = Tỷ lệ tổn thất điện năng trung bình năm của lưới điện (do truyền tải 

và phân phối) trong năm y (%).Tỷ lệ 10% (0.1) tổn thất điện năng 

trung bình năm được áp dụng để tính toán 
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3.2.  Hệ thống đèn chiếu sáng đường phố 

-Dự án đã áp dụng Phương pháp đo AMS-II.L: Các hoạt động tiêu thụ năng lượng do 

ứng dụng các công nghệ chiếu sáng ngoài trời và đường phố hiệu suất cao [3]. 

-Tính toán lượng điện năng tiết kiệm nhờ các hoạt động dự án áp dụng các phương trình 

dưới đây. 

- Sau khi đèn LED dự án đã được lắp đặt, lượng điện tiết kiệm được nhờ hoạt động dự án 

trong năm y được tính như sau: 
 

𝑛 
1 

𝑁𝐸𝑆𝑦 = ∑ 𝐸𝑆𝑖,𝑦 × 
(1 − 𝑇𝐷 ) 

𝑖=1    
𝑦 

 

Phương trình (1) 

 

Trong đó: 
 

𝐸𝑆𝑖,𝑦 = (𝑄𝑖,𝐵𝐿 × 𝑃𝑖,𝐵𝐿 × 𝑂𝑖,𝐵𝐿 × (1 − 𝑆𝑂𝐹𝑖,𝐵𝐿)) 

− (𝑄𝑖,𝑃 × 𝑃𝑖,𝑃,𝑦 × 𝑂𝑖,𝑦 × (1 − 𝑆𝑂𝐹𝑖,𝑦)) 

Phương trình (2) 

𝑆𝑂𝐹𝑖,𝐵𝐿 = 𝐴𝐹𝑅𝑖,𝐵𝐿 × 𝑂𝐹𝑖,𝐵𝐿 Phương trình (3) 

𝑆𝑂𝐹𝑖,𝑦 = 𝐴𝐹𝑅𝑖,𝑦 × 𝑂𝐹𝑖,𝑦 Phương trình (4) 

 

Trong đó: 

𝑁𝐸𝑆𝑦 = Lượng điện ròng tiết kiệm được trong năm y (kWh) 

𝐸𝑆𝑖,𝑦 = Lượng điện năng tiết kiệm được ước tính hàng năm đối với thiết bị 

loại i, đối với loại thiết bị đèn dự án phù hợp trong năm y (kWh). 

𝑦 = Số lượng năm tính toán/báo cáo 

𝑖 = Số lượng chủng loại đèn. 

𝑛 = Số lượng bộ đèn phân theo loại 

𝑇𝐷𝑦 = Tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung bình hàng năm (thông qua 

truyền tải và phân phối) trong năm y đối với lưới điện phục vụ các 

vị trí lắp đặt đèn chiếu sáng, được biểu thị dưới dạng phân số. Nếu 

không có số liệu cập nhật hoặc số liệu không chính xác và đáng tin 

cậy thì sử dụng tỷ lệ 10% tổn thất điện năng trung bình năm cho lưới 

điện. 

𝑄𝑖 

(𝑄𝑖,𝐵𝐿 and 
𝑄𝑖,𝑃𝑦) 

= Số lượng bộ đèn cơ sở (BL) hoặc bộ đèn dự án (P) loại i được phân 

bố và lắp đặt theo hoạt động của dự án (đơn vị). Một khi các bộ đèn 

dự án đã được lắp đặt, giá trị của Qi P thường cố định/không thay đổi 

trong số năm báo cáo, trừ phi kết quả kiểm kê cho thấy số bộ đèn 

hoạt động giảm trong khoảng thời gian báo cáo. Trong trường hợp 

đó thì chỉ tính toán dựa trên số bộ đèn đang hoạt động mà thôi 

Lưu ý rằng Qi BL và Qi P có thể đại diện cho một số lượng đèn khác 

nhau (ví dụ: số lượng bộ đèn LED với công suất thấp hơn được lắp 

đặt nhiều hơn), nhưng chúng phải đại diện cho cùng một khu vực 

được chiếu sáng. 
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𝑃𝑖,𝐵𝐿 = Công suất danh định của bộ đèn truyền thống (cơ sở) thuộc nhóm 

thiết bị chiếu sáng i (kW). Đối với dự án lắp đặt thay thế thì cần thu 

thập số liệu thể hiện loại bộ đèn đã được thay thế 

𝑃𝑖,𝑃,𝑦 = Công suất danh định của bộ đèn LED dự án thuộc nhóm thiết bị chiếu 

sáng i (kW). Khi tính toán công suất trung bình kết hợp với thời gian 

hoạt động cần lưu ý các biện pháp kiểm soát/điều khiển để tiết kiệm 

điện năng như tiết giảm công suất chiếu sáng hoặc chế độ hoạt động 

hai mức/song mức để giảm tiêu hao năng lượng chiếu sáng trong một 

khoảng thời gian. 

𝑂𝑖 

(𝑂𝑖,𝐵𝐿 and 
𝑂𝑖,𝑦) 

= Số giờ hoạt động hàng năm của hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống 

(cơ sở) và đèn LED dự án trong năm y. Tổng số giờ hoạt động năm 

của các bộ đèn truyền thống và đèn dự án có thể khác nhau. 

𝑆𝑂𝐹𝑖 
(𝑆𝑂𝐹𝑖,𝐵𝐿 and 

𝑆𝑂𝐹𝑖,𝑦) 

= Hệ số ngừng hoạt động hệ thống (SOF) cho thiết bị loại i trong năm 

y. SOF được tính là sản phẩm của hệ số ngừng hoạt động của thiết 

bị và hệ số ngừng hoạt động hàng năm của thiết bị. Giá trị của đèn 

truyền thống được giả định là giống như được theo dõi đối với đèn 

LED dự án và có thể thay đổi theo từng năm. 

𝑂𝐹𝑖 

(𝑂𝐹𝑖,𝐵𝐿 and 

𝑂𝐹𝑖,𝑦) 

= Hệ số ngừng hoạt động đèn là thời gian trung bình, tính bằng giờ, từ 

khi đèn chiếu sáng loại i ngừng hoạt động đến khi thay thế, chia cho 

Oi,y, số giờ hoạt động hàng năm. Giá trị hệ số ngưng hoạt động của 

hệ thống đèn truyền thống trước khi can thiệp (đầu kỳ) được giả định 

là giống như của đèn dự án được xác định trong mỗi năm của thời 

kỳ báo cáo y và có thể thay đổi từ năm này sang năm khác. 

𝐴𝐹𝑅𝑖 

(𝐴𝐹𝑅𝑖,𝐵𝐿 and 

𝐴𝐹𝑅𝑖,𝑦) 

= Hệ số hư hỏng đèn hàng năm được tính là một phân số Q. Giá trị hệ 

số hư hỏng đèn hàng năm của hệ thống đèn truyền thống trước khi 

can thiệp (đầu kỳ) được giả định là giống như của đèn dự án được 

xác định trong mỗi năm của thời kỳ báo cáo y và có thể thay đổi từ 

năm này sang năm khác. 

 
 

- Tính toán lượngg phát thải CO2 giảm được nhờ các hoạt động can thiệp của dự án sử 

dụng phương trình sau đây và áp dụng hệ số phát thải cập nhật mới nhất của lưới điện 

quốc gia. 

 
𝐸𝑅𝑦 = 𝑁𝐸𝑆𝑦 × 𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝐸𝐿𝐸𝐶,𝑦 

 
Trong đó: 

𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝐸𝐿𝐸𝐶,𝑦 = Hệ số phát thải cập nhật trong năm y (tCO2/MWh) 

𝐸𝑅𝑦 = Lượng giảm nhẹ phát thải trong năm y (tCO2e) 

𝑁𝐸𝑆𝑦 = Lượng điện ròng tiết kiệm được trong năm y (MWh) 
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III. THỰC HIỆN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC ĐẦU KỲ 

 

1. Các hoạt động khảo sát và đo đạc đầu kỳ tại các trường học 

1.1 Kiểm chứng và khảo sát số liệu đầu kỳ của đèn truyền thống 

Hoạt động này thu thập các thông tin của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền các phòng 

như số lượng, loại đèn, công suất danh định của đèn, diện tích chiếu sáng và tình trạng 

hoạt động của hệ thống chiếu sáng, dựa vào số lượng phòng đề xuất hỗ trợ của mỗi trường. 

1.2 Đo đạc nhu cầu tiêu thụ điện năng và độ rọi trung bình thực tế của các hệ thống 

chiếu sáng đèn truyền thống tại các phòng mẫu 

Hoạt động này nhằm thu thập các số liệu đo cho các tham số tính toán như công suất đèn 

trung bình thực tế, nhu cầu tiêu thụ điện năng thực tế của các hệ thống chiếu sáng của các 

loại phòng và cường độ chiếu sáng dựa vào độ rọi trung bình của mỗi lại phòng. 

Do số lượng phòng đề xuất hỗ trợ lắp đặt đèn của 54 trường là 1.285 phòng nên dự án cần 

phải chọn một cỡ mẫu phòng xác suất thống kê để có thể ngoại suy kết quả đo cho các 

tham số đo toàn bộ các phòng dựa trên các giá trị trung bình đo được tại các phòng mẫu. Dự 

án đã áp dụng phương pháp chọn mẫu Ngẫu nhiên Phân tầng và tính toán cỡ mẫu phòng 

bằng công thức/phương trình theo như hướng dẫn chọn mẫu và khảo sát dành cho các hoạt 

động của dự án và chương trình hoạt động theo cơ chế phát triển sạch của UNFCCC [6]. 

Với độ tin cậy 90% và độ chính xác/biên sai số ± 5%, cỡ mẫu đại diện và có giá trị về mặt 

thống kê để đo công suất đèn/công suất tiêu thụ và độ rọi trung bình của các hệ thống đèn 

chiếu sáng là 116 phòng (mức yêu cầu cỡ mẫu phải có 90% độ tin cậy và độ chính 

xác/biên sai số ±10% [6]). Cỡ mẫu tổng này được phân theo tỷ lệ xác suất tương ứng để 

ước tính cỡ mẫu phụ/phân tầng cho từng loại phòng theo cấp giáo dục, sử dụng phương 

pháp tính cỡ mẫu xác suất tỷ lệ với kích cỡ quần thể mẫu (Probability Proportional to Size-

PPS). Cỡ mẫu phòng ước tính theo nhóm phòng được trình bày trong Bảng 3 dưới đây. 
 

Bảng 3: Phân cỡ mẫu phòng theo nhóm sử dụng trong khảo sát và đo đạc đầu kỳ 

Nhóm sử dụng/Loại phòng Trường 

TH 

Trường 

THCS 

Trường 

THPT 

Cỡ mẫu 

theo nhóm 

SD 
1 Phòng học 45 30 6 81 

2 Phòng ngoại ngữ-máy tính 4 4 1 9 

3 Phòng thực hành-thí nghiệm (vật 

lý, hóa học, sinh học…) 

0 4 2 6 

4 Văn phòng chung & riêng 3 5 1 9 

5 Phòng thư viện và phòng chức 

năng-dịch vụ 

4 5 2 11 

 Tổng 56 48 12 116 

Cỡ mẫu phòng để đo độ rọi trung bình của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống với độ 

tin cậy 90% và độ chính xác/biên sai số ± 10% tối thiểu là 63 phòng. Tuy nhiên, dự án đã 

sử dụng cỡ mẫu là 116 phòng (cùng cỡ mẫu để đo công suất đèn và công suất tiêu thụ) để 

đo độ rọi trung bình của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống. Cỡ mẫu này có độ tin 

cậy lên 95% và độ chính xác/biên sai số ±7%. Xem thêm chi tiết về phương trình tính cỡ 

mẫu phòng trong Phụ lục 3. 
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1.3 Đơn vị thực hiện khảo sát và đo đạc 

Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát và đo đạc đầu kỳ là Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp (TTKC&TVPTCN), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng pháp lý cung cấp các dịch vụ tư vấn về 

sử dụng năng lượng hiệu quả và kiểm toán năng lượng. Đơn vị tư vấn này đã sử dụng các 

trang thiết bị/dụng cụ đo đạc phù hợp đã được kiểm định độ chuẩn xác và chuyên viên 

thực hiện đo đạc có chứng chỉ kiểm toán năng lượng do Bộ Công thương cấp. Quá trình 

thực hiện có sự hỗ trợ, phối hợp thực hiện và tham gia giám sát quá trình đo đạc của 02 cố 

vấn kỹ thuật của Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật dự án. 

1.4. Các kết quả khảo sát và đo đạc đầu kỳ tại trường học 

Kết quả đo đạc đầu kỳ cho thấy các bóng đèn truyền thống bao gồm đèn huỳnh quang T8 

và T10 có công suất thực tế giảm đáng kể qua thời gian sử dụng, chỉ còn trung bình khoảng 

77% so với công suất danh định. Đèn huỳnh quang T8 có công suất danh định là 36W 

nhưng công suất trung bình thực tế đo được là 34,7W bao gồm cả chấn lưu. Công suất của 

đèn huỳnh quang T10 giảm xuống chỉ còn trung bình là 37,7W (kể cả chấn lưu) so với 

công suất danh định là 40W. Bảng 4 sau trình bày tóm tắt kết quả đo công suất đèn truyền 

thống [7]. 

 
Bảng 4: Kết quả đo đạc công suất đèn truyền thống tại các trường học 
 
Stt Loại phòng theo chiếu sáng Đèn HQ T8 Đèn HQ T10 Đèn LED Tổng 

công 

suất 
Số 

lượng 

Csuất 

(W) 

Tổng Số 

lượng 

Csuất 

(W) 

Tổng Số 

lượng 

Csuất 

(W) 

Tổng 

1 Phòng 100% đèn HQ (40 phòng)                     

  Theo công suất định danh 248 46.0 11,408 126 50.0 6,300 
   

17,708 

  Theo công suất đo được 248 34.1 8,466 126 37.1 4,675 
   

13,141 

2 Phòng 100% đèn LED (10 phòng) 
          

  Theo công suất định danh 
      

73 18 1,314 1,314 

  Theo công suất đo được 
      

73 18 1,313 1,313 

3 Phòng hỗn hợp (66 phòng) 
          

  Theo công suất định danh 169 46.0 7,774 210 50.0 10,500 212 18 3,816 22,090 

  Theo công suất đo được 169 35.3 5,965 210 38.4 8,064 212 18 3,816 17,845 

  Công suất đèn đo được bình quân (W) 
 

34.7 
  

37.7 
  

18 
  

  % theo công suất định danh 
 

77% 
  

77% 
  

100% 
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Kết quả đo độ rọi trung bình của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại trường 

học 

Kết quả đo cho thấy các bóng đèn huỳnh quang tại các trường suy giảm quang thông rất 

nhiều so với mức danh định. Đèn huỳnh quang T8 và T10 có quang thông trung bình đo 

được thực tế giảm xuống còn 65% so với mức danh định. Đèn LED cũ kém chất lượng 

cũng có quang thông trung bình giảm xuống còn 81% so với mức danh định. Tất các các 

phòng mẫu phân loại theo chức năng sử dụng có độ rọi trung bình không đạt yêu cầu theo 

QCVN 22:2016/BYT, chỉ từ 122-204 lux, trung bình đạt 47,2% so với quy chuẩn độ rọi 

quốc gia. Bảng 5 sau đây tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng chiếu sáng của hệ thống đèn 

truyền thống tại các trường học so với quy chuẩn quốc gia [7]. 

Bảng 5: Đánh giá chất lượng chiếu sáng đầu kỳ tại trường học 

 Loại phòng theo 

chức năng 

Số phòng Độ rọi (lux) 

SL % Bình quân QCVN22 % 

1 Phòng học 21 52.5 155 300 52 

2 Phòng vi tính-ngoại 

ngữ 

11 27.5 142 300 47 

3 Phòng làm việc 0   200  

4 Phòng thực hành 4 10 122 500 24 

5 Phòng thư viện 2 5 204 500 41 

6 Phòng khác 2 5 144 200 72 

  40 100    
 

2. Hoạt động khảo sát và đo đạc tại các tuyến đường phố 

2.1 Thu thập số liệu thống kê liên quan của các hệ thống đèn chiếu sáng tại các 

tuyến đường được chọn 

Trước khi lắp đặt đèn LED, dự án đã tiến hành thu thập dữ liệu thống kê về số lượng bộ 

đèn, loại đèn, công suất danh định và thời gian hoạt động để tính toán lượng điện năng tiêu 

thụ của các hệ thống chiếu sáng đèn cao áp SODIUM tại 26 tuyến đường phố được chọn. 

Đối với số liệu về số lượng đèn, loại đèn và công suất danh định của đèn được thay thế thì 

dự án thu thập số liệu thứ cấp từ hồ sơ đề xuất và tổ chức đấu thầu mua sắm. Sau đó các số 

liệu được kiểm chứng, so sánh với số liệu được tổng hợp trong báo cáo kết quả thi công 

lắp đặt đèn LED. 

Đối với tham số thời gian hoạt động và các hệ số để tính toán thì dự án thu thập số liệu 

giám sát định kỳ từ dữ liệu thứ cấp được theo dõi trực tiếp từ hệ thống giám sát và kiểm 

soát chiếu sáng của công ty HEPCO -là hệ thống điều khiển được nối mạng với các tính 

năng lập lịch trình, giám sát và/hoặc báo cáo trung tâm- hiện đang sử dụng để quản lý, 

kiểm soát và vận hành hệ thống chiếu sáng của tất cả các tuyến đường ở thành phố Huế. 

Định kỳ hàng tháng, cán bộ phụ trách giám sát của công ty HEPCO gửi báo cáo số liệu 

giám sát thời gian hoạt động của tất cả 26 các hệ thống chiếu sáng đường phố cho Văn 

phòng HTKT theo biểu mẫu để tổng hợp và lưu trữ. Thời gian giám sát các hệ thống chiếu 

sáng đèn truyền thống trước khi lắp đặt đèn LED là 06 tháng, từ tháng 6-11/2021
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đối với 18 tuyến đường lắp đặt trong đợt 1 và từ 1-6/2022 đối với 08 tuyến đường lắp đặt 

trong đợt 2, so với quy định thời gian ít nhất là 90 ngày (03 tháng) trong phương pháp đo 

AMS-II.L. Số liệu thu thập được trong các khoảng thời gian này sẽ được tính toán, ước 

tính giá trị trung bình và ngoại suy cho giá trị năm của các tham số đo. 

2.2  Đo độ rọi trung bình của hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường được chọn 

Hoạt động đánh giá độ rọi trung bình của hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống đã được 

thực hiện tại tất cả các tuyến đường trước khi lắp đặt đèn LED thay thế đèn SODIUM. 

Đánh giá độ rọi của hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, là đo lượng quang thông chiếu 

sáng trên mỗi đơn vị diện tích-lumens/m2, hoặc lux (lx), là cơ sở so sánh đối với các hệ 

thống chiếu sáng đường phố trước và sau khi lắp đặt đèn dự án tài trợ dựa trên độ rọi trung 

bình duy trì trên một hệ thống chiếu sáng đường phố. Độ rọi được duy trì có tính đến sự 

thất thoát của quang thông theo thời gian giữa hai nguồn sáng khi đèn LED đã kết thúc chu 

kỳ bảo hành. 

Theo phương pháp đo và tính toán độ rọi trung bình được hướng dẫn trong Phụ lục 2, 

Phương pháp đo AMS-II.L dành cho chiếu sáng đường phố [3], số lượng điểm tính toán 

được xác định cho mỗi tuyến đường dựa trên chiều dài đường phố (m), số lượng đèn 

đường đầu kỳ và khoảng không gian giữa các bộ đèn và khoảng không gian giữa các điểm 

theo chiều dọc và ngang. Theo hướng dẫn kỹ thuật thì không tổ chức đo độ rọi trung bình 

của tất cả điểm chiếu sáng của hệ thống chiếu sáng trên một tuyến đường mà chỉ chọn mẫu 

ngẫu nhiên các khoảng không gian mẫu (giữa 2 điểm chiếu sáng/cột đèn) để đo với số 

lượng điểm tính toán được chỉ định. Trên cơ sở tính toán theo hướng dẫn của Ủy ban Quốc 

tế về Tiêu chuẩn Chiếu sáng -CIE 140: 2000, được nêu chi tiết trong Phụ lục 2, Phương 

pháp đo AMS-II.L [3] thì cần đo tối thiểu 247 điểm tính toán sẽ được đo tại các khoảng 

cách được chọn ngẫu nhiên giữa các điểm chiếu sáng tại 21 tuyến đường. Một khoảng 

không gian giữa hai đèn được chọn ngẫu nhiên cho mỗi tuyến đường và có ≥10 điểm tính 

toán được xác định để đo độ rọi theo hướng dọc. Số lượng điểm tính toán theo hướng 

ngang trên mỗi tuyến đường sẽ được xác định dựa trên chiều rộng của đường hoặc chỗ 

giao nhau và số lượng đèn chiếu sáng của tuyến đường đó. 

Kỹ thuật đo độ rọi trung bình áp dụng theo hướng dẫn trong Tiêu chuẩn Xây dựng Việt 

Nam 259: 2001: Tiêu chuẩn Thiết kế Chiếu sáng Nhân tạo đường, đường phố, quảng 

trường đô thị. Nhóm tư vấn đã sử dụng máy/thiết bị đo độ rọi đã được kiểm định độ chuẩn 

xác và thực hiện trong thời gian vào ban đêm và giảm thiểu tối đa các nguồn sáng nhân tạo 

như đèn pha ô tô chạy trên đường, đèn cửa hiệu dọc đường. 

Kết quả đo đạc [7] cho thấy hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống của khoảng 29% tổng số 

tuyến đường có độ rọi trung bình không đạt yêu cầu theo quy chuẩn. Đa số các loại đèn 

chiếu sáng truyền thống là loại đèn cao áp Sodium (HPS) công suất 150W và 250W đã sử 

dụng từ 15-20 năm; quang thông đã suy giảm do quá thời hạn sử dụng; độ sáng thấp; and 

không đạt độ rọi, độ chói trung bình theo quy chuẩn. Khoảng cách các cột khá lớn (trên 

40m, cá biệt có tuyến đường lên đến khoảng cách cột lên đến trên 50m), nên khoảng giữa 

hai cột chỉ được chiếu sáng với mức rất thấp, tạo thành vùng đen dẫn đến không đạt độ 

đồng đều về độ rọi, độ chói. Đường phố được trồng nhiều cây xanh, che chắn ánh sáng của 

đèn đường, dẫn đến độ rọi và độ đồng đều chung thấp. Xem kết quả đo độ rọi và độ chói 

trung bình của hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống của mỗi tuyến đường trong Phụ 4. 
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Các kết quả đo và đánh giá chất lượng chiếu sáng thông qua độ rọi trung bình được sử 

dụng cho công tác thiết kế các hệ thống chiếu sáng đèn LED phù hợp cho các tuyến 

đường. 

3. Thu thập số liệu đo đạc giám sát sau khi lắp đặt đèn LED 

3.1 Hệ thống chiếu sáng đèn LED tại các trường học 

Để tính toán lượng điện năng tiêu thụ của hệ thống đèn chiếu sáng thì cần phải có số liệu 

của 03 tham số chính bao gồm số lượng bóng đèn, công suất của đèn và thời gian hoạt 

động của hệ thống đèn chiếu sáng (hay còn gọi là thời gian sử dụng). Công suất danh định 

của đèn LED sẽ được sử dụng để tính toán công suất điện năng tiêu thụ của hệ thống đèn 

chiếu sáng. Do vậy, tham số thời gian hoạt động của hệ thống chiếu sáng đèn LED là một 

biến số quan trọng cần được thu thập số liệu giám sát theo yêu cầu kỹ thuật để tính toán 

lượng điện tiêu thụ hàng tháng hoặc hàng năm của một hệ thống chiếu sáng. Theo Phương 

pháp đo AMS-II.N, đối với các dự án năng lượng hiệu quả không sử dụng thiết bị kiểm 

soát chiếu sáng, thì thời gian hoạt động của các hệ thống chiếu đèn truyền thống được giả 

định là bằng với thời gian hoạt động của hệ thồng chiếu sáng đèn dự án và được tính toán 

dựa trên giá trị được xác định sau khi đèn dự án đã được lắp đặt thay thế. 

Theo yêu cầu kỹ thuật đo thời gian sử dụng đèn như trong Phụ lục 1, Phương pháp đo 

AMS-II.N [2], dự án đã sử dụng thiết bị máy đo cảm biến ONSET UX90-002M Light 

on/off 512K, để đo giám sát thời gian bật tắt đèn LED của các hệ thống chiếu sáng tại các 

phòng mẫu được. Cỡ mẫu đại diện cho 1.343 phòng tại 54 trường học là 76 phòng mẫu có 

độ tin cậy 95% và độ chính xác/biên sai số là ± 5%, được tính toán bằng phương trình và 

hướng dẫn kỹ thuật tính mẫu trong tài liệu theo Hướng dẫn chọn mẫu và khảo sát dành cho 

các hoạt động của dự án và chương trình hoạt động theo cơ chế phát triển sạch của 

UNFCCC [6]. Xem thêm thông tin chi tiết về phương pháp tính toán cỡ mẫu phòng và 

thiết bị đo trong phần Phụ lục 5. 

Căn cứ vào cỡ mẫu đại diện ước tính phân theo loại/nhóm phòng và cấp trường, số lượng 

trường mẫu đại diện cho 03 cấp giáo dục sẽ được chọn. Các trường được phân cụm và 22 

trường đại diện trong đó có 10 trường TH, 09 trường THCS và 03 trường THPT được chọn 

ngẫu nhiên để tiến hành đo. Các phòng trong mỗi trường đã được chọn lựa ngẫu nhiên trên 

cơ sở cỡ mẫu đã được phân bổ theo nhóm/loại phòng để lắp đặt thiết bị đo giám sát thời 

gian sử dụng hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án. Các thiết bị đã được lắp đặt và đo giám 

sát trong thời gian 4 tuần (01 tháng) theo quy định thời gian tối thiếu. Phần mềm 

HOBOware Pro đã được sử dụng khởi động, tắt thiết bị, tải dữ liệu đo giám sát và phân 

tích kết quả. 

Các hoạt động đo bao gồm lắp đặt/gắn các thiết bị cảm biến đo giám sát thời gian hoạt 

động của hệ thống chiếu sáng đèn LED tại các phòng mẫu, tải/thu thập dữ liệu sau khi hết 

hạn thời gian đo, lưu trữ, phân tích và tính toán kết quả. Văn phòng HTKT hợp đồng thuê 

một tư vấn có chuyên môn về điện & tự động hoá, phối hợp với Cố vấn kỹ thuật Đo đạc, 

Báo cáo và Thẩm định thực hiện các hoạt động đo đạc tại các trường mẫu.Trong quá trình 

đo giám sát, Ban Giám hiệu các trường, giáo viên phụ trách và học sinh đã hỗ trợ theo dõi 

quản lý, bảo quản để bảo đảm an toàn cho thiết bị và không có bất kỳ tác động nào ảnh 

hưởng đến thiết bị trong quá trình đo giám sát. 
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Bảng 6 sau đây tổng hợp kết quả đo thời gian hoạt động trung bình tháng của các hệ thống 

chiếu sáng đèn LED của mỗi loại phòng. 
 

Bảng 6 : Kết quả đo thời gian hoạt động trung bình tháng của các hệ thống chiếu sáng đèn LED 

Số 

trường 

mẫu đo 

Số 

phòng 

mẫu đo 

1.Phòng 

học 

2. Phòng 

Ngoại ngữ- 

máy tính 

3. Phòng 

làm việc 

(chung- 
riêng) 

4. Phòng 

Thực 

hành-thí 
nghiệm 

5. Phòng 

Thư viện 

6. Phòng chức 

năng-dịch vụ 

Giờ/tháng Giờ/tháng Giờ/tháng Giờ/tháng Giờ/tháng Giờ/tháng 

22 76 192,7 118,8 163,5 114,1 128,3 94,8 

Số liệu thời gian hoạt động đo được sử dụng để ngoại suy ra giá trị năm để tính toán sau khi 

đã trừ đi thời gian nghỉ hè của học sinh và thời gian nghỉ làm việc của cán bộ và giáo viên 

trung bình trong 1 năm. 

3.2 Hệ thống chiếu sáng đèn LED tại các tuyến đường 

Cũng giống như quy trình thu thập số liệu đầu kỳ dự án, số liệu giám sát hệ thống chiếu 

sáng đường phố sau khi lắp đặt đèn LED dự án đã được thu thập từ hệ thống giám sát và 

kiểm soát chiếu sáng công cộng của công ty HEPCO- là hệ thống điều khiển được nối 

mạng với các tính năng lập lịch trình, giám sát và/hoặc báo cáo trung tâm. Cố vấn Kỹ thuật 

Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định đã hướng dẫn cho cán bộ được giao chuyên trách của công 

ty HEPCO các biểu mẫu thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu giám sát hệ thống chiếu 

sáng đèn LED. Định kỳ hàng tháng, cán bộ phụ trách trích xuất số liệu từ hệ thống giám 

sát và kiểm soát chiếu sáng của công ty, tổng hợp và báo cáo kết quả giám sát cho Văn 

phòng HTKT. Tổng thời gian thu thập số liệu giám sát của 18 tuyến đường lắp đặt đợt 1 là 

12 tháng từ tháng 3/2021 đến 2/2022 và 08 tuyến đường lắp đặt đợt 2 là 2 tháng, tháng 10 

và 11 năm 2022. Số liệu giám sát thời gian hoạt động tổng hợp của 12 tháng được sử dụng 

để tính toán lượng điện năng tiêu thụ và điện năng tiết kiệm của hệ thống chiếu sáng đèn 

LED dự án tại mỗi tuyến đường theo như phương trình đã được hướng dẫn. 

4. Lưu trữ và phân tích số liệu 

Dự án đã sử dụng Chương trình Excel và SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) để xây dựng các cơ sở dữ liệu để lưu trữ số liệu đầu kỳ và số liệu giám sát để 

tính toán trước và sau. Các biểu mẫu thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu được thiết kế 

trên các bảng tính Excel, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu định 

lượng và tính toán sử dụng chức năng toán học và số học cơ bản. Phân tích số liệu chủ yếu 

liên quan đến việc tính toán và so sánh các tham số đo chính cần thiết theo các Phương 

trình tính toán. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL)của dự án được phân chia thành 2 phần: 1) cơ sở dữ liệu lưu 

trữ, cập nhật và xử lý và 2) cơ sở dữ liệu lưu trữ các kết quả phân tích và tính toán. 

1) Cơ sở dữ liệu lưu trữ và xử lý bao gồm các cơ sở dữ liệu Excel lưu trữ số liệu đo đạc và 

giám sát định kỳ, và các cơ sở dữ liệu chương trình SPSS để tổng hợp, xử lý và phân tích, 

bao gồm CSDL SPSS của 1.343 phòng, tổng 54 trường, và của mỗi trường. Đối với các 

tuyến đường, CSDL SPSS lưu trữ dữ liệu giám sát riêng của 18 tuyến đường lắp đặt đợt 2 

và 08 tuyến đường lắp đặt đợt 2. 

2) Cơ sở dữ liệu lưu trữ các kết quả phân tích và tính toán bao gồm các bảng tổng hợp kết 

quả xử lý, phân tích và tính toán. 
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IV. TÍNH TOÁN CÁC KẾT QUẢ DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2022 

1. Phương pháp luận tính toán 

Trên cơ sở các phương trình tính toán lượng điện năng tiết kiệm và giảm nhẹ phát thải 

CO2 của dự án như hướng dẫn trong hai phương pháp đo AMS-II.N và AMS-II.L, dự án 

đã nghiên cứu và xác định các phương pháp tính toán giá trị các tham số đo để áp dụng 

phù hợp với điệu kiện thực tế tại các trường học và tuyến đường đã được lắp đặt đèn LED 

dự án. 

1.1 Hệ thống đèn chiếu sáng tại các trường học 

-Công suất đèn truyền thống được sử dụng để tính toán là công suất bình quân thực tế đo 

được của đèn huỳnh quang T8 (34,7W) và T10 (37,7W). Công suất của đèn LED ống dài T8 

cũ kém chất lượng là 18W được áp dụng để tính toán lượng điện tiêu thụ của các hệ thống 

chiếu sáng đèn truyền thống. Công suất danh định của đèn LED được sử dụng để tính toán 

lượng điện tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng đèn LED; 

-Độ rọi trung bình của các hệ thống đèn truyền thống thực tế tại các trường rất thấp, không 

đạt yêu cầu theo quy chuẩn độ rọi quốc gia nên thiết kế hệ thống chiếu sáng đèn LED yêu 

cầu phải đạt độ rọi trung bình tối thiểu để đạt quy chuẩn độ rọi quốc gia. Vì vậy, thiết kế 

chiếu sáng đèn LED đã phải tính toán để tăng độ rọi trung bình của các hệ thống chiếu 

sáng đèn LED tại các trường lên trung bình cao hơn 50% độ rọi trung bình của các hệ 

thống chiếu sáng đèn truyền thống để cải thiện chất lượng chiếu sáng. Số liệu tổng hợp 

cho thấy tổng số đèn LED lắp đặt nhiều hơn tổng số đèn truyền thống được thay thế là 

5.016 bóng đèn. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ của các hệ thống chiếu sáng đèn LED hàng 

tháng có thể bằng hoặc cao hơn lượng điện tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng đèn truyền 

thống trong trường hợp sử dụng số liệu tổng số đèn truyền thống đã được thay thế để tính 

toán. Cách tính này không hợp lý đối với sử dụng năng lượng hiệu quả vì có thể dẫn đến 

các kết quả là không tiết kiệm được điện năng nhờ hệ thống đèn LED dự án. 

-Giải pháp để tính toán lượng điện tiêu thụ của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống là 

so sánh tổng lượng quang thông của số đèn truyền thống được thay thế và đèn LED đã 

được lắp đặt tại mỗi phòng. Nếu phòng nào không có chênh lệch với lượng quang thông 

tăng thì vẫn giữ nguyên tổng số lượng bóng đèn truyền thống đã được thay thế để tính 

toán. Số lượng quang thông chênh lệch tăng lên, do tăng độ rọi trung bình tại mỗi phòng, sẽ 

được sử dụng để tính toán số lượng đèn truyền thống giả định cần được bổ sung thêm vào 

hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống của mỗi phòng, để có thể phát ra lượng quang thông 

bằng với số tổng quang thông của đèn LED dự án. Phương pháp Lumen [8,9,10], thường 

được sử dụng để tính toán chiếu sáng trong nhà, được áp dụng để tính toán lại số lượng 

đèn truyền thống cần thiết để có thể phát ra lượng quang thông chênh lệch. Phương trình 

tính toán sau đây được áp dụng. 
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-Số lượng đèn truyền thống được sử dụng để tính toán lượng điện tiêu thụ của các hệ thống 

chiếu sáng đèn truyền thống tại mỗi phòng là tổng lượng đèn đã được thay thế cộng với số 

lượng đèn được tính toán bổ sung do lượng quang thông chênh lệch; 

-Tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung bình hàng năm (ly) được áp dụng để tính toán là 

10% theo hướng dẫn của Phương pháp AMS.II.N; 

-Số giờ hoạt động trung bình hàng tháng đo được bằng thiết bị cảm biến giám sát thời gian 

hoạt động của đèn LED sẽ được sử dụng để tính toán lượng điện năng tiêu thụ trung bình 

hàng tháng của hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống. 

1.2 Hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường phố 

-Theo hướng dẫn của Phương pháp đo AMS-II.L thì sử dụng công suất danh định của đèn 

truyền thống để tính toán lượng điện tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng; 

-Không sử dụng công suất danh định của đèn LED để tính toán. Công suất đèn LED được 

tính toán theo cơ chế hoạt động tiết giảm công suất (dimming 5 cấp) theo kế hoạch thời gian 

hoạt động của từng tháng tại mỗi tuyến đường. Đèn LED lắp đặt đợt 1 tại 18 tuyến đường có 

cơ chế tiết giảm công suất (100%,80%,53%, 80%, 100%) khác với cơ chế của đèn LED lắp 

đặt tại 08 tuyến đường đợt 2 (100%, 70%, 50%,40%, 70%). Do vậy cần phải tính toán riêng 

công suất trung bình của mỗi loại đèn LED để tính toán công suất tiêu thụ của mỗi hệ thống 

chiếu sáng đèn LED đường phố. Xem thông tin tính toán công suất đèn trung bình của đèn 

LED theo cơ chế hoạt động tiết giảm và thời gian hoạt động trong Phụ lục 6. 

-Số liệu thời gian hoạt động giám sát được tổng hợp và tính toán riêng cho hệ thống đèn 

truyền thống và hệ thống đèn LED tại mỗi tuyến đường. 

-Tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung bình hàng năm (TDy) được áp dụng để tính toán là 

10% theo hướng dẫn của Phương pháp AMS-II.L. 

-Hệ số ngừng hoạt động hệ thống (SOF) của đèn truyền thống và đèn LED là bằng zero 

trong các năm tính toán [do kết quả giám sát cho thấy hệ số hư hỏng đèn hàng năm 

(AFR)=0; và thời gian ngừng hoạt động trung bình của đèn (OF)=0]. 

 

 

 

-N là số lượng đèn (cần được bổ sung).  

- E là độ rọi trung bình của hệ thống đèn chiếu sáng phòng (lux); A là diện tích phòng (m2); E X 

A=Tổng lượng quang thông của hệ thống đèn chiếu sáng phòng; 

-F là quang thông danh định của loại đèn (lamp lumen) . Ví dụ như huỳnh quang T10 ống dài 1,2m 

Điện Quang có lượng quang thông danh định là 2.554 lumen/bóng. Trong dự án, 1 luminaire=1 lamp 

-UF (Utilization Factor) là hệ số sử dụng của đèn-là tỷ suất của lượng quang thông hiệu quả trên tổng 

lượng quang thông của các nguồn chiếu sáng . UF=0,66 được áp dụng để tính toán. UF=Coefficients 

of Utilization (CU) [8,9,10] 

-MF (Maintenance Factor) là hệ số duy trì quang thông của đèn- là tỷ suất của quang thông đèn sau 

một thời gian sử dụng cụ thể trên lượng quang thông danh định ban đầu (Light Loss Factor-LLF) 

MF=0,8 được áp dụng để tính toán [10,11] 
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2. Kết quả tiết kiệm điện năng tiêu thụ nhờ đèn LED dự án  giai đoạn từ  2021-2022 

Kết quả tiết kiệm điện năng tiêu thụ của dự án được tính toán dựa vào thời gian bắt đầu 

chính thức hoạt động các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án, cụ thể là bắt đầu từ ngày 

15/5/2021 đối với các hệ thống chiếu sáng đèn LED tại các trường học. Đối với các hệ 

thống đèn chiếu sáng đường phố thì thời gian bắt đầu chính thức hoạt động của 18 tuyến 

đường lắp đặt đợt 1 là ngày 1/2/2021 và của 08 tuyến đường đợt 2 là ngày 1/10/2022. 

Tại 54 trường học, dự án đã lắp đặt tổng 18.692 bóng đèn LED thay thế  13.676 loại đèn 

truyền thống như đèn huỳnh quang T8, T10, LED kém chất lượng cho 1.343 phòng. Tính đến 

ngày 31/12/2022, các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án giúp tiết kiệm tổng lượng điện tiêu 

thụ là 982,3 MWh, trung bình khoảng 654,8 MWh/năm. 

Dự án đã hỗ trợ lắp đặt 1.071 bộ đèn LED thay thế đèn cap áp SODIUM tại 18 tuyến đường 

phố trong đợt 1 ước tính tiết kiệm được lượng điện năng tiêu thụ khoảng 543,8 MWh. Ước tính 

số lượng 493 bộ đèn LED lắp đặt đợt 2 có thể tiết kiệm được lượng điện tiêu thụ khoảng 42,6 

MWh. Tổng lượng điện tiết kiệm được nhờ sử dụng đèn LED dự án tại 26 tuyến đường ước 

tính khoảng 586,4 MWh, trung bình khoảng 454,2 MWh/năm. 

Tổng lượng điện tiết kiệm được nhờ sử dụng đèn LED dự án tại 54 trường và 26 tuyến 

đường là 1.568,7 MWh và trung bình khoảng 1.109 MWh/năm.  

 
Bảng 7: Kết quả tính toán lượng điện tiêu thụ và tiết kiệm được nhờ sử dụng hệ thống 

chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường công lập và 26 tuyến đường phố 

Stt Địa điểm 

lắp đặt 

đèn LED 

dự án 

Số 

lượng 

Số 

phòng 

Tổng số 

bóng/bộ 

đèn 

LED 

lắp đặt 

Tổng lượng 

điện năng 

tiêu thụ của 

đèn truyền 

thống 

(MWh) 

Tổng 

lượng điện 

năng tiêu 

thụ của 

đèn LED 

dự án 

(MWh) 

Tổng 

lượng điện 

năng tiết 

kiệm của 

đèn LED 

dự án 

(MWh) 

Thời gian 

tính toán 

kết quả 

I Trường 

học 

54 1.343 18.692 1551,9 569,6 982,3 15/5/2021 

đến 

31/12/2022 

1 Tiểu học 29 627 8.341 676,8 215,8 461,0   
2 Trung 

học Cơ sở 

22 583 8.014 690,9 284,8 406,1 

  
3 Trung 

học Phổ 

thông 

3 133 2.337 184,2 69,0 115,2 

  

II Đường 

phố 

26   1.564 1.321,8 735,4 586,4 

  
1 Đợt 1 18   1.071 1.244,1 700,3 543,8 1/2/2021 đến 

31/12/2022 

2 Đợt 2 8   493 77,7 35,1 42,6  1/10/2022 

đến 

31/12/2022 

  Tổng     20.256 2.873,7 1.305,0 1.568,7   

Xem thêm thông tin chi tiết của mỗi trường và mỗi tuyến đường trong Phụ lục 7 và 8. 
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3. Kết quả tính toán lượng phát thải KNK và giảm phát thải KNK giai đoạn từ 2021-2022 

3.1 Kết quả giảm phát thải KNK đạt được của dự án 

- Hệ số phát thải của lưới điện quốc gia năm 2020 (=0,8041 tCO2/MWh) [12] được sử dụng 

để tính toán mức phát thải và giảm phát thải KNK của các hệ thống đèn chiếu sáng trường 

học và đường phố. 

-Với lượng điện tiết kiệm được nhờ sử dụng đèn LED dự án lắp đặt thay thế các đèn truyền 

thống tại 54 trường học ước tính là 982.3 MWh, dự án đã góp phần gián tiếp giảm phát thải lượng 

KNK là 877,69 tCO2. 

- Với lượng điện tiết kiếm được từ các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại tại 26 tuyến 

đường, ước tính khoảng 586,4 MWh, dự án đã góp phần gián tiếp giảm phát thải lượng KNK 

là 524 tCO2. 

Bảng 8: Kết quả tính toán lượng phát thải KNK và giảm phát thải KNK nhờ sử dụng hệ thống chiếu 

sáng đèn LED dự án tại 54 trường công lập và 26 tuyến đường phố 

Stt Địa điểm lắp 

đặt đèn 

LED dự án 

Số 

lượng 

Tổng lượng phát 

thải KNK của hệ 

thống chiếu sáng 

đèn truyền 

thống (tCO2) 
HSPT 2020=0,8041 

tCO2/MWh 

Tổng lượng 

phát thải KNK 

của hệ thống 

chiếu sáng đèn 

LED dự án 

(tCO2) 
HSPT 2020=0,8041 

tCO2/MWh 

Tổng lượng giảm 

phát thải KNK 

của hệ thống 

chiếu sáng đèn 

LED dự án 

(tCO2) 
HSPT 2020=0,8041 

tCO2/MWh 

Thời gian 

tính toán kết 

quả 

I Trường học 54 1.386,55 508,9 877,69 
15/5/2021 đến 

31/12/2022 

1 Tiểu học 29 604,7 192,8 411,9   
2 Trung học 

Cơ sở 

22 617,3 254,5 362,8 

  
3 Trung học 

Phổ thông 

3 164,6 61,6 103 

  

II Đường phố 26 1.180,93 657,0 524   
  Đợt 1 18 1.111,5 625,7 485,9 1/2/2021 đến 

31/12/2022 

  Đợt 2 8 69,4 31,3 38,1  1/10/2022 đến 

31/12/2022 

  Tổng   2.567,5 1.165,9 1.401,6   

-Tổng lượng phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 54 trường học 

và 26 tuyến đường (khi chưa có sự can thiệp của dự án) ước tính là 2.567,5 tCO2, trung 

bình phát thải khoảng 1.781,9 tCO2/năm (ước tính từ lượng điện tiêu thụ trung bình là 

1.994,4 MWh/năm). 

-Tổng lượng phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường và 26 

tuyến đường ước tính là 1.165,9 tCO2, trung bình phát thải khoảng là 791 tCO2/năm (ước 

tính từ lượng điện tiêu thụ trung bình là 885,3 MWh/năm). 

-Tổng lượng giảm phát thải KNK giảm đạt được nhờ sử dụng đèn LED dự án tại 54 trường 

và 26 tuyến đường ước tính là khoảng 1.401,6 tCO2, trung bình giảm phát thải khoảng 

990,9 tCO2/ năm (ước tính từ lượng điện tiết kiệm được khoảng 1.109 MWh/năm. Xem 

thêm thông tin chi tiết của mỗi trường và mỗi tuyến đường trong Phụ lục 7 và 8. 
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3.2 Đánh giá độ không chắc chắn của mức giảm phát thải KNK(CO2) của dự án 

Ước tính độ chắc chắn là một yếu tố thiết yếu của một quá trình tính toán và thẩm định kết 

quả giảm phát thải khí nhà kính. Đánh giá giá trị về độ không chắc chắn không nhằm mục 

đích đánh giá tính chính xác của kết quả phát thải khí nhà kính được tính toán mà nhằm giúp 

cải thiện quyết định lựa chọn về phương pháp luận cho kỳ đo đạc, tính toán mức phát thải khí 

nhà kính trong tương lai. Đánh giá độ không chắc chắn cho các nguồn phát thải/hấp thụ KNK 

được thực hiện theo phương pháp tiếp cận bậc 1, Phần 1, Chương 3, Hướng dẫn IPCC 2006. 

Theo hướng dẫn của Uỷ ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), độ không chắc chắn 

của mức giảm phát thải khí nhà kính được tính toán kết hợp trên cơ sở độ không chắc chắn 

của số liệu hoạt động (activity data-AD) và hệ số phát thải (EF) theo 2 phương trình tính toán 

độ không chắc chắn của các thành phần như sau [13,14]:  

 

 

Trong đó 

-Utotal là tỷ lệ phần trăm độ không chắc chắn của mức phát thải khí nhà kính ước tính 

-Ui là tỷ lệ phần trăm của độ không chắc chắn của các tham số định lượng (ví dụ như số 

liệu hoạt động, hệ số phát thải) 

-i= 1,2, 3….n là số lượng các tham số định lượng tính toán 

-x là giá trị của các tham số số định lương 

Các khảo sát thu thập số liệu hoạt động của dự án như khảo sát đo đạc đầu kỳ và đo đạc 

giám sát của dự án tại các trường học có độ tin cậy 95% và độ không chắc chắn là ± 5%. 

Độ không chắc chắn của số liệu hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường phố ước tính là 

10% và hệ số phát thải lưới điện quốc gia là 7% [14]. 

-Độ không chắc chắn của mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền 

thống tại 54 trường học và 26 đường phố (khi chưa lắp đặt đèn LED dự án) được trình 

bày tóm tắt trong Bảng 9a sau đây:  
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Bảng 9a: Độ không chắc chắn của mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền 

thống đến 31/12/2022 

Stt Nguồn 

phát thải 

X. Mức phát 

thải KNK 

(tCO2) 

U. Độ không 

chắc chắn mức 

phát thải KNK 

(±%) 

(X*U)^2 Độ không chắc 

chắn của số 

liệu hoạt động 

(AD) (±%) 

Độ không 

chắc chắn 

của hệ số 

phát thải 

(EF) (±%) 

1 Trường 

học 
1.386,6 8,6 14.227,68 5 7 

2 Tuyến 

đường phố 
1.180,9 12,2 20.778,42 10 7 

  2.567,5 7,29 35.006,10   

-Độ không chắc chắn của mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự 

án tại 54 trường học và 26 đường phố được tổng hợp trong Bảng 9b sau: 

Bảng 9b:  Độ không chắc chắn của mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự 

án đến 31/12/2022 

Stt Nguồn 

phát thải 

X. Mức phát 

thải KNK 

(tCO2) 

U. Độ không 

chắc chắn mức 

phát thải KNK 

(±%) 

(X*U)^2 Độ không 

chắc chắn của 

số liệu hoạt 

động (AD) 

(±%) 

Độ không 

chắc 

chắn của 

hệ số 

phát thải 

(EF) 

(±%) 

1 Trường 

học 
508,9 8,6 1.916,45 5 7 

2 Tuyến 

đường phố 
657,0 12,2 6.431,57 10 7 

  1.165,9 7,84 8.348,02   

-Như vậy, độ không chắc chắn từ lúc lắp đặt đến 31/12/2022 của mức giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính trong thời gian là trung bình độ không chắc chắn của mức phát thải của các hệ 

thống đèn truyền thống và đèn LED dự án tại 54 trường học và 26 tuyến đường là 7,56%. 
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V. DỰ BÁO KẾT QUẢ CÁC NĂM TIẾP THEO SAU DỰ ÁN  

1. Phương pháp luận dự báo kết quả dự án từ 2023-2030 

Tổng mức giảm nhẹ phát thải KNK của dự án tính theo thời gian hoạt động của các hệ 

thống chiếu sáng đèn LED tại 54 trường và 26 tuyến đường phố là 1.401,6 tCO2, ước tính 

đến ngày 31/12/2022. Tính toán các kết quả lượng điện tiêu thụ, điện năng tiết kiệm, phát 

thải KNK và giảm nhẹ phát thải KNK của dự án trong các năm tiếp theo từ 2023 đến 2030 

sẽ dựa vào các giả định sau: 

-Công suất tiêu thụ điện của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống và đèn LED đã 

được sử dụng để tính toán kết quả tiêu thụ điện và tiết kiệm điện cho giai đoạn 2021-2022 

giả định không thay đổi. 

-Thời gian sử dụng các hệ thống chiếu sáng đèn trung bình năm trong các năm tiếp theo từ 

2023-2030 không thay đổi so với giai đoạn 2021-2022. 

-Trên cơ sở lượng điện tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống và đèn LED dự 

báo từng năm, lượng điện tiết kiệm được nhờ các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án 

hàng năm sẽ được ước tính. 

-Tạm thời sử dụng hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2020 (=0,8041 

tCO2/MWh) để dự báo mức phát thải KNK của các hệ thống đèn chiếu sáng và mức giảm 

nhẹ phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án trong các năm từ 2023 đến 

2030. 

- Mức phát thải KNK và giảm phát thải KNK đạt được từng năm sẽ được tính toán lại định 

kỳ dựa vào hệ số phát thải cập nhật hàng năm và tổng hợp kết quả dự án vào năm 2030. 

2. Dự báo lượng điện tiêu thụ và mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn 

truyền thống tại các trường học và tuyến đường phố. 

-Với giả định là công suất tiêu thụ và thời gian sử dụng không thay đổi, lượng điện tiêu 

thụ trung bình năm của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 54 trường học ước 

tính là 1.034,6 MWh/năm. Ước tính từ năm 2023-2030, tổng lượng điện tiêu thụ của các 

hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại các trường là 8.276,9 MWh. 

-Với giả định là công suất tiêu thụ và thời gian sử dụng không thay đổi, lượng điện tiêu 

thụ trung bình năm của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 26 tuyến đường phố 

ước tính là 959,8 MWh/năm. Ước tính từ năm 2023-2030, tổng lượng điện tiêu thụ của các 

hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại các trường là 7.678,4 MWh. 

-Ước tính tổng lượng điện tiêu thụ của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 54 

trường và 26 tuyến đường trong thời gian từ 2023-2030  khoảng 15.955,3 MWh. Xem 

thêm thông tin chi tiết trong Bảng 10 sau đây. 
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Bảng 10: Dự báo lượng điện tiêu thụ trung bình các năm của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 54 trường 

và 26 tuyến đường phố 2023-2030 

Stt Địa 

điểm 

lắp đặt 

đèn 

LED 

dự án 

thay 

thế đèn 

truyền 

thống 

Số 

lượng 

Dự báo lượng điện tiêu thụ trung bình năm (MWh/năm) của các hệ thống đèn 

truyền thống trong các năm tiếp theo (giả định là công suất tiêu thụ của các hệ 

thống chiếu sáng đèn truyền thống và thời gian sử dụng không thay đổi) 

Tổng lượng 

điện tiêu 

thụ của các 

hệ thống 

đèn truyền 

thống dự 

báo (MWh)  

      2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023-2030 

I Trường 

học 54 1.034,6 1.034,6 1.034,6 1.034,6 1.034,6 1.034,6 1.034,6 1.034,6 8.276,9 

II Đường 

phố 26 959,8 959,8 959,8 959,8 959,8 959,8 959,8 959,8 7.678,4 

1 Đợt 1 18 649,1 649,1 649,1 649,1 649,1 649,1 649,1 649,1   

2 Đợt 2 8 310,7 310,7 310,7 310,7 310,7 310,7 310,7 310,7   

 Tổng  1.994,4 1.994,4 1.994,4 1.994,4 1.994,4 1.994,4 1.994,4 1.994,4 15.955,3 

Giả định rằng lượng điện tiêu thụ trung bình năm ước tính trong Bảng 10 trên không thay 

đổi và áp dụng hệ số phát thải của lưới điện quốc gia 2020, mức phát thải trung bình năm 

của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại các trường học là 924,4 tCO2/năm và của 

26 tuyến đường phố là 857,5 tCO2/năm. Tổng mức phát thải KNK trung bình năm của các 

hệ thống đèn truyền thống tại các trường học và tuyến đường là 1.781,9 tCO2/năm. Kết quả 

tính toán trong Bảng 11 dưới đây cho thấy từ năm 2023-2030, tổng lượng phát thải KNK 

của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 54 trường và 26 tuyến đường ước tính 

khoảng 14.255,1 tCO2. 

Bảng 11: Dự báo mức phát thải KNK trung bình các năm của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 54 

trường và 26 tuyến đường phố 2023-2030 

Stt Địa 

điểm 

lắp đặt 

đèn 

LED dự 

án thay 

thế đèn 

truyền 

thống 

Số 

lượng 

Dự báo mức phát thải trung bình năm (tCO2/năm) của các hệ thống đèn 

truyền thống trong các năm tiếp theo (giả định là lượng điện tiêu thụ của 

các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống không thay đổi và áp dụng hệ số 

phát thải của lưới điện quốc gia năm 2020=0,8041 tCO2/MWh) 

Tổng lượng 

phát thải 

KNK của 

các hệ 

thống đèn 

truyền 

thống dự 

báo (tCO2) 

      2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023-2030 

I Trường 

học 54 924,4 924,4 924,4 924,4 924,4 924,4 924,4 924,4 7.394,9 

II Đường 

phố 
26 857,5 857,5 857,5 857,5 857,5 857,5 857,5 857,5 6.860,2 

1 Đợt 1 18 579,9 579,9 579,9 579,9 579,9 579,9 579,9 579,9 4.639,4 

2 Đợt 2 8 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 2.220,8 

 Tổng  1.781,9 1.781,9 1.781,9 1.781,9 1.781,9 1.781,9 1.781,9 1.781,9 14.255,1 

Xem thêm thông tin trong phần Phụ lục 9 và 10. 
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3. Dự báo lượng điện tiêu thụ và mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn 

LED tại các trường học và tuyến đường phố. 

-Với giả định là công suất tiêu thụ và thời gian sử dụng không thay đổi, lượng điện tiêu 

thụ trung bình năm của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường học ước tính 

là 379,8 MWh/năm. Ước tính từ năm 2023-2030, tổng lượng điện tiêu thụ của các hệ 

thống chiếu sáng đèn LED dự án tại các trường là 3.038,1 MWh. 

-Với giả định là công suất tiêu thụ và thời gian sử dụng không thay đổi, lượng điện tiêu 

thụ trung bình năm của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án  tại 26 tuyến đường phố 

ước tính là 505,6 MWh/năm. Ước tính từ năm 2023-2030, tổng lượng điện tiêu thụ của các 

hệ thống chiếu sáng đèn LED tại các trường là 4.044,9 MWh. 

-Ước tính tổng lượng điện tiêu thụ của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 

trường và 26 tuyến đường trong thời gian từ 2023-2030  khoảng 7.083,0 MWh. Xem thêm 

thông tin chi tiết trong Bảng 12 sau đây. 

Bảng 12: Dự báo lượng điện tiêu thụ trung bình các năm của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 

trường và 26 tuyến đường phố 2023-2030 

Stt Địa điểm 

lắp đặt 

đèn LED 

dự án  

Số 

lượng 

Dự báo lượng điện tiêu thụ trung bình năm (MWh/năm) của các hệ 

thống đèn LED dự án trong các năm tiếp theo (giả định là công suất tiêu 

thụ của các hệ thống chiếu sáng đèn LED và thời gian sử dụng không 

thay đổi) 

Tổng 

lượng điện 

tiêu thụ 

của các hệ 

thống đèn 

LED dự 

báo 

(MWh)  

      2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023-2030 

I Trường 

học 54 379,8 379,8 379,8 379,8 379,8 379,8 379,8 379,8 3.038,1 

II Đường 

phố 26 505,6 505,6 505,6 505,6 505,6 505,6 505,6 505,6 4.044,9 

1 Đợt 1 18 365,4 365,4 365,4 365,4 365,4 365,4 365,4 365,4 2.923,0 

2 Đợt 2 8 140,2 140,2 140,2 140,2 140,2 140,2 140,2 140,2 1.122,0 

 Tổng  885,4 885,4 885,4 885,4 885,4 885,4 885,4 885,4 7.083,0 

Áp dụng hệ số phát thải của lưới điện quốc gia 2020, mức phát thải trung bình năm của các 

hệ thống chiếu sáng đèn LED tại các trường học là 339,3 tCO2/năm và của 26 tuyến đường 

phố là 451,7 tCO2/năm. Tổng mức phát thải KNK trung bình năm của các hệ thống đèn 

LED dự án tại các trường học và tuyến đường phố là 6.328,3 tCO2/năm. Kết quả tính toán 

trong Bảng 13 dưới đây cho thấy từ năm 2023-2030, tổng lượng phát thải KNK của các hệ 

thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường và 26 tuyến đường ước tính khoảng 6.328,3 

tCO2. 

 

 

 



26  

Bảng 13: Dự báo mức phát thải KNK trung bình các năm của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 

trường và 26 tuyến đường phố 2023-2030 

Stt Địa 

điểm lắp 

đặt đèn 

LED dự 

án  

Số 

lượng 

Dự báo mức phát thải trung bình năm (tCO2/năm) của các hệ 

thống đèn LED dự án trong các năm tiếp theo (giả định là lượng 

điện tiêu thụ của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án không 

thay đổi và áp dụng hệ số phát thải của lưới điện quốc gia năm 

2020=0,8041 tCO2/MWh) 

Tổng lượng phát 

thải KNK của các 

hệ thống đèn LED 

dự báo (tCO2) 

      2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023-2030 

I Trường 

học 
54 339,3 339,3 339,3 339,3 339,3 339,3 339,3 339,3 2.714,4 

II Đường 

phố 
26 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 3.613,9 

1 Đợt 1 18 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 326,4 2.611,5 

2 Đợt 2 8 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 1.002,4 

 Tổng  791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 6.328,3 

Xem thêm thông tin trong phần Phụ lục 11 và 12. 

4. Dự báo lượng điện tiết kiệm và giảm nhẹ phát thải của các hệ thống chiếu sáng đèn 

LED tại các trường học và tuyến đường phố từ 2023-2030 

Tổng hợp kết quả tính toán trong Bảng 14 bên dưới cho thấy các hệ thống chiếu sáng đèn 

LED dự án sẽ tiếp tục tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ ước tính trung bình hàng năm 

khoảng 654,8 MWh/năm tại 54 trường học và 454,2 MWh/năm tại 26 tuyến đường phố. 

Tổng lượng điện tiết kiệm trung bình năm được nhờ sử dụng đèn LED dự án tại tất cả các 

trường học và đường phố là 1.109 MWh/năm. Tổng lượng điện tiết kiệm của các hệ 

thống chiếu sáng đèn LED dự án từ năm 2023-2030 ước tính là 8.872,3 MWh.  

Bảng 14: Dự báo lượng điện tiết kiệm trung bình các năm của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường và 26 tuyến 

đường phố từ 2023-2030 

Stt Địa 

điểm 

lắp đặt 

đèn 

LED 

dự án 

Số 

lượng 

A. Lượng 

điện tiêu 

thụ trung 

bình của hệ 

thống chiếu 

sáng đèn 

truyền 

thống  

(MWh/năm)  

B. Lượng 

điện tiêu 

thụ trung 

bình của hệ 

thống chiếu 

sáng đèn 

LED dự án 

(MWh/năm)  

Dự báo lượng điện tiết kiệm trung bình năm  trong các năm 

tiếp theo (giả định lượng điện tiêu thụ trung bình năm của 

các hệ thống chiếu sáng truyền thống và đèn LED không thay 

đổi (MWh/năm) [=A-B] 

C. Tổng 

lượng 

điện tiết 

kiệm dự 

án dự báo 

(MWh)  

          2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023-2030 

I Trường 

học 
54 1.034,6 379,8 654,8 654,8 654,8 654,8 654,8 654,8 654,8 654,8 5.238,8 

II Đường 

phố 
26 959,8 505,6 454,2 454,2 454,2 454,2 454,2 454,2 454,2 454,2 3.633,5 

1 Đợt 1 18 649,1 365,4 283,7 283,7 283,7 283,7 283,7 283,7 283,7 283,7 2.269,8 

2 Đợt 2 8 310,7 140,2 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 1.363,7 

 Tổng  1.994,4 885,4 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 8.872,3 

Bảng 15 bên dưới tổng hợp các kết quả ước tính lượng giảm phát thải KNK đạt được của dự 

án trong thời gian tiếp theo từ 2023-2030, với giả định là tổng lượng điện tiết kiệm trung 

bình năm của đèn LED dự án là 1.109 MWh/năm không thay đổi và hệ số phát thải năm 

2020 là 0,8041 tCO2/MWh được sử dụng. Ước tính lượng giảm phát thải KNK của các hệ 

thống chiếu sáng đèn LED dự án trung bình năm khoảng 990,9 tCO2/năm và  tổng lượng 
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giảm phát thải KNK trong các năm từ 2023 đến 2030 là 7.926,9 tCO2.  

Bảng 15: Dự báo tổng lượng giảm phát thải KNK trung bình các năm  của các hệ thống chiếu sáng đèn LED 54 

trường và 26 tuyến đường phố từ 2023-2030 

Stt Địa 

điểm 

lắp đặt 

đèn 

LED 

dự án 

SL A.Phát 

thải 

KNK 

trung 

bình của 

hệ thống 

chiếu 

sáng đèn 

truyền 

thống 
(tCO2/năm) 

B.Phát 

thải 

KNK 

trung 

bình của 

hệ thống 

chiếu 

sáng đèn 

LED dự 

án 
(tCO2/năm) 

Dự báo mức giảm nhẹ phát thải KNK trung bình năm 

(tCO2/năm) trong các năm tiếp theo (áp dụng hệ số phát 

thải năm 2020 là 0,8041 tCO2/MWh và giả định là tổng 

lượng điện tiết kiệm trung bình năm là 1.109 MWh/năm 

không thay đổi) [=A-B] 

C.Giảm 

nhẹ 

phát 

thải 

KNK 

của dự 

án dự 

báo 

(tCO2)  

     2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2023-

2030 

I Trường 

học 
54 924,4 339,3 585,1 585,1 585,1 585,1 585,1 585,1 585,1 585,1 4.680,6 

II Đường 

phố 
26 857,5 451,7 405,8 405,8 405,8 405,8 405,8 405,8 405,8 405,8 3.246,3 

1 Đợt 1 18 579,9 326,4 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 2.027,9 

2 Đợt 2 8 277,6 125,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 1.218,4 

 Tổng  1.781,9 791,0 990,9 990,9 990,9 990,9 990,9 990,9 990,9 990,9 7.926,9 

Xem thêm thông tin trong phần Phụ lục 13 và 14. 

5. Đánh giá độ không chắc chắn của mức phát thải của các hệ thống đèn chiếu sáng 

được dự báo từ 2023-2030 

Các bảng 16 a và b bên dưới trình bày kết quả đánh giá độ không chắc chắn của mức phát 

thải KNK của các hệ thống đèn chiếu sáng tại 54 trường và 26 tuyến đường phố trong 

khoảng thời gian từ 2023-2030, theo Hướng dẫn của IPCC 2006 [13,14]. 

Bảng 16a: Độ không chắc chắn của mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền 

thống từ 2023-2030 

Stt Nguồn 

phát thải 

X. Mức phát 

thải KNK 

(tCO2) 

U. Độ không 

chắc chắn mức 

phát thải KNK 

(±%) 

(X*U)^2 Độ không 

chắc chắn của 

số liệu hoạt 

động (AD) 

(±%) 

Độ không 

chắc chắn 

của hệ số 

phát thải 

(EF) (±%) 

1 Trường 

học 
7.394,91 22,36 2.734.238,04 10 20 

2 Tuyến 

đường phố 
6.860,23 22,36 2.353.140,39 10 20 

  14.255,15 15,82 5.087.378,43   

-Độ không chắc chắn của mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự 

án tại 54 trường học và 26 đường phố từ 2023-2030 được tổng hợp trong Bảng 16b sau 

đây: 
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Bảng 16b:  Độ không chắc chắn của mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự 

án từ 2023-2030 

Stt Nguồn 

phát thải 

X. Mức phát 

thải KNK 

(tCO2) 

U. Độ không 

chắc chắn mức 

phát thải KNK 

(±%) 

(X*U)^2 Độ không 

chắc chắn của 

số liệu hoạt 

động (AD) 

(±%) 

Độ không 

chắc 

chắn của 

hệ số 

phát thải 

(EF) 

(±%) 

1 Trường 

học 
2.714,36 22,36 368.386,65 10 20 

2 Tuyến 

đường phố 
3.613,91  22,36 653.017,15 10 20 

  6.328,27 15,97 8.348,02   

-Như vậy, độ không chắc chắn của mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các hệ thống 

chiếu sáng đèn LED dự án dự báo trong thời gian 2023-2030 (7.926,9 tCO2) là 15,9%, là 

trung bình độ không chắc chắn của mức phát thải của các hệ thống đèn truyền thống và đèn 

LED dự án tại 54 trường học và 26 tuyến đường dự báo trong khoảng thời gian này. 

VI. TỔNG KẾT QUẢ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KNK CỦA DỰ ÁN ĐĂNG KÝ 

Kết quả tính toán cho thấy các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường và 26 

tuyến đường phố hoạt động trong gian đoạn từ năm 2021-2022 đã tiết kiệm được lượng 

điện năng tiêu thụ là 1.569 MWh. Trong các năm hoạt động tiếp theo sau từ 2023-2030, 

ước tính các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án này tiết kiệm được trung bình khoảng 

1.109 MWh/năm và tổng lượng điện tiết kiệm được ước tính trong khoảng thời gian này là 

khoảng 8.872,3 MWh. Tổng lượng điện năng tiêu thụ các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự 

án có thể tiết kiệm được năm 2021-2030 là 10.441,3 MWh. Tổng lượng giảm phát thải 

KNK của dự án ước tính trong thời gian hoạt động từ 2021-2022 của các hệ thống chiếu 

sáng đèn LED tại 54 trường và 26 tuyến đường là 1.401,6 tCO2. Dự báo trung bình hàng 

năm từ năm 2023 đến năm 2030, các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án này tiếp tục góp 

phần giảm lượng phát thải KNK trung bình năm là 990,9 tCO2/năm và tổng lượng giảm 

phát thải KNK của dự án ước tính trong khoảng thời gian này là 7.926,9 tCO2. Tổng giảm 

phát thải KNK đạt được của dự án trong thời gian từ 2021-2030 ước tính là 9.328,4 tCO2. 

Xem thêm thông tin trong Bảng 16 bên dưới. 

Lưu ý là lượng giảm phát thải KNK trung bình hàng năm của dự án được dự báo từ 2023-

2030 sẽ được tính toán và xác định lại dựa vào hệ số phát thải của lưới điện quốc gia cập 

nhật định kỳ hàng năm và trong các năm giám sát kiểm tra định kỳ 2 năm/lần là 2024, 

2026, 2028 và 2030. 
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Bảng 17: Tổng lượng giảm phát thải KNK từ các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường và 26 tuyến 

đường phố từ năm 2021-2030 

Stt Địa 

điểm 

lắp đặt 

đèn 

LED 

dự án 

SL A. Phát thải KNK và giảm 

nhẹ phát thải KNK của dự án 

đạt được từ 2021-2022 

B. Phát thải KNK và giảm nhẹ 

phát thải KNK của dự án dự báo 

từ 2023-2030 

c. Tổng lượng giảm nhẹ phát thải 

KNK của dự án ước tính từ 2021-

2030 

1. 

Lượng 

phát 

thải 

KNK 

của các 

hệ 

thống 

chiếu 

sáng 

đèn 

truyền 

thống 

(tCO2) 

2. 

Lượng 

phát 

thải 

KNK 

của các 

hệ 

thống 

chiếu 

sáng 

đèn 

LED 

dự án 

(tCO2) 

3.Lượng 

giảm 

nhẹ 

phát 

thải 

KNK 

của dự 

án 

(tCO2) 

[=A1-

A2] 

1. Lượng 

phát thải 

KNK 

của các 

hệ thống 

chiếu 

sáng đèn 

truyền 

thống 

(tCO2) 

2. Lượng 

phát thải 

KNK 

của các 

hệ thống 

chiếu 

sáng đèn 

LED dự 

án 

(tCO2) 

3.Lượng 

giảm nhẹ 

phát thải 

KNK của 

dự án 

(tCO2) 

[=B1-B2] 

1. Lượng 

phát thải 

KNK của 

các hệ 

thống 

chiếu 

sáng đèn 

truyền 

thống 

(tCO2) 

[=A1+B1] 

2. Lượng 

phát thải 

KNK của 

các hệ 

thống 

chiếu 

sáng đèn 

LED dự 

án (tCO2) 

[=A2+B2] 

3.Lượng 

giảm nhẹ 

phát thải 

KNK của 

dự án 

(tCO2) 

[=C1-C2] 

I Trường 

học 
54 1.386,5 508,9 877,60 7.394,91 2.714,36 4.680,56 8.781,5 3.223,3 5.558,2 

II Đường 

phố 
26 1.180,9 657,0 523,93 6.860,23 3.613,91 3.246,32 8.041,2 4.270,9 3.770,3 

1 Đợt 1 18 1.111,5 625,7 485,86 4.639,45 2.611,51 2.027,94 5.751,0 3.237,2 2.513,8 

2 Đợt 2 8 69,4 31,3 38,07 2.220,79 1.002,40 1.218,39 2.290,2 1.033,7 1.256,5 

 Tổng  2.567,5 1.165,9 1.401,54 14.255,15 6.328,27 7.926,9 16.822,6 7.494,2 9.328,4 

 

VII. GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO SAU DỰ ÁN 
 

1. Cơ quan, đơn vị thực hiện 

Sau khi dự án kết thúc, công tác giám sát, đo đạc và báo cáo định kỳ các kết quả đo của dự 

án sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện, là đơn vị đã 

được UBND tỉnh giao nhiệm vụ theo công văn số 11020/UBND-XD ngày 18/10/2022. Văn 

phòng HTKT dự án sẽ có kế hoạch bàn giao cụ thể và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thực 

hiện công tác giám sát, đo đạc, tính toán và báo cáo kết quả định kỳ theo kế hoạch, và bàn 

giao các tài liệu, cơ sở dữ liệu và thiết bị liên quan. 

2. Giám sát và báo cáo định kỳ sau dự án kết thúc 

-Các kết quả tiết kiệm điện và giảm phát thải khí nhà kính của dự án cần được giám sát, tính 

toán và báo cáo kết quả đến năm 2030, dựa trên tuổi thọ tối thiểu của đèn LED. Theo hướng 

dẫn của các Phương pháp AMS-II.N và AMS-II.L, công tác giám sát và đo đạc kiểm tra để 

tính toán các kết quả của dự án sẽ được thực hiện 2 năm một lần, tính từ sau lần giám sát 

kiểm tra đầu tiên sau khi lắp đặt đèn LED trong thời gian thực hiện dự án, là năm 2022. 

-Kết quả báo cáo của dự án được tính toán dựa vào số liệu hoạt động thực tế của các hệ 

thống chiếu sáng đèn LED tại các trường học và đường phố đến 31/12/2022. Giá trị của các 

kết quả tính toán này có giá trị ngoại suy cho năm 2023. 

-Tính đến năm 2030, thì công tác giám sát kiểm tra cần phải được tiếp tục duy trì thực hiện 

định kỳ 04 lần, trong các năm 3, 5, 7, 9 . Kết quả giám sát kiểm tra 1 lần có giá trị sử dụng 

báo cáo trong 2 năm. Các đợt giám sát kiểm tra tiếp theo sau khi dự án kết thúc cần được 

thực hiện trong các năm 2024, 2026, 2028 và 2030. Kết quả của các đợt giám sát kiểm tra 



30  

như vậy có thể được áp dụng để báo cáo cho năm 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, và 

2030. 

-Đối với hệ thống chiếu sáng đèn LED đường phố, công tác giám sát kiểm tra hai năm một 

lần sẽ xác định và cập nhật lại các giá trị tham số đo bao gồm số liệu số lượng bóng đèn LED 

dự án đang hoạt động, giám sát số giờ hoạt động trong thời gian ít nhất là 90 ngày để ngoại 

suy thời gian hoạt động năm của hệ thống đèn LED. Công suất đèn LED dự án đã được tính 

toán theo cơ chế tiết giảm 5 cấp sẽ được sử dụng lại để tính toán kết quả cho các đợt giám 

sát kiểm tra. 

-Đối với hệ thống chiếu sáng đèn LED trường học, công tác giám sát kiểm tra hai năm một 

lần sẽ xác định và cập nhật lại các giá trị tham số đo và tính toán. Đối với số lượng  bóng đèn 

LED dự án thì thời gian bảo hành là 5 năm tính từ năm 2021 nên không cần thống kê lại số 

lượng đèn trong thời gian trước năm 2025. Từ năm 2026 trở đi, công tác giám sát cần tổ 

chức giám sát kiểm tra lại số lượng đèn LED bằng phương pháp thống kê hoặc chọn mẫu 

khảo sát. Hoạt động giám sát kiểm tra định kỳ 2 năm/lần bắt đầu từ năm 2024 trở đi cần thu 

thập số liệu đo đạc để tính toán lại thời gian hoạt động trung bình tháng (giờ) của các hệ 

thống chiếu sáng đèn LED bằng thiết bị cảm biến giám sát thời gian bật/tắt đèn HOBO 

ONSET UX90-002M. Công suất định danh của đèn LED sẽ được sử dụng để tính toán kết 

quả cho các đợt giám sát kiểm tra. 

-Kết quả giảm nhẹ phát thải KNK trung bình hàng năm cần phải được tính toán lại định kỳ 

theo hệ số phát thải lưới điện cập nhật của năm trước đó. Ví dụ kết quả năm 2023 cần phải 

tính toán lại  sử dụng hệ số phát thải của năm trước là năm 2022; và sử dụng hệ số phát thải 

năm 2029 để tính toán lại kết quả của năm 2030. 

-Các đợt giám sát kiểm tra nên sử dụng cỡ mẫu của khảo sát đo đạc đầu kỳ và đo đạc giám 

sát. Nếu cần thiết phải xác định lại cỡ mẫu khảo sát cho các hoạt động giám sát kiểm tra, thì 

cỡ mẫu phải có ít nhất 95% khoảng tin cậy ít và độ chính xác/biên sai số ±10%. 

-Kết quả tiết kiệm điện và giảm phát thải KNK (tCO2) của dự án cần phải được tính toán lại 

dựa vào số liệu thu thập của mỗi đợt giám sát kiểm tra và báo cáo  kết quả của dự án định kỳ 

vào  các  năm 2024, 2026, 2028 và 2030. 
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VIII. PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp số liệu đèn truyền thống được thay thế và đèn LED 

được lắp đặt tại mỗi trường học 

 

 
 

St 

t 

 

 

 
Tên các trường 

Số lượng phòng lắp đặt đèn LED 
Tổng 

số 

đèn 

được 

thay 

thế 

Tổng 

số đèn 

LED 

lắp 

đặt 

(14W 

&24W 

) 

Tổn 

g số 

cán 

bộ, 

giáo 

viên 

Tổng 

số 

học 

sinh 

Tổng 

số 

(2021 

-   

2022) 

Ph 

g 

học 

Ph.NN 

-VT 

Vă 

n 

phg 

Ph 

g 

TN 

- 

TH 

Ph 

g 

Th 

ư 

việ 

n 

Phg 

CN- 

Dịc 

h 

vụ 

Tổng 

số 

phòn 

g 

TRƯỜNG TH 498 31 40 0 17 41 627 6677 8341 1369 
2703 

7 
2840 

6 

1 An Đông số 1 13 1 2 0 0 0 16 154 204 60 1180 1240 

2 An Cựu 18 0 2 0 0 1 21 215 261 36 750 786 

3 An Hòa 23 2 2 0 1 2 30 353 380 55 914 969 

4 Hương Sơ 21 2 4 0 2 7 36 295 404 41 835 876 

5 Huyền Trân 10 2 0 0 1 1 14 254 196 30 549 579 

6 Kim Long 1 16 4 5 0 1 7 33 325 386 32 520 552 

7 Kim Long 2 12 1 1 0 1 3 18 167 248 30 522 552 

8 Lý Thường Kiệt 21 1 3 0 1 0 26 262 378 65 1441 1506 

9 Ngô Kha 8 2 1 0 1 2 14 159 162 29 592 621 

10 Ngự Bình 15 1 0 0 1 0 17 257 240 35 775 810 

11 Phường Đúc 18 0 0 0 0 0 18 168 252 54 1101 1155 

12 Phước Vĩnh 14 0 0 0 0 0 14 196 196 55 1139 1194 

13 Phú Bình 10 0 1 0 1 1 13 87 172 36 619 655 

14 Phú Cát 19 1 0 0 0 0 20 128 284 42 905 947 

15 Phú Hậu 22 1 4 0 1 4 32 249 388 34 689 723 

16 Phú Hòa 17 1 3 0 1 0 22 205 296 49 886 935 

17 Phú Lưu 12 2 2 0 1 2 19 132 228 20 265 285 

18 Quang Trung 28 2 0 0 0 1 31 432 510 80 1523 1603 

19 Tây Lộc 7 0 1 0 0 0 8 97 114 35 676 711 

20 Thủy Biều 10 0 0 0 0 1 11 131 154 32 662 694 

21 Thủy Xuân 8 1 1 0 0 2 12 142 144 58 850 908 

22 Thuận Hòa 14 0 0 0 1 0 15 120 212 60 1267 1327 

23 Thuận Lộc 21 2 0 0 0 2 25 275 330 55 1197 1252 

24 Thuận Thành 16 1 2 0 1 1 21 214 254 52 877 929 

25 Trần Quốc Toản 30 1 0 0 1 0 32 405 474 56 1026 1082 

26 Trường An 18 0 0 0 0 0 18 195 252 60 1496 1556 

27 Vỹ Dạ 27 1 1 0 0 1 30 350 416 52 1232 1284 

28 Vĩnh Ninh 28 1 2 0 0 0 31 375 414 68 1403 1471 

29 Xuân Phú 22 1 3 0 1 3 30 335 392 58 1146 1204 

TRƯỜNG THCS 352 41 57 53 19 61 583 5197 8014 1112 
1857 

0 
1968 

2 

1 Chu Văn An 30 0 2 3 1 0 36 411 536 98 2127 2225 

2 Duy Tân 12 3 2 3 1 5 26 194 326 42 700 742 

3 Hàm Nghi 18 3 3 2 1 3 30 275 472 40 586 626 

4 Hùng Vương 16 3 1 6 1 2 29 320 404 62 1144 1206 

5 
Huỳnh Th. 

Kháng 
9 3 3 2 1 5 23 177 274 37 

 
537 

 
574 

6 Lê Hồng Phong 21 1 4 3 1 3 33 330 420 49 847 896 

7 Lý Tự Trọng 14 2 1 2 1 4 24 222 302 31 374 405 

8 
Nguyễn B. 

Khiêm 
12 1 0 2 0 2 17 150 244 38 

 
515 

 
553 

9 
Nguyễn Cư 
Trinh 

15 1 0 2 1 2 21 209 310 32 
 

507 
 

539 
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10 
Nguyễn Chí 
Diểu 

23 2 7 3 1 0 36 268 604 94 
 

1957 
 

2051 

11 Nguyễn Du 7 1 0 2 0 0 10 53 144 40 537 577 

12 Nguyễn Hòang 9 2 3 3 1 4 22 230 270 41 582 623 

13 
Nguyễn T. M 
Khai 

11 2 2 2 1 3 21 170 268 38 
 

596 
 

634 

14 
Nguyễn Văn 
Linh 

16 4 4 3 1 5 33 295 480 37 
 

475 
 

512 

15 
Nguyễn Văn 
Trỗi 

15 0 0 0 0 0 15 200 210 34 
 

445 
 

479 

16 Phạm Văn Đồng 28 3 4 4 1 6 46 383 630 64 1137 1201 

17 Phan Sào Nam 21 0 4 3 1 3 32 211 398 47 739 786 

18 Tôn Thất Tùng 17 3 4 2 1 3 30 280 354 40 604 644 

19 Tố Hữu 11 1 2 2 1 2 19 170 288 51 712 763 

20 Thống Nhất 15 1 4 2 1 4 27 166 354 72 1356 1428 

21 Trần Cao Vân 19 3 3 0 1 0 26 285 414 84 1473 1557 

22 Trần Phú 13 2 4 2 1 5 27 198 312 41 620 661 

TRƯỜNG THPT 84 10 20 11 3 5 133 1802 2337 324 4127 4451 

1 Cao Thắng 21 4 13 2 1 2 43 380 590 84 1331 1415 

2 Gia Hội 21 2 7 3 1 3 37 462 526 100 1555 1655 

3 Quốc Học 42 4 0 6 1 0 53 960 1221 140 1241 1381 

TỔNG 54 TRƯỜNG 934 82 117 64 39 107 1343 
1367 

6 
18692 

2,80 
5 

4973 
4 

5253 
9 
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Phụ lục 2: Bảng tổng hợp số liệu đèn truyền thống và đèn LED được lắp đặt thay thế 

tại mỗi tuyến đường 
 

Stt Tên đường Số bộ đèn 

SODIUM 

được thay 

thế (150W- 

250W) 

Số bộ đèn LED 

được lắp đặt 

(120W-150W- 

180W) 

Chiều 

dài (m) 

Mô tả 

I ĐỢT 1 1071 1071 25,962  

1 Lê Duẩn gần Sông Hương 112 112 1600 Đường cấp đô thị: đường trục 

chính, đường liên khu vực không 
dải phân cách 

2 Lê Duẩn QL1A GPC 137 137 2100 Đường cấp đô thị: đường trục 

chính, có dải phân cách 

3 Trần Hưng Đạo A (GPC) 34 34 314 Đường cấp đô thị: đường trục 

chính, có dải phân cách 

4 Trần Hưng Đạo B (Cột điện 

lực) 

30 30 462 Đường cấp đô thị: đường trục 

chính, có dải phân cách 

5 Bạch Đằng 58 58 1758 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

6 Huỳnh Thúc Kháng 40 40 1211 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

7 Đào Duy Anh (cột thép) 22 22 710 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 
không dải phân cách 

8 Đào Duy Anh (cột điện lực) 18 18 610 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 
không dải phân cách 

9 Tăng Bạt Hổ 68 68 2732 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

10 Đinh Tiên Hoàng 59 59 1692 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

11 Nguyễn Trãi 88 88 2464 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

12 Nguyễn Văn Linh 135 135 2284 Đường cấp đô thị: đường trục 

chính, có dải phân cách 

13 Mai Thúc Loan 30 30 850 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 
không dải phân cách 

14 Yết Kiêu 16 16 630 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

15 Thái Phiên 36 36 1500 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

16 Nguyễn Chí Thanh 34 34 1305 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 
không dải phân cách 

17 An Dương Vương 119 119 2200 Đường cấp đô thị: đường trục 

chính, có dải phân cách 

18 Trần Phú 35 35 1540 Đường cấp khu vực: đường 

chính khu vực, đường khu vực 

không dải phân cách 

II ĐỢT II 493 493 12,260  
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19 Lý Thái Tổ A 150 150 1450 Ở giải phân cách - 2 chiều, có giải 

phân cách giữa rộng 3m,vỉa hè 
4m 

20 Lý Thái Tổ B 54 54 1450 1 bên - 1 chiều, không có vỉa hè, 

cột thép cần đơn 

21 Cầu Chợ Dinh 66 66 980 2 bên - 2 chiều, không giải giải 

phân cách, đèn bố trí đối xứng, 
cột thép cần đơn 

22 Bùi Thị Xuân 60 60 2580 1 bên - 2 chiều, không giải phân 

cách, hè 2.5m 2 bên, cột điện lực 
cần đơn 

23 Đặng Huy Trứ 31 31 1100 1 bên - 2 chiều, không giải phân 

cách, hè 2.5m 2 bên, cột điện lực 

cần đơn 

24 Lê Ngô Cát 54 54 2300 1 bên - 2 chiều, không giải phân 

cách, hè 2m 2 bên, cột điện lực 

cần đơn 

25 Minh Mạng 44 44 1600 1 bên - 2 chiều, không giải phân 

cách, hè 2m 2 bên, cột điện lực 

cần đơn 

26 Hoàng Quốc Việt 34 34 800 2 bên - 2 chiều, không có giải giải 

phân cách cột đèn bố trí đối xứng, 

cột thép cần đơn 

 Tổng 1564 1564 38,222  
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Phụ lục 3: Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu phòng khảo sát và đo đạc 

đầu kỳ 

Chọn mẫu đo đạc nhắm thu thập số liệu tính toán giá trị trung bình của các tham số đảm bảo độ 

tin cậy và không thiên lệch lựa chọn, được sử dụng để tính toán lượng điện năng tiêu thụ tiết 

kiệm và lượng giảm nhẹ phát thải CO2, như nhu cầu/công suất chiếu sáng của đèn truyền thống 

(đầu kỳ) và độ rọi trung bình của hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống. Do vậy, kỹ thuật lấy 

mẫu để khảo sát được sử dụng để chọn và phân mẫu phòng theo nhóm sử dụng nhằm đo công 

suất đèn, công suất tiêu thụ và độ rọi trung bình của hệ thống đèn chiếu sáng truyền thống, phân 

theo nhóm sử dụng ở tất cả các trường. 

Kết quả của đợt đo thực địa thử nghiệm gần đây do các tư vấn độc lập tiến hành cho thấy mức 

độ khác nhau rất lớn về lượng điện năng tiêu thụ trung bình thực tế của các bộ đèn và độ rọi 

trung bình của các phòng mẫu thuộc năm nhóm phòng khác nhau ở năm trường được chọn mẫu 

đại diện cho ba cấp trường (TH, THCS, THPT). Phân tích số liệu đo thử nghiệm cho thấy các 

phòng học mẫu được chia thành năm nhóm trong các trường được chọn mẫu là không đồng 

nhất với mức khác biệt rất lớn về lượng điện năng tiêu thụ trung bình thực tế và độ rọi trung 

bình giữa các phòng được đo. Vì vậy, để tăng độ chính xác của các giá trị ước tính cho các tham 

số đo được tính toán cho quần thể khảo sát dựa trên số liệu thu thập từ một cỡ mẫu phòng đại 

diện và có giá trị về mặt thống kê ở các trường được chọn, dự án sẽ áp dụng Phương pháp Chọn 

mẫu Ngẫu nhiên Phân tầng để chọn mẫu và tính toán tổng cỡ mẫu cho cuộc khảo sát đầu kỳ sử 

dụng các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn từ kết quả đo thử nghiệm của dự án. 

Số lượng 1.285 phòng tại 54 trường đề xuất dự án hỗ trợ, được phân thành 05 tầng, được gọi là 

các Nhóm sử dụng. Các nhóm sử dụng là các phòng của trường có các chức năng và nhiệm vụ 

khác nhau, được phân nhóm thành 05 loại phòng phù hợp điều kiện thực tế đối với mục đích sử 

dụng như 1) phòng học, 2) phòng ngoại ngữ-máy tính, 3) văn phòng riêng-chung, 4) phòng thực 

hành-thí nghiệm, và 5) phòng chức năng phòng-dịch vụ, được định nghĩa như sau: 

 

1) Nhóm sử dụng # 1 - Phòng học 

2) Nhóm sử dụng # 2 - Phòng Ngoại ngữ-máy tính: là các phòng chủ yếu được sử dụng để học 

và thực hành các kỹ năng máy tính và ngoại ngữ; 

3) Nhóm sử dụng # 3-Văn phòng riêng &chung: Văn phòng riêng là phòng làm việc của Hiệu 

trưởng/Phó hiệu trưởng và Văn phòng chung bao gồm văn phòng/phòng giáo viên/phòng Hội 

đồng giáo viên, văn phòng trường, phòng Tài chính-Kế toán,vv; 

4) Nhóm sử dụng # 4 -Phòng thực hành-thí nghiệm: là các phòng được sử dụng để thực hành 

và làm thí nghiệm trong lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh học, vv; 

5) Nhóm sử dụng # 5-Các phòng Dịch vụ-Chức năng bao gồm phòng thư viện, phòng họp/hội 

nghị, phòng Đoàn/Đội, thư viện, phòng y tế, nghệ thuật, âm nhạc,vv. 

 

Cỡ mẫu được tính toán sử dụng công thức tính mẫu theo hướng dẫn trong tài liệu Hướng dẫn 

chọn mẫu và khảo sát dành cho các hoạt động của dự án và chương trình hoạt động theo cơ chế 

phát triển sạch của UNFCCC (Phiên bản 2.0). Độ lệch chuẩn và giá trị trung bình của tham số 

cần đo, là công suất điện tiêu thụ thực tế của hệ thống đèn chiếu sáng truyền thống và độ rọi 

trung bình tại mỗi loại phòng được dự án đo thử nghiệm gần đây được sử dụng để tính toán cỡ 

mẫu tổng cho năm Nhóm Sử dụng được phân tầng trong tất cả các trường. Sau đó, sử dụng 

phương pháp tính cỡ mẫu xác suất tỷ lệ với kích cỡ quần thể mẫu (Probability Proportional to 

Size-PPS) để ước tính cỡ mẫu cho từng Nhóm sử dụng và cỡ mẫu cho các trường thuộc các cấp 

(tiểu học, THCS, THPT). Dựa trên cỡ mẫu được ước tính cho mỗi Nhóm sử dụng, các phòng 

thuộc các loại khác nhau sẽ được chọn ngẫu nhiên để đo mức tiêu thụ điện năng thực tế của bộ 

đèn chiếu sáng truyền thống và độ rọi trung bình dựa vào các điều kiện thực tế và sự thuận tiện 

trong từng trường. 
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Xác định cỡ mẫu đo đầu kỳ 

Theo hướng dẫn của UNFCCC về phương pháp chọn mẫu, Phương trình Chọn mẫu Ngẫu nhiên 

Phân tầng được sử dụng để ước tính cỡ mẫu thống kê cho khảo sát và đo đạc đầu kỳ, sử dụng 

giá trị trung bình và độ lệch chuẩn về mức sử dụng năng lượng của các bộ đèn truyền thống cho 

mỗi loại phòng và độ rọi trung bình đã được xác định thông qua đo thử nghiệm của dự án. Tài 

liệu hướng dẫn phương pháp chọn mẫu và khảo sát chuẩn dành cho chương trình các hoạt động 

của UNFCCC yêu cầu rằng ước tính cỡ mẫu khảo sát phải sử dụng ít nhất 90% độ tin cậy và độ 

chính xác ±10% là những tiêu chí yêu cầu để đạt được độ ổn định cần thiết giữa những lần chọn 

mẫu dành cho các hoạt động dự án quy mô nhỏ. Áp dụng các hướng dẫn phương pháp chọn 

mẫu và khảo sát của UNFCCC cho các hoạt động và chương trình hoạt động của dự án theo 

CDM, Phương trình/công thức được sử dụng để tính cỡ mẫu tổng cho khảo sát đầu kỳ dựa trên 

giá trị trung bình của tham số cần đo như dưới đây: 
 

 

 

 

 

 

Trong đó: 

-n là cỡ mẫu tổng cho khảo sát đầu kỳ; 

-N là quần thể/dân số khảo sát (1.285 phòng của 54 trường được chọn) 

-Z là điểm z hoặc điểm chuẩn có giá trị 1,645 đối với độ tin cậy 90% hoặc 1,96 cho độ tin cậy 

95% theo yêu cầu; 

-e là mức độ chính xác/biên sai số mong muốn (đôi khi được gọi là sai số chọn mẫu, là 

khoảng/phạm vi mà giá trị thực/giá trị đúng của quần thể/tổng dân số khảo sát được ước tính, 

là một thuật ngữ tương đối thường được biểu thị bằng điểm phần trăm (ví dụ: ± 5% hoặc ± 

10%). 

-Mean là giá trình trung bình tổng thể kỳ vọng 

-mi là giá trị trung bình của Nhóm sử dụng i , trong đó i=1,………,k 

-SD là độ lệch chuẩn tổng thể kỳ vọng. SD i độ lệch chuẩn tổng thể của Nhóm sử dụng i. 

-gi là số lượng phòng của Nhóm sử dụng i, trong đó i i=1,………,k 
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Bảng 1: Kết quả lượng điện năng tiêu thụ thực tế của các bộ đèn chiếu sáng truyền 

thống phân theo loại phòng được đo thử nghiệm 

Các nhóm sử dụng/Loại phòng 
Giá trị trung 

bình (Watts) 

Độ lệch chuẩn 

(Watts) 

1) Phòng học 260,8 90,3 

2) Phòng ngoại ngữ-máy tính 192,5 46,0 

3) Phòng thực hành-thí nghiệm (vật lý, hóa học, sinh 

học…) 
244 103,6 

4) Văn phòng chung & riêng 254,5 109,6 

5) Phòng dịch vụ-chức năng 276 50,8 

 

Tính toán cỡ mẫu phòng tổng cho đo đạc đầu kỳ đã sử dụng số liệu trên để tính giá trị trung 

bình tổng thể (Mean) và độ lệch chuẩn (SD) trong Phương trình. Với độ tin cậy 90% và độ 

chính xác mong muốn ± 5%, cỡ mẫu đại diện và có giá trị về mặt thống kê được tính để đo mức 

sử dụng điện năng của hệ thống đèn chiếu sáng và độ rọi trung bình đầu kỳ là 116 phòng, sẽ 

phân theo tỷ lệ xác suất tương ứng để ước tính cỡ mẫu phụ/phân tầng cho từng Nhóm Sử dụng 

(loại phòng) và từng cấp trường, sử dụng phương pháp PPS. Cỡ mẫu phòng ước tính theo nhóm 

sử dụng được trình bày trong Bảng 2 dưới đây. 

 
Bảng 2: Phân cỡ mẫu phòng theo nhóm sử dụng trong khảo sát và đo đạc đầu kỳ 

Nhóm sử dụng/Loại phòng Trường 

TH 

Trường 

THCS 

Trường 

THPT 

Cỡ mẫu theo 

nhóm SD 
1 Phòng học 45 30 6 81 

2 Phòng ngoại ngữ-máy tính 4 4 1 9 

3 Phòng thực hành-thí nghiệm 

(vật lý, hóa học, sinh học…) 

0 4 2 6 

4 Văn phòng chung & riêng 3 5 1 9 

5 Phòng dịch vụ-chức năng 4 5 2 11 
 Tổng 56 48 12 116 

 

Cỡ mẫu của mỗi nhóm sử dụng tiếp tục được ước tính cho mỗi trường bằng phương pháp xác 

suất tỷ lệ với kích cỡ quần thể mẫu (PPS). Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được áp dụng để 

chọn mẫu đo đầu kỳ. Dựa trên cỡ mẫu tổng và cỡ mẫu đã được chọn cho mỗi nhóm sử dụng, tư 

vấn đã lựa chọn ngẫu nhiên các phòng mẫu để đo lượng điện tiêu thụ và độ rọi trung bình đầu 

kỳ. 

 

Kỹ thuật đo độ rọi: Độ rọi yêu cầu đối với mỗi loại phòng khác nhau thì khác nhau. Bước đầu 

tiên là đo kích thước dài rộng và chiều cao của phòng (từ bóng đèn xuống mặt bàn học) của 

phòng học và các phòng chức năng. Đối với các phòng học, điểm tính toán đầu tiên nên chọn 

nằm giữa mỗi bàn học sinh trong một dãy bàn và cách tường từ 1 đến 1,5m, tùy vào kích thước 

của phòng. Không gian giữa hai điểm phải ít nhất là 1m, tính theo hướng ngang và hướng dọc. 

Các phòng chức năng tùy thuộc vào diện tích phòng mà xác định khoảng cách hợp lý để kiểm 

tra thông số độ rọi nhưng khoảng cách đo giữa hai điểm tính toán nên nằm trong khoảng 1- 

1,5m. 
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Phụ lục 4: Kết quả đo độ rọi và độ chói bình quân hệ thống chiếu sáng đèn truyền 

thống tại 21 tuyến đường trước khi lắp đặt đèn LED 
 

 

 

Stt 

 

 

Tên đường 

 

Khoảng 

cách 

giữa 2 

cột đèn 

(mét) 

 

 

Loại đường 

Kết quả 

đo (Độ 

rọi bình 

quân) 

Ebq 

Lux 

Theo Quy 

chuẩn Việt 

Nam QCVN 

07- 
7:2016/BXD 

(Ebq Lux) 

Kết quả 

đo (Độ 

chói 

bình 

quân) 

Lbq 
Cd/m2 

Theo Quy 

chuẩn Việt 

Nam 

QCVN 07- 

7:2016/BX 
D (Lbq 

Cd/m2) 

 

1 
Lê Duẩn gần Sông 

Hương 

 

30 
Đường cấp đô thị: đường 
trục chính, đường liên khu 

vực không dải phân cách 

 

25 
 

20 
 

1,27 
 

2 

 
2 

Lê Duẩn QL1A 

GPC 

 
40 

Đường cấp đô thị: đường 

trục chính, có dải phân 

cách 

 
8 

 
10 

 
0,39 

 
1,5 

 
3 

Trần Hưng Đạo A 

(GPC) 

 
30,5 

Đường cấp đô thị: đường 

trục chính, có dải phân 
cách 

 
22 

 
10 

 
1,1 

 
1,5 

 
4 

Trần Hưng Đạo B 

(Cột điện lực) 

 
34 

Đường cấp đô thị: đường 

trục chính, có dải phân 

cách 

 
31 

 
10 

 
2,2 

 
1,5 

 

5 

 

Bạch Đằng 

 

30,5 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

7 

 

10 

 

0,37 

 

1,5 

 

6 

 

Huỳnh Thúc Kháng 

 

35,5 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

5 

 

10 

 

0,23 

 

1,5 

 

7 

 
Đào Duy Anh (cột 

thép) 

 

33 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

7 

 

10 

 

0,36 

 

1,5 

 

8 

 
Đào Duy Anh (cột 

điện lực) 

 

35,5 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

10 

 

10 

 

0,72 

 

1,5 

 

9 

 

Tăng Bạt Hổ 

 

44 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

10 

 

10 

 

0,74 

 

1,5 

 

10 

 

Đinh Tiên Hoàng 

 

37,6 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

10 

 

10 

 

0,68 

 

1,5 

 

11 

 

Nguyễn Trãi 

 

33 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

14 

 

10 

 

1,02 

 

1,5 

 

12 

 

Mai Thúc Loan 

 

36,7 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

11 

 

10 

 

0,77 

 

1,5 

 

13 

 

Yết Kiêu 

 

41 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

12 

 

10 

 

0,88 

 

1,5 



40  

 

14 

 

Thái Phiên 

 

40 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

11 

 

10 

 

0,78 

 

1,5 

 

15 

 
Ông Ích Khiêm + 

Xuân 68 

 

37 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

14 

 

10 

 

1 

 

1,5 

 

16 

 

Lê Thánh Tôn 

 

49 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

8 

 

10 

 

0,6 

 

1,5 

 

17 

 

Nhật Lệ 

 

42 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

14 

 

10 

 

1,01 

 

1,5 

 

18 

 

Thạch Hãn 

 

48.2 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

13 

 

10 

 

0,93 

 

1,5 

 

19 

 

Nguyễn Chí Thanh 

 

40 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

11 

 

10 

 

0,77 

 

1,5 

 
20 

 

Hùng Vương + An 

Dương Vương 

 
32 

Đường cấp đô thị: đường 

trục chính, có dải phân 

cách 

 
17 

 
10 

 
0,83 

 
1,5 

 

21 

 

Trần Phú 

 

36 

Đường cấp khu vực: 

đường chính khu vực, 

đường khu vực không dải 

phân cách 

 

9 

 

10 

 

0,63 

 

1,5 
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Phụ lục 5: Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu phòng đo giám sát thời 

gian hoạt động của hệ thống chiếu sáng đèn LED tại các trường học bằng thiết bị 

cảm biến bật/tắt đèn HOBO UX90-002M 

Phương pháp tính toán cỡ mẫu 

Dự án đã áp dụng kỹ thuật tính toán cỡ mẫu theo Hướng dẫn kỹ thuật chọn mẫu và khảo sát 

dành cho các hoạt động dự án, chương trình hoạt các hoạt động Cơ chế Phát triển sạch 

(UNFCCC, CDM-EB67-A06-GUIDE, Phiên bản 03, 2013). 

Cỡ mẫu và chọn mẫu phòng đo 

Áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên (stratified random sampling), trong đó 

các phòng được lắp đặt đèn LED sẽ được phân tầng thành 06 nhóm/loại phòng: 1) phòng học; 

2) phòng ngoại ngữ-vi tính; 3) phòng làm việc/văn phòng; 4) phòng thí nghiệm-thực hành; 5) 

phòng thư viện; và 6) phòng chức năng-dịch vụ và sử dụng công thức tính cỡ mẫu ngẫu nhiên 

đơn giản (simple random sampling) để tính toán cỡ mẫu phòng cho mỗi (tầng) nhóm phòng sau 

đây (UNFCCC, EB67-A06-GUIDE, 2013): 
 

 

-n là cỡ mẫu của mỗi loại/nhóm phòng để đo thời gian sử dụng của đèn LED dự án 

-N là tổng số phòng của mỗi nhóm/loại phòng đã được lắp đặt đèn LED dự án 

-Z (điểm z) là điểm số tiêu chuẩn/giá trị biểu thị có bao nhiêu độ lệch chuẩn ở trên hoặc dưới 

trung bình tổng thể, tương ứng với độ tin cậy 90% là 1,645 và với đối với độ tin cậy 95% là 

1,96; 

-V là bình phương của hệ số biến thiên, V=[Độ lệch chuẩn (SD/số giờ sử dụng đèn LED trung 

bình hàng ngày kỳ vọng (Mean)]2 

-SD (standard deviation) là độ lệch chuẩn thời gian sử dụng đèn LED trung bình hàng ngày 

kỳ vọng; 

-Mean là thời gian sử dụng đèn LED trung bình hàng ngày kỳ vọng; 

-e là mức độ chính xác mong muốn (đôi khi được gọi là biên sai số, là khoảng/phạm vi mà giá 

trị thực/giá trị đúng của quần thể/tổng dân số khảo sát được ước tính, là một thuật ngữ tương 

đối thường được biểu thị bằng điểm phần trăm (ví dụ: ± 5% hoặc ± 10%). 

Theo yêu cầu ước tính mẫu khảo sát của Công ước Khung của Liên hiệp quốc về BĐKT thì cỡ 

mẫu ước tính cho phải có độ tin cậy tối thiểu là 90% và giới hạn/biên sai số phải ≤10% (0.1). 

Áp dụng công thức tính cỡ mẫu nêu trên và sử dụng các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn số 

giờ sử dụng đèn LED hàng ngày được giám sát thử nghiệm tại 306 phòng phân theo 06 

nhóm/loại phòng tại 10 trường học, và với độ tin cậy 95% và biên sai số mong muốn là ± 5% 

(0.05), cỡ mẫu đo thời gian sử dụng hệ thống chiếu sáng đèn LED của từng loại/nhóm phòng 

đã được ước tính tối thiểu là 76 phòng (5,7% tổng số phòng). Cỡ mẫu phân theo cấp trường 

(TH, THCS, THPT) đã được ước tính bằng phương pháp tính cỡ mẫu xác suất tỷ lệ với kích 

cỡ quần thể mẫu (PPS). Tổng cỡ mẫu phòng để đo giám sát thời gian sử dụng đèn LED dự án 

bằng thiết bị cảm biến và phân theo loại/nhóm phòng và cấp trường như được trình bày tóm tắt 

trong Bảng 1 sau đây: 
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Bảng 1: Cỡ mẫu phòng đo giám sát thời gian sử dụng đèn LED tại trường học 

Mã 

số 

Loại phòng Tổng số Cỡ mẫu phòng đo 

Tiểu học THCS THPT Tổng mẫu 

1 Phòng học 934 16 8 4 28 

2 Phòng Ngoại ngữ-Vi tính 82 3 7 2 12 

3 Văn Phòng/phòng làm việc 117 3 8 2 13 

4 Phòng Th.Nghiệm-Thực hành 63 0 7 1 8 

5 Phòng Thư Viện 40 3 4 2 9 

6 Phòng Chức năng-dịch vụ 107 2 2 2 6 

 Tổng 1.343 27 36 13 76 

. 

Căn cứ vào cỡ mẫu đại diện ước tính phân theo loại/nhóm phòng và cấp trường, số lượng trường 

mẫu đại diện cho 03 cấp giáo dục sẽ được chọn. Dự án sẽ phân cụm và chọn ngẫu nhiên 22 

trường đại diện trong đó có 10 trường TH, 11 trường THCS và 2 trường THPT. Các phòng 

trong mỗi trường sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên trên cơ sở cỡ mẫu đã được phân bổ theo 

nhóm/loại phòng để đo giám sát thời gian sử dụng hệ thống chiếu sáng đèn LED. 

Thiết bị máy cảm biến đo giám sát 

Kết quả nghiên cứu và tham khảo cho thấy nhiều dự án và nghiên cứu quốc tế đã sử dụng thiết 

bị máy cảm biến HOBO UX90-002M Light on/off (như 

hình bên) để đo thời gian sử dụng đèn. Thiết bị cảm biến 

HOBO UX90-002M sẽ tự động ghi dữ liệu ánh sáng đèn 

LED được bật/tắt để đo thời gian sử dụng đèn với sai số là 

±1 phút/tháng. Máy cảm biến này sử dụng pin có thời gian 

sử dụng liên tục trong 1 năm, có dung lượng bộ nhớ là 512 

KB và có khả năng thực hiện 346.795 lần đo, với ngưỡng 

ánh sáng để đo là > 65 lux. 

Trước khi bắt đầu đo, máy cảm biến được kết nối với máy 

tính thông qua cổng USB và sử dụng phần mềm HOBOware để khởi động và cài đặt các chế 

độ đo giám sát. Sau khi hết hạn thời gian đo 4 tuần mỗi đợt, các máy cảm biến sẽ được thu hồi 

và kết nối với máy tính để tải dữ liệu thông qua phần mềm HOBOware để lưu trữ, tổng hợp và 

phân tích. Số liệu đo giám sát bằng máy cảm biến sẽ được lưu trữ, tổng hợp và phân tích để xác 

định giá trị của các tham số đo như tổng thời gian (giờ) sử dụng đèn LED dự án tại mỗi loại 

phòng mẫu trong 1 kỳ đo, trung bình thời gian (giờ) sử dụng đèn LED dự án hàng tháng phân 

theo loại phòng mẫu trong 1 kỳ đo, tổng thời gian (giờ) sử dụng đèn LED dự án tại mỗi loại 

phòng ngoại suy giá trị hàng năm để tính toán. 
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Phụ lục 6: Bảng tính toán công suất trung bình của đèn LED lắp đặt tại các tuyến đường phố theo cơ chế hoạt động tiết giảm công 

suất dimming 5 cấp 

 Cơ chế hoạt động Dimming 
phân chia công suất tiêu 
thụ theo 5 cấp của đèn LED 
lắp đặt tại 18 tuyến đường 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

 4 giờ 
đầu 

P (W) 2 giờ tiếp 
theo 

P (W) 2 giờ tiếp 
theo 

P (W) 2 giờ tiếp 
theo 

P (W) Các giờ 
tiếp theo 

P (W) 

 Loại đèn LED Dimming           

1 ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

100% 120 80% 96.0 53% 63.6 80% 96.0 100% 120 

2 ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

100% 120 80% 96.0 53% 63.6 80% 96.0 100% 120 

3 ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

100% 150 80% 120.0 53% 79.5 80% 120.0 100% 150 

 

 

 Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 3/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 
bình 

 18h00 đóng điện đến 
05h45 

P (W) 18-22h 22-24 h 0-2h 2-4h 4-5h45 P (W) P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
11h45' 

 4 2 2 2 1.75 11.75  

1 ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

 480 192 127.2 192 210 1201 102.2 

2 ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

 480 192 127.2 192 210 1201 102.2 

3 ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

 600 240 159 240 262.5 1502 127.8 

 Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 4/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 
bình 

 18h20 đóng điện đến 
05h00 

P (W) 18h20- 
22h20 

22h20- 
24h20 

0-2h20 2h20-4h20 4h20-5h P (W) P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
10h40' 

 4 2 2 2 0.67 10.67  
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1 ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

 480 192 127.2 192 80 1071 100.4 

2 ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

 480 192 127.2 192 80 1071 100.4 

3 ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

 600 240 159 240 100 1339 125.5 

 Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 5/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 
bình 

 18h20 đóng điện đến 
05h00 

P (W) 18h20- 
22h20 

22h20- 
24h20 

0-2h20 2h20-4h20 4h20-5h P (W) P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
10h40' 

 4 2 2 2 0.67 10.67  

1 ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

 480 192 127.2 192 80 1071 100.43 

2 ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

 480 192 127.2 192 80 1071 100.43 

3 ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

 600 240 159 192 100 1291 121.03 

 Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 6/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 
bình 

 18h30 đóng điện đến 
05h00 

P (W) 18h30- 
22h30 

22h30- 
24h30 

0-2h30 2h30-4h30 4h30-5h P (W) P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
10h30' 

 4 2 2 2 0.5 10.50  

1 ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

 480 192 127.2 192 60 1051 100.1 

2 ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

 480 192 127.2 192 60 1051 100.1 

3 ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

 600 240 159 240 75 1314 125.1 

 Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 7/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  
100% 80% 53% 80% 100% Tổng 

Trung 
bình 

 18h30 đóng điện đến 
05h10 

 
P (W) 

18h30- 
22h30 

22h30- 
24h30 

 
0-2h30 

2h30-4h30 4h30-5h10 
P (W) 

 
P (W) 
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 Tổng số giờ cấp điện là 
10h40' 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0.67 

 
10.67 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
80 

 
1071 

 
100.4 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
80 

 
1071 

 
100.4 

 
3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

  
600 

 
240 

 
159 

 
240 

 
100 

 
1339 

 
125.5 

 
Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 8/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  
100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 

bình 

 18h15 đóng điện đến 
05h10 

 
P (W) 

18h15- 
22h15 

22h15- 
24h15 

 
0-2h15 

2h15-4h15 4h15-5h10 
P (W) 

 
P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
10h55' 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0.92 

 
10.92 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
110 

 
1101 

 
100.9 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
110 

 
1101 

 
100.9 

 
3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

  
600 

 
240 

 
159 

 
240 

 
137.5 

 
1377 

 
126.1 

 
Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 9/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  
100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 

bình 

 17h30 đóng điện đến 
05h30 

 
P (W) 

17h30- 
21h30 

21h30- 
23h30 

 
0-1h30 

1h30-3h30 3h30-5h30 
P (W) 

 
P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
12h 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2.00 

 
12.00 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
240 

 
1231 

 
102.6 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
240 

 
1231 

 
102.6 

 
3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

  
600 

 
240 

 
159 

 
192 

 
300 

 
1491 

 
124.3 

   Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   
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 Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 10/2021 

 
100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 

bình 

 17h15 đóng điện đến 
05h30 

 
P (W) 

17h15- 
21h15 

21h15- 
23h15 

 
0-1h15 

1h15-3h15 3h15-5h30 
P (W) 

 
P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
12h15' 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2.25 

 
12.25 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

 
120 

 
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
270 

 
1261 

 
103.0 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

 
120 

 
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
270 

 
1261 

 
103.0 

 
3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

 
150 

 
600 

 
240 

 
159 

 
240 

 
337.5 

 
1577 

 
128.7 

 
Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 11/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  
100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 

bình 

 17h10 đóng điện đến 
05h40 

 
P (W) 

17h10- 
21h10 

21h10- 
23h10 

 
0-1h10 

1h10-3h10 3h10-5h40 
P (W) 

 
P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
12h30' 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2.50 

 
12.5 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

 
120 

 
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
300 

 
1291 

 
103.3 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

 
120 

 
480 

 
240 

 
127.2 

 
192 

 
300 

 
1339 

 
107.1 

 
3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

 
150 

 
600 

 
300 

 
159 

 
240 

 
375 

 
1674 

 
133.9 

 
Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 12/2021 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  
100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 

bình 

 17h10 đóng điện đến 
05h50 

 
P (W) 

17h10- 
21h10 

21h10- 
23h10 

 
0-1h10 

1h10-3h10 3h10-5h50 
P (W) 

 
P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
12h40' 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2.67 

 
12.7 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

 
120 

 
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
320 

 
1311 

 
103.5 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

 
120 

 
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
320 

 
1311 

 
103.5 
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3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

 
150 

 
600 

 
240 

 
159 

 
240 

 
400 

 
1639 

 
129.4 

 

 
Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 1/2022 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  
100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 

bình 

 17h30 đóng điện đến 
05h30 

 
P (W) 

17h30- 
21h30 

21h30- 
23h30 

 
0-1h30 

1h30-3h30 3h30-5h30 
P (W) 

 
P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
12h 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2.00 

 
12.00 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
240 

 
1231 

 
102.6 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
240 

 
1231 

 
102.6 

 
3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

  
600 

 
240 

 
159 

 
192 

 
300 

 
1491 

 
124.3 

 
Lịch Thời gian hoạt 
động tháng 2/2022 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5   

  
100% 80% 53% 80% 100% Tổng Trung 

bình 

 17h45 đóng điện đến 
05h30 

 
P (W) 

17h45- 
21h45 

21h45- 
23h45 

 
23h45-1h45 

1h45-3h45 3h45-5h30 
P (W) 

 
P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 
11h45' 

  
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1.75 

 
11.75 

 

 
1 

ĐÈN MURA-LED 120W 
4000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
210 

 
1201 

 
102.2 

 
2 

ĐÈN MURA-LED 120W 
5000K 

  
480 

 
192 

 
127.2 

 
192 

 
210 

 
1201 

 
102.2 

 
3 

ĐÈN MURA-LED 150W 
5000K 

  
600 

 
240 

 
159 

 
240 

 
262.5 

 
1502 

 
127.8 

          

 Cơ chế hoạt động Dimming 
phân chia công suất tiêu thụ 
theo 5 cấp của đèn LED lắp 

đặt tại 8 tuyến đường 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 

  

P (W) 

4 giờ 
đầu 

P (W) 2 giờ 
tiếp theo 

P (W) 1 giờ 
tiếp theo 

P (W) 3 giờ tiếp 
theo 

P (W) 2 giờ tiếp 
theo 

P (W) 

 Loại đèn LED Dimming            
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1 ĐÈN MAGNOLIA LED- 
STR16B 120W 5000K, 
BELED 

 

 
120 

100% 120 70% 84.0 50% 60.0 40% 48.0 70% 84 

2 ĐÈN MAGNOLIA LED- 
STR16B 150W 5000K, 
BELED 

 

 
150 

100% 150 70% 105.0 50% 75.0 40% 60.0 70% 105 

 
Lịch Thời gian hoạt động 

tháng 10/2022 

  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5    

   
100% 70% 50% 40% 70% Tổng 

Trung 
bình 

  

17h30 đóng điện đến 05h30 
Số 

lượng 
bộ 
đèn 

 

P (W) 
 

17h30- 
21h30 

 

21h30- 
23h30 

 

23H30- 
0h30 

 

0h30- 
3h30 

 

3h30- 
5h30 

 

P (W) 
 

P (W) 

 Tổng số giờ cấp điện là 12h'   4 2 1 3 2 12.0  

 

 
1 

ĐÈN MAGNOLIA LED- 
STR16B 120W 5000K, 
BELED 

343  

 
120 

 

 
480 

 

 
168 

 

 
60 

 

 
144 

 

 
168 

 

 
1020 

 

 
85.0 

 

 
2 

ĐÈN MAGNOLIA LED- 
STR16B 150W 5000K, 
BELED 

150  

 
150 

 

 
600 

 

 
210 

 

 
60 

 

 
180 

 

 
210 

 

 
1260 

 

 
105.0 
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Phụ lục 7: Bảng kết quả tính lượng điện năng tiêu thụ, điện tiết kiệm và lượng giảm phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng 

đèn LED tại các trường học 

 
BẢNG TÍNH LƯỢNG ĐIỆN TIẾT KIỆM & GIẢM PHÁT THẢI CO2 ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN TẠI 54 TRƯỜNG TỪ 15/5/2021 ĐẾN 31/12/2022 

    

A. LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA CÁC HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU 

SÁNG TẠI TRƯỜNG HỌC TÍNH THEO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

THỰC TẾ TỪ 15/5/2021 ĐẾN 31/12/2022 (MWh/năm)  

B. 

LƯỢNG 

ĐIỆN 

TIẾT 

KIỆM 

ĐƯỢC  

THEO 

THỜI 

GIAN 

HOẠT 

ĐỘNG 

TỪ 

15/5/2021 

ĐẾN 

31/12/2022 

(MWh) 

C. TÍNH TOÁN LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ 

KÍNH NHỜ LẮP ĐẶT ĐÈN LED DỰ ÁN từ 15/5/2021 đến 

31/12/2022 (tCO2) 
Stt Tên trường I. LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA 

CÁC HỆ THỐNG CHIẾU ĐÈN 

TRUYỀN THỐNG 

II. LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA 

CÁC HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 

ĐÈN LED DỰ ÁN 

1.Tổng 

lượng điện 

năng tiêu 

thụ của hệ 

thống đèn 

truyền 

thống từ 

15/5/2021 

đến 

31/12/2022 

(MWh)               

2.Tổng 

lượng điện 

năng tiêu 

thụ  của hệ 

thống đèn 

LED dự 

án 

15/5/2021 

đến 

31/12/2022 

(MWh)               

3. Hệ số phát 

thải lưới điện 

năm 2020 

(tCO2/MWh) 

4. Tỷ lệ 

tổn thất 

điện 

năng 

trung 

bình năm 

10%/năm  

5. Lượng 

giảm phát 

thải KNK đạt 

được của dự 

án  (tCO2) 

=[(C1-

C2)*C3/(1-

C4)] 

  1.Tổng 

lượng điện 

năng tiêu 

thụ  của hệ 

thống đèn 

truyền 

thống từ 

15/5/2021 

đến 

31/12/2021 

(MWh)               

2.Tổng 

lượng điện 

năng tiêu 

thụ  của hệ 

thống đèn 

truyền 

thống từ 

1/1/2022 

đến 

31/12/2022 

(MWh)               

3.Tổng 

lượng 

điện năng 

tiêu thụ  

của hệ 

thống đèn 

truyền 

thống từ 

15/5/2021 

đến 

31/12/2022 

(MWh)               

1.Tổng 

lượng 

điện năng 

tiêu thụ  

của hệ 

thống đèn 

LED từ 

15/5/2021 

đến 

31/12/2021 

(MWh)               

2.Tổng 

lượng điện 

năng tiêu 

thụ  của hệ 

thống đèn 

LEDthống 

từ 1/1/2022 

đến 

31/12/2022 

(MWh)               

3.Tổng 

lượng 

điện năng 

tiêu thụ  

của hệ 

thống đèn 

LED từ 

15/5/2021 

đến 

31/12/2022 

(MWh)               

1 TH Tây Lộc 

CS2 

3.6 7.12 10.68 0.38 0.75 1.13 9.55 10.68 

1.13 0.8041 0.1 8.53 

2 TH Quang 

Trung 

12.1 24.13 36.19 5.53 11.06 16.59 19.61 36.19 

16.59 0.8041 0.1 17.52 

3 TH Ngự Bình 5.4 10.83 16.24 1.77 3.55 5.32 10.92 16.24 
5.32 0.8041 0.1 9.76 

4 TH Thuỷ Biều 4.0 7.95 11.92 0.63 1.26 1.89 10.03 11.92 
1.89 0.8041 0.1 8.96 

5 TH Huyền 

Trân 

3.8 7.61 11.41 0.95 1.90 2.85 8.56 11.41 

2.85 0.8041 0.1 7.65 

6 TH Hương Sơ 10.5 21.03 31.55 3.61 7.21 10.82 20.72 31.55 
10.82 0.8041 0.1 18.52 

7 TH Phú Hậu 10.5 20.96 31.44 3.32 6.64 9.96 21.48 31.44 
9.96 0.8041 0.1 19.19 

8 TH Ngô Kha 3.6 7.23 10.84 0.79 1.58 2.38 8.46 10.84 
2.38 0.8041 0.1 7.56 

9 TH Phú Bình 5.2 10.46 15.69 0.83 1.65 2.48 13.22 15.69 
2.48 0.8041 0.1 11.81 
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10 TH An Hoà 8.7 17.48 26.21 3.48 6.97 10.45 15.76 26.21 
10.45 0.8041 0.1 14.08 

11 TH Kim Long 

1 

9.0 18.08 27.13 3.67 7.34 11.01 16.12 27.13 

11.01 0.8041 0.1 14.40 

12 TH Phường 

Đúc 

9.7 19.32 28.98 2.27 4.53 6.80 22.18 28.98 

6.80 0.8041 0.1 19.82 

13 TH An Đông 5.9 11.84 17.76 1.03 2.07 3.10 14.66 17.76 
3.10 0.8041 0.1 13.09 

14 TH Kim Long 

2 

7.7 15.37 23.05 1.61 3.22 4.83 18.22 23.05 

4.83 0.8041 0.1 16.28 

15 TH Lý 

Thường Kiệt 

11.2 22.47 33.71 4.35 8.70 13.05 20.66 33.71 

13.05 0.8041 0.1 18.46 

16 TH Thuận Lộc 8.0 15.96 23.94 2.68 5.35 8.03 15.92 23.94 
8.03 0.8041 0.1 14.22 

17 TH An Cựu 7.1 14.12 21.18 1.84 3.68 5.52 15.66 21.18 
5.52 0.8041 0.1 13.99 

18 TH Vĩnh Ninh 10.8 21.66 32.49 4.94 9.89 14.83 17.66 32.49 
14.83 0.8041 0.1 15.78 

19 TH Thuỷ 

Xuân 

3.2 6.32 9.49 0.53 1.07 1.60 7.88 9.49 

1.60 0.8041 0.1 7.04 

20 TH Phú Lưu 6.7 13.41 20.12 1.25 2.51 3.76 16.36 20.12 
3.76 0.8041 0.1 14.61 

21 TH Phú Cát 10.2 20.45 30.68 2.30 4.60 6.90 23.78 30.68 
6.90 0.8041 0.1 21.25 

22 TH Trần Quốc 

Toản 

12.3 24.57 36.85 7.13 14.25 21.38 15.48 36.85 

21.38 0.8041 0.1 13.83 

23 TH Thuận 

Hoà 

7.4 14.89 22.33 1.54 3.08 4.61 17.72 22.33 

4.61 0.8041 0.1 15.83 

24 TH Phước 

Vĩnh 

5.9 11.80 17.69 1.37 2.74 4.11 13.58 17.69 

4.11 0.8041 0.1 12.13 

25 TH Trường 

An 

9.2 18.32 27.48 2.27 4.53 6.80 20.68 27.48 

6.80 0.8041 0.1 18.48 

26 TH Phú Hoà 9.0 18.06 27.09 2.71 5.43 8.14 18.95 27.09 
8.14 0.8041 0.1 16.93 

27 TH Xuân Phú 8.6 17.14 25.70 3.24 6.48 9.72 15.99 25.70 
9.72 0.8041 0.1 14.28 

28 TH Thuận 

Thành 

6.2 12.42 18.62 1.58 3.16 4.74 13.89 18.62 

4.74 0.8041 0.1 12.41 

29 TH Vỹ Dạ 10.1 20.23 30.34 4.34 8.68 13.03 17.31 30.34 
13.03 0.8041 0.1 15.47 

30 THCS Chu 

Văn An 

15.7 31.34 47.01 10.75 21.49 32.24 14.78 47.01 

32.24 0.8041 0.1 13.20 

31 THCS Duy 

Tân 

9.3 18.63 27.94 3.09 6.19 9.28 18.66 27.94 

9.28 0.8041 0.1 16.67 

32 THCS Nguyễn 

Văn Linh 

13.1 26.15 39.23 5.59 11.19 16.78 22.45 39.23 

16.78 0.8041 0.1 20.06 

33 THCS Phan 

Sào Nam 

12.6 25.19 37.78 5.43 10.87 16.30 21.48 37.78 

16.30 0.8041 0.1 19.20 
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34 THCS Lê 

Hồng Phong 

10.9 21.72 32.57 6.08 12.16 18.24 14.34 32.57 

18.24 0.8041 0.1 12.81 

35 THCS Thống 

Nhất 

11.6 23.22 34.82 4.32 8.65 12.97 21.85 34.82 

12.97 0.8041 0.1 19.52 

36 THCS Nguyễn 

Thị Minh Khai 

7.8 15.64 23.46 2.55 5.11 7.66 15.80 23.46 

7.66 0.8041 0.1 14.11 

37 THCS Phạm 

Văn Đồng 

17.8 35.58 53.37 11.02 22.05 33.07 20.30 53.37 

33.07 0.8041 0.1 18.14 

38 THCS Huỳnh 

Thúc Kháng 

8.0 16.08 24.11 2.69 5.38 8.07 16.04 24.11 

8.07 0.8041 0.1 14.33 

39 THCS Tôn 

Thất Tùng 

5.1 10.25 15.38 4.24 8.48 12.72 2.65 15.38 

12.72 0.8041 0.1 2.37 

40 THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

7.3 14.52 21.79 2.04 4.09 6.13 15.66 21.79 

6.13 0.8041 0.1 13.99 

41 THCS Nguyễn 

Du 

5.3 10.57 15.86 0.77 1.54 2.31 13.56 15.86 

2.31 0.8041 0.1 12.11 

42 THCS Lý Tự 

Trọng 

8.3 16.52 24.78 3.05 6.09 9.14 15.64 24.78 

9.14 0.8041 0.1 13.97 

43 Nguyễn Văn 

Trỗi 

6.5 12.93 19.39 2.81 5.62 8.43 10.96 19.39 

8.43 0.8041 0.1 9.80 

44 THCS Trần 

Phú 

9.3 18.51 27.76 3.06 6.13 9.19 18.57 27.76 

9.19 0.8041 0.1 16.60 

45 THCS Nguyễn 

Cư Trinh 

8.2 16.45 24.67 2.87 5.74 8.62 16.06 24.67 

8.62 0.8041 0.1 14.34 

46 THCS Trần 

Cao Vân 

12.4 24.81 37.22 4.38 8.76 13.15 24.08 37.22 

13.15 0.8041 0.1 21.51 

47 THCS Nguyễn 

Hoàng 

7.1 14.26 21.40 2.73 5.46 8.19 13.21 21.40 

8.19 0.8041 0.1 11.80 

48 THCS Hùng 

Vương 

11.0 22.07 33.10 4.05 8.11 12.16 20.94 33.10 

12.16 0.8041 0.1 18.71 

49 THCS Hàm 

Nghi 

14.2 28.46 42.69 4.63 9.27 13.90 28.79 42.69 

13.90 0.8041 0.1 25.72 

50 THCS Tố Hữu 8.8 17.51 26.27 2.82 5.64 8.46 17.81 26.27 
8.46 0.8041 0.1 15.91 

51 THCS Nguyễn 

Chí Diểu 

20.1 40.19 60.29 5.94 11.89 17.83 42.46 60.29 

17.83 0.8041 0.1 37.94 

52 THPT Cao 

Thắng 

16.6 33.24 49.86 5.68 11.35 17.03 32.83 49.86 

17.03 0.8041 0.1 29.33 

53 THPT Gia Hội 12.6 25.17 37.75 5.08 10.17 15.25 22.51 37.75 
15.25 0.8041 0.1 20.11 

54 THPT Quốc 

Học 

32.2 64.37 96.56 12.23 24.47 36.70 59.86 96.56 

36.70 0.8041 0.1 53.48 

  Tổng 517.3 1034.6 1551.9 189.9 379.8 569.6 982.3 1,551.9 569.64     877.69 
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Phụ lục 8: Bảng kết quả tính toán lượng điện năng tiêu thụ, điện tiết kiệm và lượng giảm phát thải KNK của các hệ thống chiếu 

sáng đèn LED tại các tuyến đường theo thời gian hoạt động thực tế 
Stt Tên các tuyến đường 

được lắp đặt đèn LED  

Chiều 

dài 

(m) 

1. Số 

lượng 

(bộ) 

2. 

Công 

suất  

định 

danh 

đèn 

LED 

(W) 

3. Loại đèn 

LED 

1. Tổng 

lượng điện 

tiêu thụ 

của hệ 

thống đèn 

truyền 

thống 

(SODIUM) 

(MWh) 

2. Tổng 

lượng 

điện tiêu 

thụ của 

hệ thống 

đèn LED 

dự án 

(MWh) 

3. Tổng 

lượng điện 

tiết kiệm 

được nhờ 

sử dụng đèn 

LED dự án 

(MWh)            

[=(A1-A2)] 

1. Hệ số phát 

thải lưới điện 

năm 2020 

(tCO2/MWh) 

2. Tỷ lệ 

tổn thất 

điện năng 

trung 

bình năm 

10%/năm  

3. Lượng 

phát thải 

KNK của 

các hệ thống 

đèn truyền 

thống 

(tCO2)            
[=(A1*B1)/(1-

B2)]                   

4. Lượng 

phát thải 

KNK của 

các hệ thống 

đèn LED dự 

án (tCO2)       
[=(A2*B1)/(1-

B2)] 

5. Lượng 

giảm phát 

thải KNK đạt 

được của các 

hệ thống đèn 

LED dự án 

(tCO2)             
=[(A1-

A2)*B1/(1-B2)]         

  

I 

ĐỢT 1 hoạt động từ 

1/2/2021 đến 

31/12/2022 

25,962 1,071     1,244.10 700.29 543.81     1111.5 625.7 485.9 

1 Lê Duẩn (đoạn dọc sông 

Hương) 

1,600 112 150 LED 5000K 

Dim 5 cấp 
184.92 85.41 99.51 0.8041 0.1 165.2 76.3 88.9 

2 Lê Duẩn Quốc lộ 1 (trên 

dải phân cách) 

2,100 137 150 LED 5000K 

Dim 5 cấp 
231.88 98.39 133.49 0.8041 0.1 207.2 87.9 119.3 

3a Trần Hưng Đạo A 

(trước chợ Đông Ba trên 

dải phân cách) 

314 24 180 Smart LED 

5000K 

39.63 25.95 13.67 0.8041 0.1 35.4 23.2 12.2 

3b Trần Hưng Đạo A 

(trước chợ Đông Ba - 

cột điện lực) 

  10 150 Smart LED 

5000K 

16.51 8.93 7.58 0.8041 0.1 14.8 8.0 6.8 

4 Trần Hưng Đạo B (cầu 

TT đến cầu PX) 

462 30 150 Smart LED 

5000K 

49.53 27.04 22.50 0.8041 0.1 44.3 24.2 20.1 

5 Bạch Đằng 1,758 58 120 LED 5000K 
Dim 5 cấp 

55.08 33.41 21.68 0.8041 0.1 49.2 29.8 19.4 

6 Huỳnh Thúc Kháng 1,211 40 120 LED 5000K 

Dim 5 cấp 
37.99 23.04 14.95 0.8041 0.1 33.9 20.6 13.4 

7 Đào Duy Anh (Cột 

thép) 

710 22 120 LED 5000K 
Dim 5 cấp 

20.89 12.67 8.22 0.8041 0.1 18.7 11.3 7.3 

8 Đào Duy Anh (Cột điện 

lực) 

610 18 120 LED 5000K 

Dim 5 cấp 
17.10 10.37 6.73 0.8041 0.1 15.3 9.3 6.0 

9 Tăng Bạt Hổ 2,732 68 120 LED 5000K 

Dim 5 cấp 
64.58 39.17 25.41 0.8041 0.1 57.7 35.0 22.7 

10 Đinh Tiên Hoàng 1,692 59 120 LED 4000K 

Dim 5 cấp 
56.03 33.98 22.05 0.8041 0.1 50.1 30.4 19.7 



42  

11 Nguyễn Trãi 2,464 88 120 LED 4000K 

Dim 5 cấp 
83.58 50.69 32.89 0.8041 0.1 74.7 45.3 29.4 

12 Mai Thúc Loan 850 30 120 LED 4000K 
Dim 5 cấp 

28.49 17.28 11.21 0.8041 0.1 25.5 15.4 10.0 

13 Yiết Kiêu 630 16 120 LED 4000K 

Dim 5 cấp 
15.20 9.21 5.99 0.8041 0.1 13.6 8.2 5.3 

14 Thái Phiên 1,500 36 120 LED 4000K 

Dim 5 cấp 
34.19 20.72 13.47 0.8041 0.1 30.5 18.5 12.0 

15 Nguyễn Chí Thanh 1,305 34 120 LED 5000K 

Dim 5 cấp 
32.29 19.57 12.72 0.8041 0.1 28.9 17.5 11.4 

16 An Dương Vương 2,200 119 150 LED 5000K 
Dim 5 cấp 

113.02 85.46 27.56 0.8041 0.1 101.0 76.4 24.6 

17 Trần Phú 1,540 35 120 LED 5000K 
Dim 5 cấp 

34.97 21.24 13.73 0.8041 0.1 31.2 19.0 12.3 

18 Nguyễn Văn Linh 2,284 135 120 LED 5000K 

Dim 5 cấp 
128.21 77.76 50.45 0.8041 0.1 114.6 69.5 45.1 

II 
ĐỢT 2 hoạt động từ 

1/10 đến 31/12/2022 
12,260 493     77.68 35.06 42.62     69.4 31.3 38.1 

1 Lý Thái Tổ 1,450 150 150 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 

Dim 5 cấp 

29.59 12.26 17.32 0.8041 0.1 26.4 11.0 15.5 

2 Lý Thái Tổ 2 nhánh  1,450 54 120 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 
10.65 3.57 7.08 0.8041 0.1 9.5 3.2 6.3 

3 Cầu Chợ Dinh 980 66 120 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 

Dim 5 cấp 

7.95 4.14 3.81 0.8041 0.1 7.1 3.7 3.4 

4  Bùi Thị Xuân 2,580 60 120 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 

Dim 5 cấp 

7.23 3.97 3.26 0.8041 0.1 6.5 3.5 2.9 

5 Đặng Huy Trứ 1,100 31 120 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 

Dim 5 cấp 

3.74 2.16 1.58 0.8041 0.1 3.3 1.9 1.4 

6 Lê Ngô Cát 2,300 54 120 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 

Dim 5 cấp 

6.51 3.76 2.75 0.8041 0.1 5.8 3.4 2.5 

7 Minh Mạng 1,600 44 120 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 

Dim 5 cấp 

5.30 3.06 2.24 0.8041 0.1 4.7 2.7 2.0 

8 Hoàng Quốc Việt 800 34 120 MAGNOLIA-

STR16B 5000K 

Dim 5 cấp 

6.71 2.13 4.57 0.8041 0.1 6.0 1.9 4.1 

  TỔNG/TOTAL 38,222 1,564     1,321.78 735.36 586.42     1180.9 657.0 523.93 
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Phụ lục 9: Dự báo lượng điện tiêu thụ & mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 54 trường học 2023-

2030 

    

Tổng 

lượng 

điện 

năng 

tiêu 

thụ  

trung 

bình 

năm 

của hệ 

thống 

đèn 

truyền 

thống 

(MWh)               

Dự báo lượng điện tiêu thụ của đèn truyền thống từ 2023-2030 (MWh) Hệ số phát 

thải lưới 

điện năm 

2020 

(tCO2/MW

h) 

Tỷ lệ tổn 

thất điện 

năng 

trung 

bình năm 

10%/năm 

Dự báo mức phát thải KNK của đèn truyền thống từ 2023-2030 

(tCO2) 

  

Stt Tên 

trường 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tổng 

lượng 

điện tiêu 

thụ của 

đèn 

truyền 

thống 

dự báo 

từ 2023-

2030 

(MWh)  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tổng 

lượng 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

truyền 

thông 

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

  

I TH 451.2 451.2 451.2 451.2 451.2 451.2 451.2 451.2 451.2 3,609.6     403.1 403.1 403.1 403.1 403.1 403.1 403.1 403.1 
3,225.

0 

1 Tây Lộc  
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 56.8 

0.8041 0.1 
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 50.7 

2 Quang 

Trung 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 192.8 
0.8041 0.1 

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 172.3 

3 Ngự Bình 
10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 86.4 

0.8041 0.1 
9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 77.2 

4 Thuỷ Biều 
7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 63.2 

0.8041 0.1 
7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 56.5 

5 Huyền 

Trân 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 60.8 
0.8041 0.1 

6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 54.3 

6 Hương Sơ 
21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 168.0 

0.8041 0.1 
18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 150.1 

7 Phú Hậu 
21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 168.0 

0.8041 0.1 
18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 150.1 

8 Ngô Kha 
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 57.6 

0.8041 0.1 
6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 51.5 

9 Phú Bình 
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 84.0 

0.8041 0.1 
9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 75.0 

10 An Hoà 
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 140.0 

0.8041 0.1 
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 125.1 

11 Kim Long 

1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 144.8 
0.8041 0.1 

16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 129.4 

12 Phường 

Đúc 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 154.4 
0.8041 0.1 

17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 137.9 

13 An Đông 
11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 94.4 

0.8041 0.1 
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 84.3 

14 Kim Long 

2 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 123.2 
0.8041 0.1 

13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 110.1 

15 Lý Thường 

Kiệt 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 180.0 
0.8041 0.1 

20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 160.8 
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16 Thuận Lộc 
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 128.0 

0.8041 0.1 
14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 114.4 

17 An Cựu 
14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 112.8 

0.8041 0.1 
12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 100.8 

18 Vĩnh Ninh 
21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 173.6 

0.8041 0.1 
19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 155.1 

19 Thuỷ Xuân 
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 50.4 

0.8041 0.1 
5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 45.0 

20 Phú Lưu 
13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 107.2 

0.8041 0.1 
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 95.8 

21 Phú Cát 
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 164.0 

0.8041 0.1 
18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 146.5 

22 Trần Quốc 

Toản 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 196.8 
0.8041 0.1 

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 175.8 

23 Thuận Hoà 
14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 119.2 

0.8041 0.1 
13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 106.5 

24 Phước 

Vĩnh 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 94.4 
0.8041 0.1 

10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 84.3 

25 Trường An 
18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 146.4 

0.8041 0.1 
16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 130.8 

26 Phú Hoà 
18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 144.8 

0.8041 0.1 
16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 129.4 

27 Xuân Phú 
17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 136.8 

0.8041 0.1 
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 122.2 

28 Thuận 

Thành 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 99.2 
0.8041 0.1 

11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 88.6 

29  Vỹ Dạ 
20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 161.6 

0.8041 0.1 
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 144.4 

II THCS 

460.6 460.6 460.6 460.6 460.6 460.6 460.6 460.6 460.6 3,684.8 

    

411.5 411.5 411.5 411.5 411.5 411.5 411.5 411.5 

3,292.

2 

30 Chu Văn 

An 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 250.4 
0.8041 0.1 

28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 223.7 

31 Duy Tân 
18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 148.8 

0.8041 0.1 
16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 132.9 

32 Nguyễn 

Văn Linh 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 209.6 
0.8041 0.1 

23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 187.3 

33 Phan Sào 

Nam 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 201.6 
0.8041 0.1 

22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 180.1 

34 Lê Hồng 

Phong 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 173.6 
0.8041 0.1 

19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 155.1 

35 Thống 

Nhất 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 185.6 
0.8041 0.1 

20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 165.8 

36 Nguyễn 

TM Khai 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 124.8 
0.8041 0.1 

13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 111.5 

37 Phạm Văn 

Đồng 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 35.6 284.8 
0.8041 0.1 

31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 254.5 

38 Huỳnh 

Thúc 

Kháng 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 128.8 

0.8041 0.1 

14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 115.1 

39 Tôn Thất 

Tùng 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 82.4 
0.8041 0.1 

9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 73.6 

40 Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 116.0 

0.8041 0.1 

13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 103.6 

41 Nguyễn Du 
10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 84.8 

0.8041 0.1 
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 75.8 

42 Lý Tự 

Trọng 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 132.0 
0.8041 0.1 

14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 117.9 
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43 Nguyễn 

Văn Trỗi 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 103.2 
0.8041 0.1 

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 92.2 

44 Trần Phú 
18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 148.0 

0.8041 0.1 
16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 132.2 

45 Nguyễn Cư 

Trinh 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 131.2 
0.8041 0.1 

14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 117.2 

46 Trần Cao 

Vân 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 198.4 
0.8041 0.1 

22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 177.3 

47 Nguyễn 

Hoàng 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 114.4 
0.8041 0.1 

12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 102.2 

48 Hùng 

Vương 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 176.8 
0.8041 0.1 

19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 158.0 

49 Hàm Nghi 
28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 228.0 

0.8041 0.1 
25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 203.7 

50 Tố Hữu 
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 140.0 

0.8041 0.1 
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 125.1 

51 Nguyễn 

Chí Diểu 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 321.6 
0.8041 0.1 

35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 287.3 

III THPT 
122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 122.8 982.4     109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 877.7 

52 Cao Thắng 
33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 265.6 

0.8041 0.1 
29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 237.3 

53 Gia Hội 
25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 201.6 

0.8041 0.1 
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 180.1 

54 Quốc Học 
64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 515.2 

0.8041 0.1 
57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 460.3 

  Tổng 1,034.6 ##### ##### ##### ##### ##### #### #### 1,034.6 8,276.8 
    

924.4 924.4 924.4 924.4 924.4 924.4 924.4 924.4 7,394.9 
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Phụ lục 10: Dự báo lượng điện tiêu thụ & mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn truyền thống tại 26 tuyến đường 2023-

2030 
Stt Tên các tuyến 

đường được 

lắp đặt đèn 

LED thay thế 

3. Lượng 

điện tiêu 

thụ trung 

bình  năm 

(MWh/năm) 

Dự báo lượng điện tiêu thụ của đèn truyền thống SODIUM từ 2023-

2030 (MWh) 

  Hệ số phát 

thải lưới điện 

năm 2020 

(tCO2/MWh) 

Tỷ lệ tổn 

thất điện 

năng 

trung bình 

năm 

10%/năm 

Dự báo mức phát thải KNK của đèn truyền thống SODIUM từ 2023-

2030 (tCO2) 

Tổng 

lượng 

phát thải 

KNK của 

đèn 

SODIUM 

dự báo từ 

2023-2030 

(tCO2)  

                Tổng 

lượng 

điện tiêu 

thụ của 

đèn 

SODIUM 

dự báo từ 

2023-2030 

(MWh)  

                

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I ĐỢT 1 649.1 649.1 649.1 649.1 649.1 649.1 649.1 649.1 649.1 5,192.8     579.9 579.9 579.9 579.9 579.9 579.9 579.9 579.9 4639.4 

1 Lê Duẩn dọc 

SH 

6.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 771.8 0.8041 0.1 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2 689.6 

2 Lê Duẩn Quốc 

lộ 1 

121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 967.9 0.8041 0.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 108.1 864.7 

3a Trần Hưng Đạo 

A (trước chợ) 

20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 165.4 0.8041 0.1 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 147.8 

3b Trần Hưng Đạo 

A  

8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 68.9 0.8041 0.1 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 61.6 

4 Trần Hưng Đạo 

B  

25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 206.7 0.8041 0.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 184.7 

5 Bạch Đằng 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 229.9 0.8041 0.1 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 205.4 

6 Huỳnh Thúc 

Kháng 

19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 158.6 0.8041 0.1 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 141.7 

7 Đào Duy Anh 

(Cột thép) 

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 87.2 0.8041 0.1 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 77.9 

8 Đào Duy Anh 

(Cột điện lực) 

8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 71.4 0.8041 0.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 63.8 

9 Tăng Bạt Hổ 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 269.6 0.8041 0.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 240.8 

10 Đinh Tiên 

Hoàng 

29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 233.9 0.8041 0.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 209.0 

11 Nguyễn Trãi 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 348.8 0.8041 0.1 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 311.7 

12 Mai Thúc Loan 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 118.9 0.8041 0.1 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 106.3 

13 Yiết Kiêu 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 63.4 0.8041 0.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 56.7 

14 Thái Phiên 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 142.7 0.8041 0.1 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 127.5 

15 Nguyễn Chí 

Thanh 

16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 134.8 0.8041 0.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 120.4 

16 An Dương 

Vương 

59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 471.7 0.8041 0.1 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 421.5 

17 Trần Phú 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 145.9 0.8041 0.1 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 130.4 

18 Nguyễn Văn 

Linh 

66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 535.2 0.8041 0.1 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 478.1 
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II ĐỢT 2 310.7 310.7 310.7 310.7 310.7 310.7 310.7 310.7 310.7 2,485.6     277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 2220.8 

1 Lý Thái Tổ 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 118.4 946.8 0.8041 0.1 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 845.9 

2 Lý Thái Tổ 2 

nhánh  

42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 340.9 0.8041 0.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 304.5 

3 Cầu Chợ Dinh 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 254.5 0.8041 0.1 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 227.4 

4  Bùi Thị Xuân 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 231.4 0.8041 0.1 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 206.7 

5 Đặng Huy Trứ 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 119.5 0.8041 0.1 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 106.8 

6 Lê Ngô Cát 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 208.2 0.8041 0.1 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 186.0 

7 Minh Mạng 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 169.7 0.8041 0.1 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 151.6 

8 Hoàng Quốc 

Việt 

26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 214.6 0.8041 0.1 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 191.7 

  Tổng 959.8 959.8 959.8 959.8 959.8 959.8 959.8 959.8 959.8 7,678.4     857.5 857.5 857.5 857.5 857.5 857.5 857.5 857.5 6,860.2 
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Phụ lục 11: Dự báo lượng điện tiêu thụ & mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 54 trường học 2023-

2030 

     

Tổng 

lượng 

điện 

năng 

tiêu thụ  

trung 

bình 

năm 

của hệ 

thống 

đèn 

LED 

(MWh)               

Dự báo lượng điện tiêu thụ của đèn LED từ 2023-2030 (MWh) Hệ số 

phát 

thải 

lưới 

điện 

năm 

2020 

(tCO

2/M

Wh) 

Tỷ lệ 

tổn 

thất 

điện 

năng 

trung 

bình 

năm 

10%/

năm 

Dự báo mức phát thải KNK của đèn LED dự án từ 2023-2030 (tCO2)   Dự báo giảm nhẹ phát thải 

KNK từ 2023-2030 (tCO2) 

 
Tên 

trường 

                Tổng 

lượng 

điện 

tiêu 

thụ 

của 

đèn 

LED 

dự báo 

từ 

2023-

2030 

(MWh

)  

                Tổng 

lượng 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

LED 

dự án 

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

Tổng 

lượng 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

truyền 

thống 

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

Tổng 

lượng 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

LED 

dự án 

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

Tổng 

lượng 

giảm 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

LED 

dự án 

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I TH 
144.1 144.

1 

144.

1 

144.

1 

144.

1 

144.

1 

144.

1 

144.

1 

144.

1 

1,152.8 
  

128.7 128.7 128.

7 

128.

7 

128.

7 

128.

7 

128.

7 

128.

7 

1,030.

0 

3,225.

1 

1,030.

0 

2,195.

2 

1 Tây Lộc  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 6.4 0.804

1 

0.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 5.7 50.9 5.7 45.2 

2 Quang 

Trung 

11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 88.8 0.804

1 

0.1 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 79.3 172.5 79.3 93.1 

3 Ngự 

Bình 

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 28.0 0.804

1 

0.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 25.0 77.4 25.0 52.4 

4 Thuỷ 

Biều 

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 10.4 0.804

1 

0.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 9.3 56.8 9.3 47.5 

5 Huyền 

Trân 

1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 15.2 0.804

1 

0.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 13.6 54.4 13.6 40.8 

6 Hương 

Sơ 

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 57.6 0.804

1 

0.1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 51.5 150.3 51.5 98.9 

7 Phú 

Hậu 

6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 52.8 0.804

1 

0.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 47.2 149.8 47.2 102.7 

8 Ngô 

Kha 

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 12.8 0.804

1 

0.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 11.4 51.7 11.4 40.2 

9 Phú 

Bình 

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 13.6 0.804

1 

0.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.2 74.8 12.2 62.6 

10 An Hoà 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 56.0 0.804

1 

0.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 50.0 124.9 50.0 74.9 

11 Kim 

Long 1 

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 58.4 0.804

1 

0.1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 52.2 129.3 52.2 77.1 

12 Phường 

Đúc 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 36.0 0.804

1 

0.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 32.2 138.1 32.2 105.9 

13 An 

Đông 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 16.8 0.804

1 

0.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 15.0 84.6 15.0 69.6 

14 Kim 

Long 2 

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 25.6 0.804

1 

0.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 22.9 109.9 22.9 87.0 

15 Lý 

Thường 

Kiệt 

8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 69.6 0.804

1 

0.1 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 62.2 160.6 62.2 98.5 
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16 Thuận 

Lộc 

5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 43.2 0.804

1 

0.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 38.6 114.1 38.6 75.5 

17 An Cựu 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 29.6 0.804

1 

0.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 26.4 100.9 26.4 74.5 

18 Vĩnh 

Ninh 

9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 79.2 0.804

1 

0.1 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 70.8 154.8 70.8 84.0 

19 Thuỷ 

Xuân 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 8.8 0.804

1 

0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.9 45.2 7.9 37.3 

20 Phú 

Lưu 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 20.0 0.804

1 

0.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 17.9 95.9 17.9 78.0 

21 Phú Cát 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 36.8 0.804

1 

0.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 32.9 146.2 32.9 113.3 

22 Trần 

Quốc 

Toản 

14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 114.4 0.804

1 

0.1 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 102.2 175.6 102.2 73.4 

23 Thuận 

Hoà 

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 24.8 0.804

1 

0.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 22.2 106.4 22.2 84.2 

24 Phước 

Vĩnh 

2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 21.6 0.804

1 

0.1 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 19.3 84.3 19.3 65.0 

25 Trường 

An 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 36.0 0.804

1 

0.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 32.2 130.9 32.2 98.8 

26 Phú 

Hoà 

5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 43.2 0.804

1 

0.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 38.6 129.1 38.6 90.5 

27 Xuân 

Phú 

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 52.0 0.804

1 

0.1 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 46.5 122.5 46.5 76.0 

28 Thuận 

Thành 

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 25.6 0.804

1 

0.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 22.9 88.7 22.9 65.9 

29  Vỹ Dạ 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 69.6 0.804

1 

0.1 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 62.2 144.6 62.2 82.4 

II THCS 

189.9 

189.

9 

189.

9 

189.

9 

189.

9 

189.

9 

189.

9 

189.

9 

189.

9 1,519.2 

  

169.7 169.7 

169.

7 

169.

7 

169.

7 

169.

7 

169.

7 

169.

7 

1,357.

3 

3,292.

2 

1,357.

3 

1,934.

9 

30 Chu 

Văn An 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 172.0 

0.804

1 

0.1 

19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 153.7 224.0 153.7 70.3 

31 Duy 

Tân 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 49.6 

0.804

1 

0.1 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 44.3 133.1 44.3 88.8 

32 Nguyễn 

Văn 

Linh 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 89.6 

0.804

1 

0.1 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 80.1 186.9 80.1 106.9 

33 Phan 

Sào 

Nam 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 87.2 

0.804

1 

0.1 

9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 77.9 180.0 77.9 102.1 

34 Lê 

Hồng 

Phong 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 97.6 

0.804

1 

0.1 

10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 87.2 155.2 87.2 68.0 

35 Thống 

Nhất 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 68.8 

0.804

1 

0.1 

7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 61.5 165.9 61.5 104.5 

36 Nguyễn 

TM 

Khai 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 40.8 

0.804

1 

0.1 

4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 36.5 111.8 36.5 75.3 

37 Phạm 

Văn 

Đồng 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 176.0 

0.804

1 

0.1 

19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 157.2 254.3 157.2 97.1 

38 Huỳnh 

Thúc 

Kháng 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 43.2 

0.804

1 

0.1 

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 38.6 114.9 38.6 76.3 

39 Tôn 

Thất 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 68.0 

0.804

1 

0.1 

7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 60.8 73.3 60.8 12.5 
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Tùng 

40 Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 32.8 

0.804

1 

0.1 

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 29.3 103.8 29.3 74.5 

41 Nguyễn 

Du 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.0 

0.804

1 

0.1 

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 10.7 75.6 10.7 64.9 

42 Lý Tự 

Trọng 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 48.8 

0.804

1 

0.1 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 43.6 118.1 43.6 74.5 

43 Nguyễn 

Văn 

Trỗi 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 44.8 

0.804

1 

0.1 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 40.0 92.4 40.0 52.4 

44 Trần 

Phú 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 48.8 

0.804

1 

0.1 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 43.6 132.3 43.6 88.7 

45 Nguyễn 

Cư 

Trinh 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 45.6 

0.804

1 

0.1 

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 40.7 117.6 40.7 76.8 

46 Trần 

Cao 

Vân 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 70.4 

0.804

1 

0.1 

7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 62.9 177.4 62.9 114.5 

47 Nguyễn 

Hoàng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 44.0 

0.804

1 

0.1 

4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 39.3 102.0 39.3 62.6 

48 Hùng 

Vương 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 64.8 

0.804

1 

0.1 

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 57.9 157.7 57.9 99.9 

49 Hàm 

Nghi 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 74.4 

0.804

1 

0.1 

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 66.5 203.4 66.5 136.9 

50 Tố Hữu 

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 44.8 

0.804

1 

0.1 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 40.0 125.2 40.0 85.2 

51 Nguyễn 

Chí 

Diểu 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 95.2 

0.804

1 

0.1 

10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 85.1 287.3 85.1 202.2 

III THPT 
46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 368.8   41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 329.5 877.6 329.5 548.1 

52 Cao 

Thắng 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 91.2 

0.804

1 

0.1 

10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 81.5 237.6 81.5 156.1 

53 Gia Hội 

10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 81.6 

0.804

1 

0.1 

9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 72.9 179.9 72.9 107.0 

54 Quốc 

Học 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 196.0 

0.804

1 

0.1 

21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 175.1 460.1 175.1 285.0 

  Tổng 380.1 
380.

1 

380.

1 

380.

1 

380.

1 

380.

1 

380.

1 

380.

1 

380.

1 3,040.8 
  339.6 339.6 

339.

6 

339.

6 

339.

6 

339.

6 

339.

6 

339.

6 

2,716.

8 

7,394.

9 

2,716.

8 

4,678.

1 
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Phụ lục 12: Dự báo lượng điện tiêu thụ & mức phát thải KNK của các hệ thống chiếu sáng đèn LED dự án tại 26 tuyến đường 2023-

2030 
St

t 

Tên 

các 

tuyến 

đường 

được 

lắp 

đặt 

đèn 

LED 

thay 

thế 

Lượng điện 

tiêu thụ 

trung bình 

năm 

(MWh/nă

m) 

Dự báo lượng điện tiêu thụ của đèn LED dự án từ 2023-2030 (MWh) Hệ số phát 

thải lưới 

điện năm 

2020 

(tCO2/MW

h) 

Tỷ lệ tổn 

thất điện 

năng 

trung 

bình 

năm 

10%/nă

m 

Dự báo phát thải KNK của đèn LED dự án từ 2023-2030 (tCO2) Dự báo giảm nhẹ phát thải 

KNK từ 2023-2030 (tCO2) 

Tổng 

lượng 

phát 

thải 

KNK 

của đèn 

SODIU

M dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2)  

Tổng 

lượng 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

LED 

dự án 

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

Tổng 

lượng 

giảm 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

LED 

dự án 

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

                Tổng 

lượng 

điện 

tiêu 

thụ 

của 

đèn 

LED  

dự báo 

từ 

2023-

2030 

(MWh

)  

                Tổng 

lượng 

phát 

thải 

KNK 

của 

đèn 

LED  

dự 

báo từ 

2023-

2030 

(tCO2

)  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I ĐỢT 1 
365.2 365.

2 

365.

2 

365.

2 

365.

2 

365.

2 

365.

2 

365.

2 

365.

2 

1,435.

5 

    326.

3 

326.

3 

326.

3 

326.

3 

326.

3 

326.

3 

326.

3 

326.

3 

2,610.

3 

4,639.4 2,610.

3 

2,029.

2 

1 Lê 

Duẩn 

(đoạn 

dọc 

sông 

44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 356.8 0.8041 0.1 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 318.8 689.6 318.8 370.8 

2 Lê 

Duẩn 

Quốc 

lộ 1  

51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 410.4 0.8041 0.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 366.7 864.7 366.7 498.1 

3a Trần 

Hưng 

Đạo A  

13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 108.0 0.8041 0.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 96.5 147.8 96.5 51.3 

3b Trần 

Hưng 

Đạo A  

lực) 

4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 0.8041 0.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 33.6 61.6 33.6 28.0 

4 Trần 

Hưng 

Đạo B  

14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 112.8 0.8041 0.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 100.8 184.7 100.8 83.9 

5 Bạch 

Đằng 

17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 139.2 0.8041 0.1 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 124.4 205.4 124.4 81.1 

6 Huỳnh 

Thúc 

Kháng 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 96.0 0.8041 0.1 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 85.8 141.7 85.8 55.9 

7 Đào 

Duy 

Anh  

6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 0.8041 0.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 47.2 77.9 47.2 30.7 
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8 Đào 

Duy 

Anh 

(Cột  

5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 0.8041 0.1 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 38.6 63.8 38.6 25.2 

9 Tăng 

Bạt Hổ 

20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 0.8041 0.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 145.8 240.8 145.8 95.0 

10 Đinh 

Tiên 

Hoàng 

17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 0.8041 0.1 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 126.5 209.0 126.5 82.5 

11 Nguyễ

n Trãi 

26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 0.8041 0.1 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 188.7 311.7 188.7 123.0 

12 Mai 

Thúc 

Loan 

9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.8041 0.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 64.3 106.3 64.3 41.9 

13 Yiết 

Kiêu 

4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 0.8041 0.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 34.3 56.7 34.3 22.4 

14 Thái 

Phiên 

10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 0.8041 0.1 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 77.2 127.5 77.2 50.3 

15 Nguyễ

n Chí 

Thanh 

10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 0.8041 0.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 72.9 120.4 72.9 47.5 

16 An 

Dương 

Vương 

44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 0.8041 0.1 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 318.8 421.5 318.8 102.7 

17 Trần 

Phú 

11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 0.8041 0.1 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 79.3 130.4 79.3 51.1 

18 Nguyễ

n Văn 

Linh 

40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 0.8041 0.1 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 290.2 478.1 290.2 187.9 

II ĐỢT 2 140.2 
140.

2 

140.

2 

140.

2 

140.

2 

140.

2 

140.

2 

140.

2 

140.

2 

1,122.

0 
  125.

3 

125.

3 

125.

3 

125.

3 

125.

3 

125.

3 

125.

3 

125.

3 

1,002.

4 
2,220.8 

1,002.

4 

1,218.

4 

1 Lý 

Thái 

Tổ 

49.1 

49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 392.5 

0.8041 0.1 

43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 350.6 845.9 350.6 495.3 

2 Lý 

Thái 

Tổ 2 

nhánh  

14.3 

14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 114.3 

0.8041 0.1 

12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 102.2 304.5 102.2 202.4 

3 Cầu 

Chợ 

Dinh 

16.6 

16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 132.5 

0.8041 0.1 

14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 118.4 227.4 118.4 109.0 

4  Bùi 

Thị 

Xuân 

15.9 

15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 127.1 

0.8041 0.1 

14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 113.5 206.7 113.5 93.2 

5 Đặng 

Huy 

Trứ 

8.6 

8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 69.0 

0.8041 0.1 

7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 61.7 106.8 61.7 45.1 

6 Lê 

Ngô 

Cát 

15.0 

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 120.3 

0.8041 0.1 

13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 107.5 186.0 107.5 78.6 

7 Minh 

Mạng 

12.2 
12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 98.0 

0.8041 0.1 
10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 87.6 151.6 87.6 64.0 

8 Hoàng 

Quốc 

Việt 

8.5 

8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 68.3 

0.8041 0.1 

7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 61.0 191.7 61.0 130.8 

  Tổng 505.4 
505.

4 

505.

4 

505.

4 

505.

4 

505.

4 

505.

4 

505.

4 

505.

4 

2,557.

5 
    

451.

6 

451.

6 

451.

6 

451.

6 

451.

6 

451.

6 

451.

6 

451.

6 

3,612.

7 
6,860.2 

3,612.

7 

3,247.

5 
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Phụ lục 13:  Ước tính lượng điện tiết kiệm trung bình năm và tổng lượng giảm phát thải KNK tại 54 trường học từ 2021-2030 

 

Stt   

A. TÍNH TOÁN LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ 

KÍNH NHỜ LẮP ĐẶT ĐÈN LED DỰ ÁN TRUNG BÌNH 

NĂM (tCO2/năm) D. GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KNK CỦA DỰ ÁN ƯỚC TÍNH TỪ 2021-2030 

Tên trường 1.Tổng 

lượng 

điện 

năng 

tiêu thụ 

trung 

bình 

năm 

của hệ 

thống 

đèn 

truyền 

thống 

(MWh/

năm)          

2.Tổng 

lượng 

điện 

năng 

tiêu thụ 

trung 

bình 

năm 

của 

LED dự 

án  

(MWh/

năm)      

3. Tổng 

lượng 

điện tiết 

kiệm 

trung 

bình 

năm 

của đèn 

LED dự 

án 

(MWh/

năm) 

4. Hệ 

số 

phát 

thải 

lưới 

điện 

năm 

2020 

(tCO2

/MW

h) 

5. 

Tỷ 

lệ 

tổn 

thất 

điện 

năn

g 

trun

g 

bình 

năm 

10

%/n

ăm  

6. 

Lượng 

giảm 

phát 

thải 

KNK 

trung 

bình 

năm 

của dự 

án  

(tCO2/n

ăm) 

=[(A3*

A4)/(1-

A5)] 

  1. Giảm 

nhẹ phát 

thải KNK 

đạt được 

của dự án 

(tCO2) 

2. DỰ BÁO LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI ĐẠT ĐƯỢC TRUNG BÌNH CÁC 

NĂM   (tCO2/năm)     (Áp dụng hệ  số phát thải lưới điện quốc gia năm 2020 

=0,8041 tCO2/MWh và giả định lượng điện tiết kiệm trung bình năm của dự án 

không thay đổi) 

3. Tổng 

lượng giảm 

nhẹ phát 

thải KNK 

của dự án 

(tCO2)  

                2021-

2022 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2021-2030 

1 Tây Lộc  7.12 0.75 6.37 0.8041 0.1 5.69 8.53 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 54.04 

2 Quang Trung 24.13 11.06 13.07 0.8041 0.1 11.7 17.52 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 110.94 

3 Ngự Bình 10.83 3.55 7.28 0.8041 0.1 6.5 9.76 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 61.79 

4 Thuỷ Biều 7.95 1.26 6.69 0.8041 0.1 6.0 8.96 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 56.76 

5 Huyền Trân 7.61 1.90 5.71 0.8041 0.1 5.1 7.65 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 48.44 

6 Hương Sơ 21.03 7.21 13.82 0.8041 0.1 12.3 18.52 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 117.27 

7 Phú Hậu 20.96 6.64 14.32 0.8041 0.1 12.8 19.19 12.79 12.79 12.79 12.79 12.79 12.79 12.79 12.79 121.54 

8 Ngô Kha 7.23 1.58 5.64 0.8041 0.1 5.0 7.56 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 47.89 

9 Phú Bình 10.46 1.65 8.81 0.8041 0.1 7.9 11.81 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 74.80 

10 An Hoà 17.48 6.97 10.51 0.8041 0.1 9.4 14.08 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 89.20 

11 Kim Long 1 18.08 7.34 10.75 0.8041 0.1 9.6 14.40 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 91.20 

12 Phường Đúc 19.32 4.53 14.79 0.8041 0.1 13.2 19.82 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 13.21 125.52 

13 An Đông 11.84 2.07 9.77 0.8041 0.1 8.7 13.09 8.73 8.73 8.73 8.73 8.73 8.73 8.73 8.73 82.93 

14 Kim Long 2 15.37 3.22 12.15 0.8041 0.1 10.9 16.28 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 103.10 
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15 Lý Thường 

Kiệt 

22.47 8.70 13.77 0.8041 0.1 12.3 18.46 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 116.90 

16 Thuận Lộc 15.96 5.35 10.61 0.8041 0.1 9.5 14.22 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 90.07 

17 An Cựu 14.12 3.68 10.44 0.8041 0.1 9.3 13.99 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 88.60 

18 Vĩnh Ninh 21.66 9.89 11.77 0.8041 0.1 10.5 15.78 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 99.93 

19 Thuỷ Xuân 6.32 1.07 5.26 0.8041 0.1 4.7 7.04 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 44.61 

20 Phú Lưu 13.41 2.51 10.90 0.8041 0.1 9.7 14.61 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 92.55 

21 Phú Cát 20.45 4.60 15.86 0.8041 0.1 14.2 21.25 14.17 14.17 14.17 14.17 14.17 14.17 14.17 14.17 134.59 

22 Trần Quốc 

Toản 

24.57 14.25 10.32 0.8041 0.1 9.2 13.83 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 9.22 87.58 

23 Thuận Hoà 14.89 3.08 11.81 0.8041 0.1 10.6 15.83 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 100.25 

24 Phước Vĩnh 11.80 2.74 9.05 0.8041 0.1 8.1 12.13 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 76.85 

25 Trường An 18.32 4.53 13.79 0.8041 0.1 12.3 18.48 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32 117.04 

26 Phú Hoà 18.06 5.43 12.63 0.8041 0.1 11.3 16.93 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 11.29 107.21 

27 Xuân Phú 17.14 6.48 10.66 0.8041 0.1 9.5 14.28 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 90.46 

28 Thuận Thành 12.42 3.16 9.26 0.8041 0.1 8.3 12.41 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 78.57 

29  Vỹ Dạ 20.23 8.68 11.54 0.8041 0.1 10.3 15.47 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 97.97 

30 Chu Văn An 31.34 21.49 9.85 0.8041 0.1 8.8 13.20 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 83.61 

31 Duy Tân 18.63 6.19 12.44 0.8041 0.1 11.1 16.67 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 105.57 

32 Nguyễn Văn 

Linh 

26.15 11.19 14.97 0.8041 0.1 13.4 20.06 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 127.02 

33 Phan Sào 

Nam 

25.19 10.87 14.32 0.8041 0.1 12.8 19.20 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 121.57 

34 Lê Hồng 

Phong 

21.72 12.16 9.56 0.8041 0.1 8.5 12.81 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 81.12 

35 Thống Nhất 23.22 8.65 14.57 0.8041 0.1 13.0 19.52 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 123.63 

36 Nguyễn TM 

Khai 

15.64 5.11 10.53 0.8041 0.1 9.4 14.11 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 9.41 89.39 

37 Phạm Văn 

Đồng 

35.58 22.05 13.53 0.8041 0.1 12.1 18.14 12.09 12.09 12.09 12.09 12.09 12.09 12.09 12.09 114.87 

38 Huỳnh Thúc 

Kháng 

16.08 5.38 10.70 0.8041 0.1 9.6 14.33 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 90.78 

39 Tôn Thất 

Tùng 

10.25 8.48 1.77 0.8041 0.1 1.6 2.37 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 15.01 

40 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

14.52 4.09 10.44 0.8041 0.1 9.3 13.99 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 88.59 

41 Nguyễn Du 10.57 1.54 9.04 0.8041 0.1 8.1 12.11 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07 76.70 
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42 Lý Tự Trọng 16.52 6.09 10.43 0.8041 0.1 9.3 13.97 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 88.51 

43 Nguyễn Văn 

Trỗi 

12.93 5.62 7.31 0.8041 0.1 6.5 9.80 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 62.04 

44 Trần Phú 18.51 6.13 12.38 0.8041 0.1 11.1 16.60 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 105.10 

45 Nguyễn Cư 

Trinh 

16.45 5.74 10.70 0.8041 0.1 9.6 14.34 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 90.85 

46 Trần Cao Vân 24.81 8.76 16.05 0.8041 0.1 14.3 21.51 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 136.24 

47 Nguyễn 

Hoàng 

14.26 5.46 8.81 0.8041 0.1 7.9 11.80 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 74.74 

48 Hùng Vương 22.07 8.11 13.96 0.8041 0.1 12.5 18.71 12.47 12.47 12.47 12.47 12.47 12.47 12.47 12.47 118.50 

49 Hàm Nghi 28.46 9.27 19.19 0.8041 0.1 17.1 25.72 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 162.89 

50 Tố Hữu 17.51 5.64 11.87 0.8041 0.1 10.6 15.91 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 100.75 

51 Nguyễn Chí 

Diểu 

40.19 11.89 28.31 0.8041 0.1 25.3 37.94 25.29 25.29 25.29 25.29 25.29 25.29 25.29 25.29 240.27 

52 Cao Thắng 33.24 11.35 21.89 0.8041 0.1 19.6 29.33 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 185.76 

53 Gia Hội 25.17 10.17 15.00 0.8041 0.1 13.4 20.11 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 127.34 

54 Quốc Học 64.37 24.47 39.90 0.8041 0.1 35.7 53.48 35.65 35.65 35.65 35.65 35.65 35.65 35.65 35.65 338.70 

  Tổng 1,034.6 379.76 654.85   585 877.6 585 585 585 585 585 585 585 585 5,558.2 
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Phụ lục 14:  Ước tính lượng điện tiết kiệm trung bình năm và tổng giảm phát thải KNK tại 26 tuyến đường từ năm 2021-2030 

 
St

t 

Tên các 

tuyến 

đường 

được 

lắp đặt 

đèn 

LED 

thay 

thế 

Chiề

u dài 

(m) 

I. Số lượng 

và công suất 

đèn LED 

được lắp đặt  

A. LƯỢNG ĐIỆN TIẾT KIỆM 

TRUNG BÌNH NĂM 

(MWh/năm) 

B. LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ 

NHÀ KÍNH TRUNG BÌNH NĂM 

CỦA CÁC HỆ THỐNG CHIẾU 

SÁNG ĐÈN LED DỰ ÁN (tCO2/năm) 

C. GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KNK CỦA DỰ ÁN ƯỚC TÍNH TỪ 2021-2030 

    

1. Số 

lượn

g 

(bộ) 

2. 

Côn

g 

suất  

địn

h 

dan

h 

đèn 

LE

D 

(W) 

1. Tổng 

lượng 

điện tiêu 

thụ 

trung 

bình 

năm của 

hệ thống 

đèn 

truyền 

thống 

(SODIU

M) 

(MWh/n

ăm) 

2. 

Tổng 

lượng 

điện 

tiêu 

thụ 

trung 

bình 

năm 

của hệ 

thống 

đèn 

LED 

dự án 

(MWh

/năm) 

3. Tổng 

lượng 

điện tiết 

kiệm 

trung 

bình 

năm nhờ 

sử dụng 

đèn LED 

dự án 

(MWh/n

ăm)                          

[=(A1-

A2)] 

1.Tổng 

lượng 

điện 

tiết 

kiệm 

trung 

bình 

năm 

nhờ sử 

dụng 

đèn 

LED 

dự án 

(MWh

/năm) 

2. Hệ số 

phát thải 

lưới điện 

năm 

2020 

(tCO2/M

Wh) 

3. Tỷ 

lệ 

tổn 

thất 

điện 

năng 

trun

g 

bình 

năm 

10%

/năm  

4. 

Lượng 

giảm 

phát 

thải 

KNK 

trung 

bình 

năm 

của dự 

án 
(tCO2/nă

m)                

=[(B1*B2

/(1-B3)]         

1. 

Giảm 

nhẹ 

phát 

thải 

KNK 

đạt 

được 

của dự 

án 

(tCO2)                                               

2.  DỰ BÁO LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI ĐẠT ĐƯỢC TRUNG BÌNH 

CÁC NĂM   (tCO2/năm)     (Áp dụng hệ  số phát thải lưới điện quốc gia 

năm 2020 =0,8041 tCO2/MWh và giả định lượng điện tiết kiệm trung 

bình năm của dự án không thay đổi) 

3.Tổng 

lượng 

giảm 

nhẹ 

phát 

thải 

KNK 

của dự 

án 

(tCO2) 

I ĐỢT I                     
2021-

2022 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2021-

2030 

1 Lê 

Duẩn 
(đoạn 

dọc SH 

1,600 112 150 96.48 44.56 51.92 51.92 0.8041 0.1 46.4 88.9 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 460.0 

2 Lê 
Duẩn 

Quốc lộ 

2,100 137 150 120.98 51.33 69.65 69.65 0.8041 0.1 62.2 119.3 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 62.2 617.1 

3a Trần 

Hưng 
Đạo A  

314 24 180 20.67 13.54 7.13 7.13 0.8041 0.1 6.4 12.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 63.2 

3b Trần 

Hưng 
Đạo A 

(cột đ) 

  10 150 8.61 4.66 3.96 3.96 0.8041 0.1 3.5 6.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 35.1 

4 Trần 

Hưng 
Đạo B  

462 30 150 25.84 14.11 11.74 11.74 0.8041 0.1 10.5 20.1 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 104.0 

5 Bạch 

Đằng 

1,758 58 120 28.74 17.43 11.31 11.31 0.8041 0.1 10.1 19.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 100.2 

6 Huỳnh 
Thúc 

1,211 40 120 19.82 12.02 7.80 7.80 0.8041 0.1 7.0 13.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 69.1 
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Kháng 

7 Đào 

Duy 
Anh 

(Cột 

thép) 

710 22 120 10.90 6.61 4.29 4.29 0.8041 0.1 3.8 7.3 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 38.0 

8 Đào 
Duy 

Anh  

610 18 120 8.92 5.41 3.51 3.51 0.8041 0.1 3.1 6.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 31.1 

9 Tăng 
Bạt Hổ 

2,732 68 120 33.70 20.44 13.26 13.26 0.8041 0.1 11.8 22.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 117.5 

10 Đinh 

Tiên 
Hoàng 

1,692 59 120 29.24 17.73 11.50 11.50 0.8041 0.1 10.3 19.7 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 101.9 

11 Nguyễn 

Trãi 

2,464 88 120 43.61 26.45 17.16 17.16 0.8041 0.1 15.3 29.4 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 152.0 

12 Mai 
Thúc 

Loan 

850 30 120 14.87 9.02 5.85 5.85 0.8041 0.1 5.2 10.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 51.8 

13 Yiết 

Kiêu 

630 16 120 7.93 4.81 3.12 3.12 0.8041 0.1 2.8 5.3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 27.7 

14 Thái 

Phiên 

1,500 36 120 17.84 10.81 7.03 7.03 0.8041 0.1 6.3 12.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 62.3 

15 Nguyễn 

Chí 
Thanh 

1,305 34 120 16.85 10.21 6.64 6.64 0.8041 0.1 5.9 11.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 58.8 

16 An 

Dương 
Vương 

2,200 119 150 58.97 44.59 14.38 14.38 0.8041 0.1 12.8 24.6 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 127.4 

17 Trần 

Phú 

1,540 35 120 18.24 11.08 7.16 7.16 0.8041 0.1 6.4 12.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 63.5 

18 Nguyễn 
Văn 

Linh 

2,284 135 120 66.89 40.57 26.32 26.32 0.8041 0.1 23.5 45.1 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 233.2 

  Tiểu 

tổng 

25,96

2 

1,07

1 

  649.10 365.37 283.7 283.72     253.5 485.9 253.5 253.

5 

253.5 253.5 253.5 253.

5 

#### 253.5 2,513.8 

II ĐỢT 2                     
1/10-

31/12/202

2 

                  

19 Lý Thái 
Tổ 

1,450 150 150 118.35 49.06 69.3 69.30 0.8041 0.1 61.9 15.48 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9 510.8 

20 Lý Thái 

Tổ 2 

nhánh  

1,450 54 120 42.61 14.29 28.3 28.31 0.8041 0.1 25.3 6.32 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 208.7 

21 Cầu 

Chợ 

Dinh 

980 66 120 31.81 16.57 15.2 15.25 0.8041 0.1 13.6 3.41 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 112.4 

22  Bùi Thị 
Xuân 

2,580 60 120 28.92 15.88 13.0 13.04 0.8041 0.1 11.7 2.91 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 96.1 

23 Đặng 1,100 31 120 14.94 8.63 6.3 6.31 0.8041 0.1 5.6 1.41 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 46.5 
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24 Lê Ngô 

Cát 

2,300 54 120 26.03 15.03 11.0 11.00 0.8041 0.1 9.8 2.46 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 81.1 

25 Minh 
Mạng 

1,600 44 120 21.21 12.25 9.0 8.96 0.8041 0.1 8.0 2.00 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 66.0 

26 Hoàng 

Quốc 
Việt 

800 34 120 26.83 8.53 18.3 18.29 0.8041 0.1 16.3 4.09 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 134.8 

  
Tiểu 

tổng 

12,26

0 
493   310.71 140.24 170.5 170.5     152.3 

38.07 152.3 152.

3 

152.3 152.3 152.3 152.

3 

#### 152.3 1,256.5 

  TỔNG 
38,22

2 

1,56

4 
      454.2 454.2     405.8 523.93 405.8 

405.

8 
405.8 405.8 405.8 

405.

8 
#### 405.8 3,770.3 

 

 

 

 

 

 

 

 


